
KINH ĐAI PHUONG T Í N PHẤT BÁO ÂN
QUYỂN THỨ NHẠT

PHẨM Tự THỨ NHÁT

®ÔI nghe như vầy ĩ Một thuở 
nọ P h â t  ở T h à n h  Vương X á , 
trong núi Kỳ Xà Quật, cùng với 
các vị Đại Tỳ Khưu, hai vạn tám 
ngàn người, đều là những bậc 
chỗ sở tác  đã xong, phạm hành 
đá lậ p ,  k h ô n g  cò n  p h ả i  c h iu  
thân  sỉnh tử hậu hữu tâm được 
tự tại, cứng như đại định.

Các vị ấy tên  là : Ma Ha Ca 
Diếp, TÙ Bo Đề, Kiều Trần Như, 
Ly Việt Đa Ha Đa, Phú Lâu Na 
Di Đa La Ni Tử, Tất Lăng Già 
Bà Ta, Xá Lợi Phất, Ma Ha Ca 
Chuyên Duyên, A Nan, La Hầu 
La v.v... là những người mà đại
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chúng đều đã quen b iết  Bồ Tát 
Ma Ha Tát, có ba vạn tám ngần 
người, đều là những bậc đã lâu 
vun trồn g  gốc  đức; đã từ ng ở 
nơi vô lượng trăm nghìn muôn 
ức chư P h ậ t ,  thường tu phạm 
h ạ n h  th à n h  tự u  đ ạ i  nguyện , 
th ôn g  suỏTt tất  cả tră m  nghìn 
t h i ề n  đ ỉn h , đà la  ni m ôn. 
T h ư ờ n g  đem lò n g  đ ại b i, tù y  
th u á n  là m  lợ i  ích  cho tất  cả  
c h ú n g  sinh , t iế p  nôi làm  cho 
n g ôi Tam B ảo  th ư ờ n g  được 
hưng th ịn h , kh iến  không đoạn 
tuyệt, hay dựnẹ cờ pháp, vì các 
c h ú n g  s in h , làm  người b ạ n  
không mời mà tự đến giáo hóa 
dẫn dắt, đã đến được bờ đại trí, 
t iế n g  tăm  đồn kh ắp . T ê n  c á c  
b ậ c  â y  là  : Quán T h ế  Ấm Bồ 
T ấ t ,  Đ ắc  Đ ại T h ế  Bồ T á t ,  
Thường Tinh Tiến Bồ Tát, Diệu 
Đức Bồ T á t ,  Diệu Âm Bồ T át ,  
Diệu Quang Bồ T át,  Phổ B ìn h  
B ồ ’ T á t ,  Đ ức Thủ Bồ T ấ t ,  Tu
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Xưng Vương Bồ T á t ,  Hương 
T ư ợng Bồ T á t ,  Đ ại Hương 
Tượng BỒ Tát, Trì Thế Bồ Tát, 
Việt Tam Giới Bồ Tát, Thường 
B i Bồ Tát, Bảo Chưởng Bồ Tát, 
T hế Quang Anh Bồ Tát, Diệu Xí 
D iệu  Bồ T ấ t ,  B ả o  N guyệt Bồ 
Tát, Đại Lực Bồ Tát, Vô Lượng 
Tuệ Bồ Tát, B ạ t  Đà Hòa Bồ Tát, 
Sư Tử Hống b ’ồ Tát, Sư Tứ Tác 
BỒ Tát, Sư Tứ Phấn Tấn Bồ Tát, 
Mán Nguyện Bồ Tát, Bảo Tích 
Bồ TátT Vấn Thù Sư Lợi Pháp 
Vương tử v.v... cùng vđi trăm  
nghìn quyến thuộc.

Lại có vô lượng trăm nghìn các 
T h iên  tử ở Dục Giới, cùng với 
cá c  quyến thuộc, đều mang 
hương hoa vi diệu, và trổ i  âm 
nhạc cõi trời, để cúng dàng Phật.

T ấ t  cả  c á c  Chư T h iê n ,  Dạ 
Xoa, Càn thác Bà, A Tu La, Ca 
Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La 
Già, Nhân Phi Nhân v.v... cùng
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với trăm  nghìn quyến thuộc đều 
lễ sát xuếng chân Phật. Rồi lui 
ngồi về một phía.

B â y  giờ đại chứ ng đều vây 
quanh đức Như Lai, cứng dàng 
cung kính, tôn trọng khen ngợi 
Ngài.

K hi ấy , n h â n  cổ T ôn  giả A 
Nan, nhờ th ầ n  lự c  củ a  P h ậ t ,  
một buổi sáng nọ, Tôn giả vào 
th à n h  Vương Xá, theo thứ  tự 
khá't  t h ự c .  K hi â'y ở t r o n g  
thành, có một ngườỉ con B à  la 
môn, r ấ t  h iếu  dưỡng ch a  mẹ, 
người con đó l ạ i  gặp lú c  gia 
c ẩ n h  suy s ú t ,  g ia  t à i  k h á n h  
k ỉ é t ,  n ẻ n  p h ẩ ỉ  d ắ t  mẹ g ià ,  
c ú n g  th e o  th ư  tự  x in  ă n  đ ể  
n u ồ ỉ  m ẹ . N ếu được t h ứ c  ă n  
ngon, hoa  quả tươi t ố t ,  l i ề n  
đem d á n g  cho m ẹ , c ò n  k h ỉ  
đư ợc n h ư n g  t h ứ c  ã n  k h ổ n g  
ngon, hay hoa quả khô héo th ì 
mình ăn.
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N gài A Nan th ấ y  vây , lò n g  
s in h  vui m ừng, và k h en  ngợi 
người con ấy ràng :

- Quý h ố a  th ay  ! Quý h ổ a  
thay ! Thiện nam tử, cứng dàng 
ch a  m ẹ, r ấ t  là  h iếm  cổ , th ự c  
khó có ai sánh kịp.

Lức đổ, có một kẻ Phạm  Chí, 
đồ đảng cửa bọn Lục sư, người 
ấy r ấ t  thông b iện ; thấu suốt cả 
b ố n  bộ sá c h  vỉ đà, b iế t  được 
th ờ i  t i ế t ,  sô' m ạng, b ổ i  to á n ,  
b i ế t  xem  tư đ n g  tố t  xá'u, á m  
dương b i ế n  đ ố i,  đ o ắ n  t r ư đ c  
được nhân tâm của mọi người, 
và c ũ n g  là  đạo sư c ứ a  đ ạ i  
ch ứ n g  (đồ đ ản g cứ a  b ọ n  L ụ c  
sư), đư ợc n h iề u  n g ư ờ i t ồ n  
k ín h ,  vì c à u  lợ i  d ư ỡng, n é n  
th ư ờ n g  chá'p t r ư ợ c  tà  lu â n ,  
hú y  d iệ t  c h ín h  p h áp , th ư ở n g  
mang lòng ghen ghét, hủy báng 
P h ậ t ,  Pháp, Chứng Tăng.
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Kẻ Phạm Chí ấy bảo Tôn Giả 
A Nan ràng :

- Thầy của người là Cồ Đàm, và 
nhữ ng người trong dòng họ 
Thích, tự nói là hay, là tốt, có 
những công đức lớn lao, chẳng 
qua cũng chỉ có danh, mà không 
có thực. Thầy Cồ Đàm của ngươi 
mới thực là người bạc phức, nếu 
không như vậy, th ì tạ i  sao mẹ 
của ông vừa mới sinh ra ông được 
bảy ngày đã chết, để ông phải côi 
cút, như thế chẳng phảỉ là người 
b ạ c  phức là gì ? Cho đến khi 
khôn lớn, lạ i  vượt th à n h  xuất 
gia, làm cho Vua cha phảỉ khổ 
não, lòng sinh ra buồn rầu, mê 
mẩn, ngã ngất ra đất, phải dùng 
nước lạnh rảy vào mặt, bảy ngày 
mới tỉnh, rồi cất tiếng kêu gào 
khóc lóc mà nóỉ rằng :

- Con ơi ! Nước này là nước 
của con, ta  chỉ có một mình con 
là chỗ nương cậy, làm sao ngày
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nay con lại nỡ bỏ ta trốn đi, vào 
ở nơi hang sâu núi thẳm.

Thầy Cồ Đàm của ngươi thực 
là người bội bạc, chẳng b iế t  ân 
nghĩa, mới đành lòng dứt bỏ ra 
đi như th ế  ! Cho đến phụ vương, 
vì tạo lập cung điện, cưới n àn g 
Cù Di làm  vơ cho Cồ Đàm , 
nhưng ông củng chẳng làm theo 
bổn phận của vợ chồng, khỉến 
cho nàng phải sầu khổ, cho nên 
b iế t  Cồ Đàm là người bất hiếu.

Tôn giả A Nan nghe nói như 
t h ế  r ồ i ,  t ro n g  lò n g  s in h  ra  
th ẹn  hổ, khất thực xong xuôi, 
trở về đến chỗ Phật, đầu mặt 
lễ sát xuống chân P h ật, rồi lui 
về n g ò i  m ộ t p h ía ,  c h ấ p  tay  
bạch  P h ật  rằng :

L ạ y  đức T h ế  T ôn  ! T ron g  
P h ậ t  pháp, có sự h iế u  dướng 
cha mẹ không ?

P h ật dạy :
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- A Nan ! Ai bảo ngươi, kh iến  
ngươi hỏỉ ta  điều ấy, chư Thiên 
th ầ n  ch ăn g  ? Nhân, Ph ỉ n h ân  
chăng ? Hay là ngươi tự đem tr í  
lực của ngươi mà hỏi Như Lai 
chăng ?

T ô n  giả  Á Nan b ạ c h  P h ậ t  
rầng :

- Lạy  Đức T h ế  Tôn ! Không 
phải chư Thiên, Long, quỷ thần, 
N h án , P h ỉ  n h á n  h iệ n  ra  b ảo  
con, mà do vừa rồi, lức đi khất 
thực, ở giữa đường gặp đồ đảng 
Lục sư, là T át Gia Ni Kiền Tử, 
đem lời ma nhục.

T ô n  g iả  A Nan đ ế n  t r ư đ c  
P h ậ t  th u ật h ế t  những sự tình  
như trên .

Bấy giờ, đức T hế Tôn, vui vẻ 
mỉm cười, từ trên  trán  của Ngài 
phóng ra  hào quang năm  sác , 
chiếu sáng qua T h ế  giới phương 
đông, vô lượng trăm  ngàn vạn 
ức cõi P hật, có th ế  giới tê]n là
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Thắng Thượng, đức P hật ở thế  
giới đó hiệu là Hỷ Vương, Như 
Lai, ứ n g  Cúng, Chính B iến  Tri, 
Minh Hanh Tuc, Thiện Thệ, The 
Gỉan Giải, Vô Thượng Sỷ, Điều 
Ngự Trượng Phu, T h iên  Nhân 
Sư, Phật, T h ế  Tôn. Cõi nước đó 
tê n  là  Nghiêm T h ịn h , đất đai 
b ằ n g  p h ẩn g , ngọc lưu ly làm  
đ ấ t ,  g iây  v à n g  g iá n g  ở b ê n  
đường, có hàng cây bảy báu, cao 
sudTt m ột đường tê n  b ắ n ,  hoa 
quả n h à n h  lá ,  thư  tự t ra n g  
nghiêm, gió hiu hiu thổi, phát 
ra  những thứ t iến g  rấ t  nhiệm  
m ầu, ch u n g  sin h  th íc h  nghe, 
không bao giờ chán, kháp nơi 
đều có suôi mát ao tắm, nước ao 
trong sạch, cá t  vàng rả i  khắp 
mặt đất, có nước tám công đức, 
đầy dẫy trong ao, bốn bên bờ ao, 
có các thứ hoa thơm nhiệm mầu 
như : hoa ba đầu ma, hoa phân 
đà lợi, hoa bạt sư ca, hoa có đủ 
m ọi m àu sắ c  xanh , v à n g ,  đỏ,



14 KINH ĐẠI PHUONG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

trắng, lớn như bánh xe, che phủ 
trên  bờ ao, trong ao có các loài 
ch ỉm  k h á c  nhau, hòa  hợp ca  
hót, phát ra những giọng tiếng 
nhỉệm mầu, rấ t  đáng ưa th ich  ; 
có thuyền bảy báu, cúng ở trong 
ao đó, để cho các chứng sỉnh, tự 
t ạ i  du hý . ơ  nơi mỗi k h o ả n g  
rừng cây kia, có bày tòa sư tử, 
cao một do tuần, cúng dùng bảy 
báu, trau dồi sửa sang, lạ i dùng 
th iên  y, trả i  trên  tòa sư tử, đôt 
các thứ hương báu ở cõi trời, và 
rả i  các hoa báu, khắp trên  mặt 
đ ấ t .  Đ ức Hỷ Vương Như Lai, 
ngồi k ết  già phu trên  tòa ấy.

Các Bồ Tát ở nước kia, có vô 
lượng ức nghìn, trước sau vây 
quanh Đức Hỷ Vương Như Lai, 
rồi lui ngồi về một phía, chắp 
tay  cung k ín h  hưđng về Đ ức 
Như Lai, đồng thanh nói rằng :

- Kính xin Đức Thế Tôn ! Từ 
b i  l â n  m ẫn , ch ỉ b ảo  cho lũ
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chúng con b iế t  : vì nhân duyên 
gì, mà có hào quang sáng suốt 
soi chiếu như thế, hào quang ấy 
l ạ i  cổ đủ c á c  m àu s ắ c  xan h , 
vàng, đỏ, trắng, sắc tướng rực 
rỡ, thực khó ví dụ, từ phương 
tây soi tới, soi cả nơi đại chúng 
đây, người nào được gặp á n h  
hào quang ấy, tâm ý đều được 
an lạc .  Kính xin Đức T h ế  Tôn 
chỉ dạy, đoạn trừ mối ngờ cho 
chúng con.

P h ật dạy :
- Các Thiện nam tử ! Các ông 

nên nghe cho kỹ ! Và để tâm suy 
nghĩ cho khéo, ta  nay sẽ vì các 
ông, phân b iệ t  giải nói : Ở về 
phương Tây, cách đây, vô lượng 
nghìn muôn chư Phật th ế  giới, 
có một th ế  giới tên  là Sa Bà, 
trong nước đó có đức P hật, hiệu 
là  Th ích  Ca Mâu Ni, Như Lai, 
ứ n g  Cúng, C hính B iế n  T r i ,  
Minh Hành Túc, Thiện Thệ, The7 ♦ • 7
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Gian Giải, Vô Thượng Sỷ, Điều 
Ngự Trượng Phu, T h iên  Nhân 
Sư, P h ật  T hế Tôn, có đại chúng 
vây quanh, nay P h ậ t  muốn vì 
c á c  đ ạ i  ch ú n g , nó i K inh  ĐẠI 
PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN, 
vì P h ậ t  muốn làm  lợ i ích  cho 
tấ t  cả chúng sinh; vì muốn nhổ 
t ê n  độc tà  nghi cho t ấ t  cả  
chúng sình; vì muốn khiến cho 
những vị B'ô Tát, mới phát tâm, 
k iê n  cô" Bồ đề không bi thoái 
chuyển; vì muốn tấ t  cả Thanh 
Văn, B ích  Chi Phật, chứng được 
cứu kính Nhất Phật Thặng ; vì 
muốn cho các Đại Bồ Tát 'chóng 
thành Bồ Đề, báo đáp ân P h ật ; 
vì muốn khiến cho tấ t  cả chúng 
sìn h  nhđ nghĩ t r ọ n g  â n  ; vì 
muốn k h iế n  cho t ấ t  cả chúng 
sin h , vượt k h ỏ i  b ể  kh ổ  ; vì 
muốn k h iế n  cho t ấ t  cả chúng 
sinh, hiếu dưỡng phụ mẫu, nên 
P h ậ t  p h ón g  ra  á n h  sá n g  hào  
quang ấy.
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B ấy giờ trong đại chúng, có 
mườỉ ngàn vị Bồ Tát, mỗi mỗi vị 
Bồ Tát, đều là bậc  chỉ đạo của 
đ ạ i  ch u n g , l i ề n  từ tò a  ng ồi 
đứng dậy để hở vai áo bên phải, 
gối bên phải quỳ sát đất, chắp 
tay bạch P h ật rằng :

- Kính xin Đức Thế Tôn, dùng 
sức th ầ n  gia hộ, k h iến  cho lứ 
chúng con, được đến th ế  giới Sa 
B à ,  th â n  cậ n  cúng dàng, Đức 
T h ích  Ca Mâu Ni Như Lai, và 
muốn nghe kỉnh đỉển rấ t  nhiệm 
m àu :"ĐẠI PHƯƠNG T IẸ N  
PHẬT BÁỎ ÂN".

Bấy giờ P hật bảo các Bồ Tát 
rằng :

- T h iện  nam tứ ! Ngươi đến 
th ế  giới Sa Bà, nếu thấy P hật 
T h íc h  Ca Mâu Ni, p h ẩ ỉ  s in h  
lòng cúng dàng cung kính, nghĩ 
tưởng khó gặp, bởi cớ sao ? - Vì 
P h ật Thích Ca Như Lai đã từng 
ở t ro n g  vô lượng tră m  nghìn
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v ạ n  ứ c  A tă n g  kỳ k iế p ,  làm  
những việc khổ hạnh khó lầm, 
p h á t  đ ại b i nguyện : "Khi tô i  
được th àn h  P h ật ,  sẽ ở nơi cõi 
nưđc tệ  á c ,  n ú i  đồi gò đdTng, 
sành sỏi gai góc, chúng sinh ở 
trong cỗi đó, đủ mọi phiền não, 
ngũ nghịch, thập ác, tôi sẽ tu 
h àn h  th àn h  P h ậ t  ở nơi đó, để 
làm  n h ứ n g  v iệ c  lợ i  ích , đoạn 
trừ  t ấ t  cả khố não cho chúng 
s in h , k h iế n  cho ch ú n g  sin h  
được tấ t  cả vui, thành tựu pháp 
th ân , h ế t  không còn sot". B ản  
nguyện  củ a  P h ậ t  là  như th ế ,  
các ông nay đến chỗ P h ật Thích 
Ca cúng như đến chỗ tôi, ở chỗ 
P h ật Thích Ca Mâu Ni cúng như 
ở chỗ tôi không khác.

C ác  vi Bồ T á t  c h ú n g  cù n g  
đáp rằng :

- Chúng con xin y theo lihư 
lờ i  củ a  Đức T h ế  Tôn đã giáo 
sắc.
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Mỗi mỗi vị Bồ Tát đều đem vô 
lượng tră m  nghìn vạn  ứ c  c á c  
c h u n g  Bò T ấ t  để là m  q u yến  
thuộc, trước sau vây quanh, đều 
đi đến t h ế  giới Sa B à ,  nhứ ng 
chỗ quốc độ Bồ Tát đi qua, đều 
p h á t  khởi sáu thứ rung động, 
bóng sáng lớn soi khắp, các vị 
th iên  thần  ở trên  hư không rảỉ 
các thứ hoa như : hoa mạn đà 
la, hoa ma ha mạn đà la, phóng 
ra ánh sáng lớn, vận dụng thần 
tú c  rung động c á c  t h ế  giới  
n h iề u  như sô' c á t  sông H ằng. 
Lại có vô lượng trăm  nghìn vạn 
th ứ  t h ỉ é n  n h ạ c ,  ở t r ê n  hư 
không, không trổi tự kêu. Các 
vị Bồ Tát ấy đi đến núi Kỳ Xà 
Quật, tới chỗ Đức Thích Ca Như 
L a i,  đằu m ặ t lễ x u ố n g  c h á n  
P h ậ t ,  n h iễ u  quanh P h ậ t  ba 
vòng, rồi lui ngồỉ về một phíaề

B ấ y  giờ  Đức Như L ai,  l ạ i  
p h ổ n g  m ột lu ồ n g  hào  quang,
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c h iế u  th ẳ n g  về phương Nam, 
qua tám mươi vạn ức cõi nước 
của chư Phật, có th ế  giới tên  là 
Quang Đức, trong th ế  giới ấy có 
Đức P h ật hiệu la Tu Di Tướng, 
Như Lai, ứ n g  Cúng, Chính B iến  
Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, 
T h ế  Gian Giải, Vô Thượng sỷ , 
Đ iều  Ngự Trượng Phu, T h iê n  
Nhân Sư, P h ật  T h ế  Tôn. Nước 
tên  là Thiện Tịnh, đất đai bằng 
phẳng, lưu ly làm đất, giây vàng 
g iă n g  b ê n  vệ đường, cổ h àn g  
câ y  b ả y  b áu , cao sucft m ột 
đường tên  bắn, hoa quả ngành 
lá, thứ tự trang nghiêm, gió hiu 
h iu  th ổ i ,  p h á t  ra  n h ứ n g  thứ  
t i ế n g  r ấ t  n h iệ m  m àu, c h ú n g  
sinh th ích  nghe, không bao giờ 
c h á n ;  k h ắ p  nơi đều cổ suô'i 
ch ả y ,  ao tắm , nước ao tro n g  
s ạ c h ,  c á t  v àn g  r ả i  k h ấ p  m ặ t  
đâ't, nước tá m  côn g  đức, đầy 
dẫy trong đó; bốn bên bờ ao có 
c á c  thứ  hoa, thơm tho n h iệm
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mầu như : hoa ba đầu ma, hoa 
phân đà lợi, hoa bạt sư ca, có đủ 
các thứ mầu sắc : xanh, vàng, 
đỏ trắng, lớn như bánh xe, che 
trên  bờ ao ; có những loài chim 
khác nhau, hòa hợp ca hót, phát 
ra  n h ữ n g  g iọng t iế n g  n h iệ m  
m ầu, r ắ t  đ án g  ưa th íc h  ; có 
thuyền  bảy báu, cụng ở trong 
đó, để cho các  chúng sinh, tư 
t ạ i  du hý . ơ  nơi m ỗi k h o ả n g  
rừng cây, đều bày tòa sư tử, cao 
m ột do tu ầ n ,  cũ n g  dùng b ảy  
báu, để trau dồi sửa sang, lạ i  
dùng th iên  y, trả i  ở trên  tòa ; 
đốt mọi thứ hương báu, và rải 
hoa báu của các cõi trờ i khắp 
trên  mặt đất. Đức Tu Di Tướng 
Như L ai,  ng ồi k ế t  già phu ở 
t r ê n  tò a  đó. Các vị Bồ T á t  ở 
nước kia, có vô lượng ức nghìn, 
trước sau vây quanh P h ật,  rồi 
lui ngồi VG lĩiot phiây châp  tây  
hư ớng về Đức Như Lai, đồng 
thanh nói rằng :
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- Kính xin Đức T hế Tôn từ bi 
lâ n  m ẫn , n ó i  cho ch ứ n g  con 
được b iết,  vì nhân duyên gì, có 
ánh sáng hào quang ấy, lạ i đủ 
c á c  m àu s ấ c  xan h , v àn g  đỏ, 
trắng, những sắc tướng rực rỡ 
đò, th ự c  là  khổ ví dụ, từ 
phương b ắc  soi tđỉ, soi cả đại 
ch ú n g  đây, k ính  xin  Đức T h ế  
Tôn, dạy bảo, đoạn trừ  mối ngờ 
cho chúng con.

P h ật dạy :
- Các Thiện nam tử ! Các ông 

nên nghe cho kỹ và để tâm suy 
nghĩ cho khéo, tôi sẽ vì các ông 
p h â n  b i ệ t  g iả i  n ổ i  : Ở về 
phương bắc, cách đây vô lượng 
trăm  nghìn chư P hật Thế giới, 
có th ế  giới tên  là Sa Bà, trong 
đó có Đức Phật, hiệu là Thích 
Ca Mâu Ni Như Lai, ứ n g  Cúng, 
C h ín h  B iế n  T r i ,  M inh H ành 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô T h ư ợn g Sỹ , Đ iều  Ngự
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T rư ợ n g  Phu, T h iê n  N hân Sư, 
P h ậ t ,  T h ế  Tôn, đại chúng vây 
quanh. P h ật muốn vì các chúng 
s in h , n ổ i  K in h  ĐẠI PHƯƠNG 
TIỆN PHẬT BÁO ÂN ; vì muốn 
là m  lợ i  ích  cho t ấ t  cả ch ú n g  
sinh ; vì muốn nhổ tên  độc tà 
nghi cho tấ t  cả chúng sỉnh ; vì 
muốn cho những vị Bồ Tát mới 
phát tâm, kỉên cố Bồ Đề, không 
b ị th o á i  chuyển, vì muôn cho 
tất  cả  T h an h  V ăn , B íc h  Chi 
Phật, được rốt ráo Nhất thặng 
đạo : vì các vị đại Bồ Tát chóng 
thành Bồ Đề, báo đáp ân P h ật ; 
vì muốn cho tấ t  cả chúng sinh 
nhớ nghĩ trọng ân ; vì muốn cho 
chúng sinh vượt qua bể khổ ; vì 
mudTn cho ch ú n g  sinh  h iế u  
dưỡng cha mẹ, bởi nhân duyên 
như thế, cho nên P hật phóng ra 
ánh sáng ấy.

B ấy  giờ trong đại chúng, có 
mười nghìn vị Bồ Tát, mỗi mỗi
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vị Bồ T át  đều là bậc thầy chỉ 
đạo của đại chúng, liền  từ tòa 
đ ứ ng dậy, để hở vai áo  b ê n  
phải, gối bên phải quỳ sát đất, 
chấp tay bạch P hật rằng :

- Kính xin Đức T hế Tôn, đem 
sức uy thần  gia hộ, khiến cho lữ 
chúng con, được đến th ế  giới Sa 
B à ,  th â n  cậ n  cung dàng, Đức 
T h ích  Ca Mâu Ni Như Lai, và 
muốn được nghe kỉnh điển rấ t  
nhiệm mầu ĐẠI PHƯƠNG TIỆN 
PHẬT BÁO ÂN.

B ấ y  giờ Đ ức P h ậ t  Tu Di 
Tướng bảo các Bồ Tát rằng :

- Các ông đến th ế  giới Sa Bà, 
n ếu  th ấ y  P h ậ t  T h ích  Ca, n ê n  
sình tâm cung kính cứng dàng, 
nghĩ tưởng khó gặp, vì cớ sao 
vạy ? - Vì Đức Thicii Ca Như Lai 
đã từng ở trong Vô lượng trảm  
nghìn vạn ức kiếp số a tăng kỳ, 
th ư ờ n g  làm  n h ứ n g  h ạ n h  kh ổ 
khó làm, và phát đại bi nguyện:
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"Khi tôi được thành Phật, sẽ ở 
trong cõi nước tệ ác, núi đồi gò 
đống, sành sỏi gai góc, trong đó 
chúng sinh, đủ mọi phiên não, 
ngũ nghịch, thập ác, tôi ở trong 
ấy th àn h  P h ật ,  để làm lợi ích 
cho chúng sình, khiến đoạn trừ 
t ấ t  cả  k h ố , được tất  cả  vui, 
th à n h  tự u  p h áp  th á n ,  h ế t  
không còn sót một chúng sinh 
nào. B ả n  nguyện củ a P h ậ t  là 
như th ế , các  ông nay đến chỗ 
P h ật cúng như ở chỗ tôi không 
khác".

C ác  ch ú n g  Bồ T á t ,  đồng 
thanh nói rằng :

- Chúng con xin theo như lời 
của Đức T hế Tôn đã giáo sắc.

Mỗi mỗi vị Bồ Tát, đều đem 
vô lượng trăm  nghìn vạn ức các 
chúng Bồ Tát làm quyến thuộc, 
trước sau vây quanh, đi đến th ế  
giới Sa Bà, các vị th iên  thần  ở 
trêii  hư không, rải các thứ hoa
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như : hoa mạn đà la, hoa ma ha 
mạn đà la, phóng ra ánh sáng 
lớ n , d ùng th ầ n  tú c  làm  rung 
động các th ế  giới nhiều như cá t  
sô n g  H ằng. L ạ i  có vô lư ợ n g  
t r ă m  nghìn  vạn  thứ  âm n h ạ c  
c ủ a  c á c  c õ i  t r ờ i  ở t r ê n  hư 
không, không trổi tự kêu.

Các vị Bồ Tát ấyy đi đến chỗ 
Đ ức Như Lai, đầu m ặt lễ  s á t  
chân Phật, nhiễu P h ật ba vòng, 
rồi lui về một phía.

Bâ'y giờ  Đ ức Như L ai l ạ i  
p h ó n g  ra  á n h  sá n g  lđn , soi 
th ẳ n g  về phương tâ y ,  qua vô 
lư ợ n g  tr ă m  nghìn  v ạn  ử c  cỗ i  
nước của chư Phật, có th ế  giới 
tên  là  T ịnh Trụ, P h ật đó hiệu là 
Nhật Nguyệt Đảng Quang, Như 
Lai, ứ n g  Cung, Ghính B iến  Tri, 
Minh Hành Túc, Thiện Thệ Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sỹ, Điều 
Ngự Trượng Phu, T h iên  Nhân 
Sư,* P hật, T hế Tôn, nước tên  là
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Diệu Hỷ, cõ i đất bằn g  phẳng, 
lưu ly làm đất, hoàng kim ỉàm 
g iây , để g iăn g  b ê n  đường, có 
hàng cây bảy báu, cao suô't một 
đường tên  bắn, hoa quả ngành 
lá ,  thứ  lớp tra n g  nghiêm , gió 
hiu hiu thổi, phát ra tiếng rấ t  
n h iệm  màu, chứng sinh  th íc h  
nghe, không bao giờ chán, chốn 
chốn đều có suôi chảy ao tắm, 
nước ao trong sạch, cá t vàng rả i 
khắp  m ặt đất, nưđc tám  công 
đức, đầy dẫy trong ao, bốn bên 
bờ ao, có các thứ hoa, thơm tho 
m ầu n h iệ m  như : hoa ba đầu 
ma, hoa phân đà lợỉ, hoa bạt sư 
ca, những thứ hoa ấy có đủ các 
màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, 
lớn như bánh xe, che phủ trên  
bờ ao, dưới ao có các loài chim 
k h á c  nhau, h ò a  hợp , ca  h ó t ,  
phát ra giọng tiếng nhiệm mầu, 
rấ t  đáng ưa mến, có thuyền bảy 
báu, cúng ở trong đó, để cho các 
chúng sinh tự tạ i du hý. Ở nơi
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khoảng cây kia, có bày tòa sư 
tử , cao một do tuần, cúng lấy 
bảy báu, để trau dồi sửa sang, 
lạ i  lấy  th iê n  y cỗi trờ i, t r ả i  ở 
t rên  tòa đốt hương báu và rải 
c á c  hoa báu  cõi trờ i ,  đầy dẫy 
kh ắp  t r ê n  m ặt đất. Đức N hật 
N guyệt Đ ăng Quang Như Lai, 
ngồi kết già phu trên  tòa sư tử. 
Bồ T át ở nước kia, có vô lượng 
ức nghìn, trước sau vây quanh, 
rồ i  lui về m ột phía, clmp tay 
cung kính, đôl- trước Đức Như 
Lai, đồng thanh nói rằng :

- Kính xin đức Thế Tôn, từ bi 
lân mẫn, nói cho chúng con b iế t  
vì nhân duyên gì có bóng sáng 
ấy, lạ i  có cả các màu sắc : xanh, 
vàng, đỏ, trắng, rấ t  là rực rỡ, 
khó có th ể  ví dụ được. B ổ n g  
sáng ấy từ phương đông chiếu 
qua, soi sáng cả đại chúng đây, 
nếu  người nào gặp được bòng 
sáng ấy, tâm ý đều được an vui.
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Kính xin Đức Thế Tôn đoạn trừ 
mối ngờ ấy cho con.

Phật d ạ y :
- Các Thiện nam tử ! Các ông 

nên nghe cho kỹ, nhớ nghĩ cho 
khéo, tôi sẽ vì các ông, phân biệt 
giải nói : Từ phương đông cách 
đây vô lượng trăm  nghìn chư 
Phật th ế  giới, có thế  giới tên  là 
Sa Bà, trong th ế  giới đó có Đức 
P h ậ t  h iệu  là Thích  Ca Mâu Ni 
Như Lai, ứng Cúng, Chính Biến 
Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, 
T h ế  Gian Giải, Vô Thượng Sỹ, 
Điều Ngự Trượng Phu, T h iên  
Nhân Sư, P h ậ t ,  T h ế  Tôn, đại 
chúng vây quanh, nay Phật muốn 
vì các  đại chứng nói Kinh ĐẠI 
PHƯƠNG TIÊN PHẬT BÁO ÂN, 
là  vì muốn lợi ích  cho t ấ t  cả 
chúng sinh ; vì muốn nhổ tên  độc 
tà nghi cho tấ t  cả chứng sinh ; vì 
muốn khiến cho những vị Bồ
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T á t  mđi p h á t  tâm  k ỉê n  cô' Bồ 
Đề, không bị thoái chuyển ; vì 
muốn k h iế n  cho tất  cả Thanh 
V ăn , B íc h  ch i P h ậ t ,  được rốt  
ráo  N hất th ặ n g  ; ' V Ì .  muốn cá c  
đại BỒ T át chóng thành Bồ Đề, 
báo đáp ơn P hật ; vì muốn tấ t  
cả chúng sinh, nhớ nghĩ ơn sâu 
nặng ; vì muốn khiến cho chúng 
s in h , h iế u  dưỡng ch a  m ẹ, vì 
n h ân  duyên như th ế ,  cho n ên  
P h ật mới phóng ra ánh sáng ấy*

B ấy  giờ trong đại chúng, có 
mười nghìn vị Bồ Tát, mỗi mỗi 
vị Bồ T á t  đều là bậc  thầy chỉ 
đạo của đại chúng, liền  từ toà 
ngồi đứng dậy, để hở vai áo bên 
phải, gối bên phải quỳ sát đất, 
chấp tay bạch rằng :

- Xin Đức T hế Tôn, đem sức 
thần  gia hộ, khiến cho lú chúng 
con được đến th ế  giới Sa Bà, để 
thân  cận cúng dàng Đức Thích 
Ca Như Lai, và muốn nghe kinh
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điển nhiệm mầu " ĐẠI PHƯƠNG 
TIỆN PHẬT BÁO ÂN."

B ấ y  giờ Đ ức P h ậ t  N h ật 
Nguyệt Đăng Quang, bảo các vị 
BỒ T át  rằng : "Các Thiện nam 
tử ! Các ông đến th ế  giới Sa Bà, 
nếu  th ấ y  Đức P h ậ t  T h ích  Ca, 
nên sinh lòng cung kính, cứng 
dàng, nghĩ tưởng khó gặp, vì cớ 
sao ? - Vì Đức Thích Ca N hư Lai 
đã từng ở trong vô lượng trăm  
nghìn vạn ức kiếp số a tăng kỳ, 
hay làm  nhứng h ạn h  khổ khó 
làm, phát nguyện đại bi : "Khi 
tô i  được th à n h  P h ậ t ,  tô i sẽ ở 
ngay trong cỗi nước tệ ác, núi 
đồi gò đống, sành sỏi gai góc, 
ch ú n g  sinh, đủ cả p h iền  não, 
ngú nghịch, thập ác, tôi ở trong 
đóy tu hành thành Phật, để làm 
lợ i ích  cho chúng sình, k h iế n  
đoạn trừ tấ t  cả khổ, được tấ t  cả 
vui, th àn h  tựu pháp thân, h ế t  
không còn sót một chúng sỉnh
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nào," B ả n  nguyện của P h ậ t  là 
như th ế , các  ông nay đến chỗ 
P h ật Thích Ca, cúng như ở chỗ 
tôi vậy.

Các chúng Bồ Tát đồng thanh 
nổỉ ràng :

- Chúng con xin theo như lời 
của Đức Thế Tôn đã giáo sắc.

Mỗi mỗi vị Bồ Tát, đều đem 
vổ lư ợ n g  t r ă m  n g h ìn  v ạ n  ứ c  
c á c  ch ú n g  Bồ T á t  làm  quyến 
thuộc trước sau vây quanh, đi 
đé'n t h ế  g iớ i  S a  B à ,  n h ứ n g  
qudTc đổ Bồ T á t  đi qua đ ều  
phát khởi sáu thứ chấn động, 
ánh  sáng lớn soi khắp, các  vị 
th iê n  th ần  ở t rên  hư không rả i  
các  thứ hoa như : hoa mạn đà 
la, hoa ma ha mạn đà la, phóng 
ra  ánh sáng lớn, dùng th ần  túc 
là m  ru n g  đ ổn g c á c  thê" g iđ i 
nhiều như cát sông Hằng. Lại 
có vổ lư ợ n g  t r ă m  n g h ìn  v ạ n  
thứ âm nhạc của các  cõi trời,
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ở t rê n  hư không, không trổ i tự 
kêu. Các vị Bồ T át ấy, đi đến 
núi Kỳ Xà Quật, đến chỗ Đức 
N hư Lai, đầu mặt lễ sát chân 
P h â t ,  n h iễ u  q u an h  P h â t  ba 
vòng, rồi lui về một phía.

B ấy  giờ, Đức T h ích  Ca Như 
Lai, lạ i  phóng ra ánh sáng năm 
m àu, soi về phương b á c ,  qua 
năm trăm  vạn ức na do tha chư 
P h ật th ế  giới, có th ế  giới tên  là 
Tự Tại Xưng Vương, trong đó có 
Đức P h ậ t ,  h iệu  là Hồng L iê n  
Hoa Quang Như Lai, ứ n g  Cúng, 
C h ín h  B iế n  T r i ,  M inh H ạn h  
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô T h ư ợ n g Sỹ , Đ iều  Ngự 
T rư ợ n g  Phu, T h iê n  N hân  Sư, 
Phật, T hế Tôn, nước tên  là Ly 
Cấu, đất đai bằng phẳng, lưu ly 
làm đất, vàng ròng làm giây, để 
giăng bên  đường, có hàng cây 
b ả y  báu , cao suỏTt m ột đường 
tên  bắn, hoa quả ngành lá, thứ
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lđp tran g  nghiêm , gió hiu hiu 
thổi, phát ra tiếng mầu nhiệm, 
chú ng sỉnh th ích  nghe, không 
bao giờ chán ; chốn chốn đều có 
suối chảy, ao tắm, ao đó trong 
s ạ c h ,  c á t  v à n g  r ẩ ỉ  k h ắ p  m ặ t  
đ ấ t ,  nước tá m  côn g  đức, đầy 
dẫy trong ao, bốn bên bờ ạo, có 
c á c  th ứ  hoa thơm tho m àu 
nhỉệm như : hoa ba đầu ma, hoa 
phân đà lợi, hoa bạt sư ca, hoa 
có đủ các mầu sắc : xanh, vàng, 
đỏ, trắng, to lớn như bánh xe, 
ch e  rợp t r ê n  bờ ao, tro n g  ao 
nước kia, có các loài chim khác 
nhau, hòa hợp ca hót, phát ra 
g iọn g  t i ế n g  m au n h iê m , r ấ t  
đ án g  ưa m ến , có th u y ề n  b ả y  
báu, cúng ở trong ao đó, để cho 
các chúng sinh tự tạ i  du hý. ơ  
những khoảng rừng cây kia, đều 
bày tòa sư tử, cao một do tuần, 
cúng dùng bảy báu, trau dồi sửa 
sang, lạ i lấy th iên  y, trả i  trên  
tò a  đó, đô't hương báu, và rả i
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c á c  hoa b á u  ở cõ i  t r ờ i ,  k h ắ p  
t r ê n  m ặt đất. Đức Hồng L iê n  
Hoa Quang Như Lai, ngồi k ế t  
già phu trên  tòa sư tử, các vi 
Bồ T á t  ở nước đó, n h iề u  vô 
lượng ức nghìn, trước sau vây 
quanh, rồi lui về một phía, chấp 
tay  cung k ín h , đdfi trư ớ c  Đức 
Như Lai, đồng thanh nóỉ rằng :

- Kính xin Đức T hế Tôn, từ bi 
lá n  m án , n ó i cho ch ứ n g  con 
được b iế t  vì nhân duyên gì mà 
có án h  sáng ấy,  lạ i  có đủ các  
màu sắc : xanh, vàng, đỏ, trắng, 
sắc tướng rực rỡ, khó thể ví dụ 
được, ánh sáng ấy từ phía nam 
chiếu qua, soi cả đại chúng đây, 
nếu ai được gặp ánh  sáng ấy, 
tâm  ý đều được yên vui, k ính 
xin Đức T hế Tôn, đoạn trừ mối 
ngờ cho chúng con.

P h ật dạy :
- C ác  T h iệ n  nam tứ ! Nghe 

cho kỹ, nhớ nghĩ cho khéo, tôi
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sế vì c á c  ông, p h án  b iệ t  g iả i  
nói : phương nam cách  đây vô 
lượng trăm  nghìn chư P h ật th ế  
giới, có th ế  giới tên  là Sa Bà, 
tro n g  nứđc đó có Đ ức P h ậ t ,  
h iệu  là Th ích  Ca Mâu Ni Như 
Lai, ứ n g  Cúng, Chính B iến  Tri, 
Minh Hanh Tuc, Thiện Thệ The 
Gian Giải, Vô Thượng Sỹ, Điều 
Ngự Trượng Phu, T h iên  Nhân 
Sư, P h ậ t ,  T h ế  Tôn, đại chúng 
vây quanh, P h ậ t  muốn vì c á c  
đ ạ i  ch ú n g , n ổ i K in h  ĐẠI 
PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN, 
vì muốn lợi ích cho tấ t  cả chúng 
sinh, vì muốn khiến cho các vị 
Bô T át mới phát tâm kiên cố Bồ 
Đ ề, k h ô n g  th o á i  ch u y ển  ; vì 
muốn k h iế n  cho tấ t  cả Thanh 
Văn, B ich  Chi P h ậ t ,  được rô't 
ráo Nhất th ặn g  đạo ; vì muổn 
cho c á c  vị đ ại Bồ T á t ,  ch ón g  
thành Bồ Đề, báo đáp ơn P h ật ; 
vì muốn khiến cho tấ t  cả chúng 
sinh, nhớ nghĩ đến ân đức sâu
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nặng ; vì muốn khiến cho chúng 
sinh vượt qua bể khổ ; vì muốn 
k h iế n  cho c h ú n g  s in h  h iế u  
dưỡng cha mẹ, vì n h ân  duyên 
như thế, cho nên P hật phóng ra 
ánh sáng ấy*

B ấy  giờ trong đại chúng, có 
mười nghìn vị Bồ Tát, mỗi mỗi 
vị Bồ Tát ấy đều là bậc thầy chỉ 
đạo của đại chúng, liền  từ chỗ 
ngồi đứng dậy, để hỏf vai áo bên 
phải, gối bên phải quỳ sát đất, 
chắp tay bạch rằng :

- Kính xin Đức Thế Tôn, đem 
sức th ầ n  gia hộ, k h iến  cho lú 
chúng con, được đến th ế  giới Sa 
B à ,  th â n  cậ n  cúng dàng, Đức 
T h ích  Ca Mâu Ni Như Lai, và 
nghe kỉnh điển nhiệm mầu ĐẠI 
PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN.

Bấy giờ Đức P hật Hồng Liên 
Hoa Quang bảo  c ấ c  Bồ T á t  
rằng :
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- Các Thiện nam tử ! Các ông 
đến t h ế  giới Sa B à ,  nếu th á y  
Đ ức P h ậ t  T h ích  Ca n ê n  s in h  
tâm cúng dàng cung kính, nghĩ 
tưởng khó gặp, vì cớ sao ? - Vì 
Đức Thích Ca Như Lai đã từng 
ở t ro n g  vô lư ợng tr ă m  ng h ìn  
vạn ức sô" kiếp A tăng kỳ, hay 
làm những việc  khổ hạnh khó 
làm, phát đại bi nguyện : "Khi 
tôi được thành Phật, tôi nguyện 
sẽ ở trong cõi nước tệ ác, núi 
đồi gò đống, sành sỏi gai góc, 
chúng sinh ở trong đó, đầy đủ 
phiền não, ngú nghịch, thập ác, 
t ô i  sế tu  h à n h  th à n h  P h ậ t  ở 
trong nước ấy, để làm  lợi ích  
cho c h ú n g  sinh , k h iế n  cho 
chúng sỉnh đoạn trừ tấ t  cả khổ, 
được tấ t  cả vui, thành tựu pháp 
th â n ,  h ế t  k h ô n g  còn  só t  m ột 
ch ú n g  sinh nào". B ả n  nguyện 
củ a  P h ậ t  là như th ế ,  cá c  ông 
nay đến chỗ P h ậ t  cúng như ở 
chỗ tôi vậy.
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Các chúng Bồ Tát đồng thanh 
nói rằng :

- Chúng con xin theo như lời 
của Đức T hế Tôn đã giáo sắc.

Mỗi mỗi vị Bồ Tát đều đem vô 
lượng trăm  nghìn vạn ức, các  
chúng Bồ Tát làm quyến thuộc, 
trước sau vây quanh, đi đến th ế  
giới Sa Bà, những quổc độ Bồ 
T á t  đi qua, đều phát khởi sáu 
thứ chấn động, ánh sáng lớn soi 
k h ấ p , t h iê n  th ầ n  ở t r é n  hư 
kh ông, r ả i  c á c  thứ hoa như : 
hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn 
đà la, phóng ra ánh sáng lớn, 
dùng th ầ n  tú c  làm  rung động 
t h ế  g iớ i n h iề u  như c á t  sông 
H ằng. L ạ i  có vô lượng tr ă m  
nghìn vạn ức âm nhạc cỗi trời, 
ở t rên  hư không, không trổi tự 
kêu . C ác vị Bồ T á t  ấy đi đến 
núi Kỳ Xà Quật, đến chỗ P h ật 
Th ích  Ca Nhự Lai, đầu m ặt lễ 
sá t  ch ân  P h â t ,  nhiễu  P h â t  ba
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vòng, rồi lui ngồi một phía. Cho 
đến phương đông nam, phương 
tâ y  nam, phương đông b ắ c ,  
phương tây bắc, phương thượng, 
phương h ạ , c á c  chú ng đại Bồ 
T á t  Ma Ha T á t ,  trong c á c  cỗ i 
n ư ớc c ủ a  c á c  Đức Như L ai ở 
mười phương, đều cùng với bao 
nhiêu trăm  nghìn quyến thuộc 
đều đi đến chỗ Đức T h ích  Ca 
Như Lai, cúng dàng cung kính, 
tô n  t r ọ n g  k h en  ngợi, đồng 
thanh, nói lên  trăm  nghìn bà i  
kệ, khen ngợi Phật, rồi lui ngồi 
về một phía.

Khi ấy, th ế  giới Sa B à , b iến  
thành thanh tịnh, không có các 
rừng rậm, các núi lớn, nhỏ, sông, 
ngòi, ao hồ, suối, khe mương, hố. 
Chúng sinh ở trong đó, nhân ánh 
sáng ấy, được coi thấy Phật, vui 
mừng chấp tay, đầu mặt lễ kính, 
lồng sinh luyến mộ, chăm  chú 
không chớp mắt.
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B ấ y  giờ Đ ức T h ế  T ô n , l i ề n  
thu nhiếp ánh sáng soi chiếu ở  
k h ắ p  mườỉ phương, n h iễ u  
quanh thân  bảy vòng, rồi trở lạ i 
vào nơỉ đỉnh môn của Ngài.

Tôn giả A Nan, quan sát tâm 
chu ng, ai cứng đều nghỉ ngờ, 
Tôn giả vì muốn nêu rõ phương 
t ỉ ệ n  m á t  h ạ n h  củ a  Như L aỉ,  
muốn mở mắt trí  tuệ cho tấ t  cả 
ch ú n g  sinh  đời mai sau, vượt 
qua bể ái, đến bờ bèn kia, vĩnh 
viễn an lạc, và muốn khiến cho 
chúng sinh nhớ nghĩ đến ân sâu 
n ặ n g  c ủ a  ch a  m ẹ, sư trư ở n g , 
nên từ tòa đứng dậy, tề chỉnh y 
phục, để hở vai áo bên phảỉ, hồ 
quỳ chấp tay bạch P hật rằng :

- Lạy Đức Thế Tôn, A Nan từ 
khi hầu hạ Phật đến nay, chưa 
từng thấy Phật mỉm cười bao giờ, 
nay đây Phật mỉm cười ắt phải có 
ý gì ? Xin Phật chỉ dạy, để đoạn 
trừ mối nghi ngờ cho đại chúng.
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PHẨM Hiếu DƯỠNG THỨ HAI

Bấy giờ trong đại chúng, bỗng 
có một đóa hoa sen bảy báu, từ 
nơi mặt đất hóa sinh, cọng bằng 
bạch  ngân, lá bằng hoàng kim, 
đài sen bằng  ngọc phiêu  th ú c  
ca , r iề m  hoa b ằ n g  ngọc t r â n  
châu, thứ lớp trang nghiêm.

B ấ y  giờ Đ ức T h ích  Ca Như 
Lai l iền  từ tòa ngồi đứng dậy, 
bước lê n  đài hoa sen báu kia, 
ngồi k ế t  già phu, từ nơi th â n  
th an h  t ịn h , Ngài h iện  ra  th ân  
của năm ngả, mỗi thân  của năm 
ngả, có một vạn tám ngàn hình 
lo ạ i  k h á c  nhau, mỗi mỗi h ình  
lo ạ i ,  h iế n  ra  t r ă m  ngh ìn  thứ  
thân, trong mỗi mỗi thân, lạ i  có 
vô lượng th ân , n h iều  như c á t  
sông Hằng, cho đến bằng cả số 
c á t  sổn g  H ằng ở bô'n phương 
v .v ...  tron g  mỗi mỗi th â n ,  lạ i  
h iện  ra những thân nhiều như
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h ạ t  b ụ i  cả đại đ ịa  k h á p  b ốn  
châu th iên  hạ, ở trong số mỗi 
mỗi thân  nhiều như những hạt 
bụi ấy, lại hiện ra những thân  
nhiều như những hạt bụi trong 
ba ngàn  đại th iẻ n  t h ế  giới, ở 
trong mỗi mỗi thân nhiều như 
hạt bụi ấy, lạ i  hiện ra những số 
thân  nhiều như những hạt bụi 
t r ă m  n g h ìn  ứ c  chư P h ậ t  t h ế  
giới ở khắp mười phương, cho 
đến hiện ra những thân nhiều 
cùng tận  cả cõi hư không pháp 
giới, kh ông th ể  lấy  tâm  nghĩ, 
miệng bàn cho x iết  được.

Bấy giờ Đức Như Lai, h iện ra 
những th ân  như th ế  rồi, Ngài 
bảo Tôn giả A Nan, và các vị đại 
Bồ Tát ở khắp mười phương và 
tấ t  cả chúng sinh rằng :

- Các Thiện nam tử ! Nay Như 
L ai,  k h ấ p  b i ế t  c h â n  ch ín h , 
tuyên nói lời chân thực rằng : 
P h ậ t  pháp vốn không có ngôn
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th u y ết ,  Như Lai dừng phương 
tiện  nhỉệm mầu hay dùng pháp 
k h ô n g  danh tướng ấy (tù y  cơ 
phương tiện  phân biệt)  mà nói 
danh tướng ĩ Như Lai khi còn 
p h ải ở trong đường sinh tứ, ở 
tro n g  tất  cả lo à i  ch u n g  sinh , 
cứng đã phải chịu đủ mọỉ thân  
hình nhiều như những h ạt bụi, 
không thể lấy lòng nghĩ, miệng 
bàn cho x iế t  được. Vì phải chịu 
th â n  như th ế ,  cho n ên  tất  cả 
chứng sinh, cũng từng đã ỉàm 
ch a  mẹ củ a  Như Lai, Như Lai 
cúng đã làm cha mẹ của tấ t  cả 
chứng sinh, vì t ấ t  cả cha  mẹ, 
n ê n  Như Lai thư ờng làm  khổ 
hạnh khó làm, bỏ cả những sự 
khó bỏ như : đầu, mắt, tủy, não, 
quốc, thành, thê tử, voi, ngựa, 
b ả y  b á u , k iệ u  cá n g , xe cô , y 
p h ụ c, ẩm  th ự c ,  đồ nằm  ngồi, 
thuô"c th an g , câ'p cho tất  c ả ,  
s iên g  tu t in h  t iế n ,  bô" th í ,  t r ì  
giới, đa văn, thuyền  định, t r í
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tuệ, cho đến đầy đủ tấ t  cả vạn 
hạnh, thường không dừng nghỉ, 
tâm  không b iế t  mỏi m ệt h iếu  
dưỡng cha mẹ, b iế t  ơn trả  ơn, 
nên mới chóng thành Vô thượng 
C h ín h  đ ẳng , C h ín h  g iá c .  B ổ i  
thế, chính tất cả chứng sinh, đã 
khỉến  cho Như Lai, đầy đủ bản 
nguyện, vì th ế  nên biết, tấ t  cả 
chúng sinh, là trọng ân đối với 
P h ậ t ,  vì có trọn g  ân như vậy, 
cho n ê n  Như L ai k h ổ n g  bỏ 
chú ng sinh, Như Lai đem tâm  
đ ạ i  b i th ư ờ n g  tu  tậ p  phương 
t i ệ n  hứu vi để cứu độ ch ú n g  
sinh. Như Lai vì tất  cả chúng 
s ỉnh  ở tron g  ba cõi, hai mươỉ 
lăm  c ỗ i ,  mà k h ô n g  nghĩ đ ến  
công lao của mình. Thường tu 
hành từ bi bình đẳng, xả hành 
phương t iệ n ,  th ấu  suô't t ấ t  cả 
chúng sinh không, pháp không, 
năm ấm không, cho nên không 
thoáỉ chuyển tâm Đại thừa, để 
an vui lấy một mình, không để
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mất Đại nguyện, bỏ chúng sỉnh 
chìm đắm trong bể khổ sình tử, 
c h ẳ n g  trư ợ c  T iể u  th ừ a  châ'p 
"không", ch ẳn g  đọa phàm  phu 
chấp "có", tu hành thực tướng 
phương t iệ n ,  c h ẳ n g  bỏ lố i  tu 
hành của Nhị thừa, học tấ t  cả 
phương tiện . Tu mọi hạnh như 
vậy, là phương tiện  nhiệm mầu 
sâu xa, cho nên thấu suốt được 
th ự c  tưđng củ a  cá c  pháp, rồ i  
tùy theo căn cơ của chúng sinh 
mà P h ật nói Pháp trước, sau có 
khác. Nhưng, vì chúng sinh mê 
muội điên đảo, lầm chấp thấy 
có ba Thừa, bị ái dục che đậy, 
chìm đắm trong bể khổ, bị bốn 
đảo làm cho điên đảo : đối với 
các  pháp hữu lậu, vọng tưởng 
phân b iệ t  ; đôi với các pháp là 
vô n g á , vọng tư đ ng th ấ y  có 
ngã ; đối  vđi c á c  ph áp  là  vổ 
thường, vọng tưởng chấp cho là 
thường ; đối với các pháp không 
p h ả ỉ  là  vui, vọng tưởng châ'p
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cho là vui ; đối với các pháp là 
b ấ t  t ỉn h ,  vọng tưởng, cho là  
t ỉn h , sinh, láo, bệnh, tứ, b iến  
đối h o ạ ỉ  d iệ t ,  n iệ m  n iệ m  vô 
thường, năm cái, mười tr iền  che 
đậy, luân hồỉ ba cõi, phảỉ chịu 
s in h  tứ k h ô n g  cổ trư ớ c  sau, 
cũng như vòng bánh xe, bởi th ế  
Như Lai, lập giáo cũng tùy theo 
cơ nghi của chúng sinh, mà chia 
ra  có ba tạng cho đến mười hai 
bộ Kinh, đạo hóa chia giòng, tùy 
theo t ín  tâm  nông sâu, nói ra  
m ọi k ỉn h  đ iể n  b iệ n  duyên, 
k h iế n  cho c h ú n g  sin h  có th ể  
l iễ u  ngộ được th ự c tướng củ a 
c á c  pháp mà chứ ng N iết  B à n  
giải thoát. Bởi th ế  Như Lai, từ 
b i b ả n  th ệ ,  dùng mọi phương 
t i ệ n ,  c h iê u  tá p  tất  cả  c h ú n g  
sình hữu duyên ở mười phương, 
đều tụ họp trong đại chúng đây, 
dỉễn nói chỉ bày, kỉnh điển vi 
dỉệu này, là những lời dạy bảo 
ngần đời, lưu truyền mãi mãi về
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sau, k h iế n  tất  cả chú ng sinh, 
thường được đại an lạc, cho nên 
Như Lai thị h iện gỉáng sinh, và 
nhập Niết Bàn ; hoặc ở nơi cõi 
nước khác, xưng là Xá Na Như 
Lai, ứ n g  Cúng, Chính B iến  Tri, 
Minh Hanh Tuc, Thiện Thệ, Thê 
Gian Giải, Vô Thượng Sỹ, Điều 
Ngự Trượng Phu, T h iên  Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn ; hoặc lên  ở 
cõi trời Đâu Suất Đà, làm bậc 
đạo sư cho chư th iên  ; hoặc từ 
ở nơi cõi trời Đâu Suất, thị hiện 
giáng sinh xuống cõi Diêm Phù 
Đ ề, h iê n  sôn g  lâ u  tấ m  mươi 
tuổi, rồi vào Niết Bàn. Nên b iế t  
đó đều là  Như Lai kh ông th ể  
nghĩ b àn  ; th ế  giới không th ể  
nghĩ bàn ; nghiệp báo thiện, ác  
k h ô n g  th ể  nghĩ b à n  ; c h ú n g  
s ìn h  k h ổ n g  t h ể  nghĩ b à n  ; 
th u y ề n  đ ỉn h  k h ô n g  th ể  nghĩ 
bàn, ấy là sức thần  lực không 
t h ể  nghĩ b à n  củ a  P h ậ t .  P h ậ t  
muốn khiến cho hết thẩy chúng
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s in h  đều g iá c  ngô được P h ậ t  
tính của mình, cho đến hạ lưu 
độn că n  chứng sình cứng đều 
k h iế n  được b i ế t .  P h ậ t  m uồn 
k h iế n  tất  cả  ch ú n g  sỉnh  n ếu  
muốn được thấy Phật, l iền  được 
th ấ y  ngay ; còn  nhử ng chứng 
s in h  vô duyên, th ì  dù có đdTi 
t r ư ớ c  P h ậ t  v ẫ n  k h ô n g  th ấ y  
được, cho đ ến  c á c  VỊ T h an h  
Văn, Duyên Giác, tuy có th iên  
nhởn th ôn g  cúng không thấy. 
L ạ i  n ứ a , P h ậ t  p h ốn g  ra  á n h  
sáng lớn, ch iếu  xuống tậ n  địa 
ngục A Tỳ, trê n  đến tận  cùng 
các cỗi trời, những chúng sình 
có duyên, với Phật thì đều được 
thấy; còn chúng sinh vô duyên, 
th ì  dù có đốì trư ớc m ắt cúng 
k h ô n g  th â y .  Cổ k h i Như Lai, 
hoặc hứa khả, hoặc mặc nhiên, 
nên b iế t  đó đều là phương tiện  
của chư P h ậ t  T h ế  Tôn, không 
thể  nghĩ bàn được, không thể so 
lường được, khó thể b iế t  được.
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Vậy th ì làm sao mà ông có thể 
hỏi Như Lai được những hạnh 
khổ khó làm, rấ t  sâu xa nhỉệm 
m ầu như th ế ,  nhưng nay ôn g  
phát ra được lời hỏi ấy> thực là 
do lòng đạỉ bỉ thương xót chứng 
sinh, muô'n ngăn đống ba nẻo 
ác, khaỉ thông lôi nhân thiên.

A Nan ! Nghe cho kỹ, tôi nay 
sẽ vì Ổng, lư ợ c  n ổ i  về n h â n  
duyên khổ hạnh hiếu dưỡng cha 
mẹ.

Bâ'y gid Đ ức T h ế  T ôn , b ảo  
Tôn giả A Nan, c á c  vi đại Bồ 
T á t  Ma Ha T á t ,  và t ấ t  cả đại 
chúng rằng :

- Về đời quá khứ lâu xa, vô 
lượng A tảng kỳ kiếp, bấy giờ có 
một nước nọ, tên  là Ba La Nại, 
trong nước đó có Đức P h ậ t  ra  
đời, hiệu là Tỳ Bà Thi, Như Lai, 
Ư ng Cúng, C h ín h  B iế n  T r i ,  
Minh Hành Túc, T h iện  Thệ, T hế 
Gian Giải, Vô Thượng Sỹ, Điều
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Ngự Trượng Phu, T h iên  Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Đức P h ật  đó 
sổn g  lâ u  m ười h a ỉ  t iể u  k iế p ,  
chính pháp ở đời, haỉ mươi tỉểu  
kiếp, tượng pháp cũng ở đời haỉ 
mươi t i ể u  k iế p ,  ở t ro n g  đời 
tượng pháp, có một ông vua ra 
đời, tên  là La Xà, có bốn nghìn 
người đại thần, năm trăm  thớt 
voi. Vua th ốn g  lãn h  mườỉ sáu 
tiểu  quốc, tám trảm  tụ lạc. Vua 
có ba vị thái tử, đều làm vua ở 
bên các tiểu  quốc.

Đại Vương La Xà ở nước B a  
La Nại, là  người rấ t  thông Ìiiỉnh 
n h ân  đức, thường dừng ch ín h  
pháp tr ị  quốc, không làm việc 
gì uổng hại nhân dân. Nhờ phúc 
'đức của nhà vua, mà được gió 
hòa mưa thuận, ngú cốc phong 
nhiêu, nhân dân an lạc.

9 •

Bâ'y giờ Đ ại Vương nưđc Ba 
La N ại kia , cổ m ột người đại 
thần  tên  là La Hầu, khởi tâm ác
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n g h ịc h  dá'y bô'n th ứ  b in h  : 
tượng bỉnh, xa bỉnh, má bỉnh, 
và bộ bỉnh đến đánh nước Ba La 
Nại, giết chết Đại Vương.

Sau khi giết Đại vương xong 
rồi, lạ i  đem bốn binh, đến đánh 
các tiểu  quốc, giết chết đệ nhất 
tháỉ tử k ế  đó lại đi bắt  đệ nhị 
thải tử.

Người em út, làm vua ở một 
tiểu quốc, hình thể của vua đẹp 
đẽ, to lớn, tính tình nhân hậu, 
nói thường mỉm cười, và khi có 
nói ra điều gì đều đem lại lợi ích 
không tổn hại ý người, thường 
dùng chính pháp tr ị  nước, không 
uổng h ạ i  nhân  dân, cõi nước 
th ịn h  vượng an lạ c ,  nhân  dân 
đông đảo của cả ỉ  chậu báu dư 
dật, gia kế  sung tức, nhân dân 
trong nước, ai cúng khen ngợi 
công đức của nhà Vua, tấ t  cả chư 
Thiên, tấ t  cả thiên thần địa kỳ, 
cũng đều ái kính.
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Bây giờ Vua sinh hạ được một 
T h á i  tử, tê n  là  Tu Xà Đề, r ấ t  
thông minh, nhân từ, hay làm 
việc bố thí. Thân hình của Thái 
tử Tu Xà Đề, sáng láng như sắc 
hoàng kỉm, bảy chỗ nơi cơ thể 
đều đầy đ ặn  c â n  đối, -nhân 
tư đ ng đầy đủ, tu ổ i mđi mười 
bảy, Vua cha rấ t  yêu quý, không 
bao giờ tạm dời bê.n lòng.

Bây giờ, có vị thần coi cung 
điện, báo mộng cho Đại Vương 
b iế t  rằ n g  : "La Hầụ đại th ầ n , 
gần đây sỉnh tâm ác nghịch, âm 
mưu cướp ngôi Vua, đã giết hại 
Phụ  Vương La X à , đồng th ờ i  
phát động bốn binh, tầm nã bắt 
hai anh của Đại Vương, kẻ phản 
n g h ịch  ấy» đã g iế t  cả hai anh 
c ủ a  Đ ạ i  Vương và q u ân  má 
không bao lâu, sẽ đến hãm hại 
Đại Vương, nay Đại Vương cần 
p h ả i  câ'p th ờ i t rô n  đi, để bảo 
toàn tính  mạng."
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Bấy giờ Đại Vương, nghe nói 
như vậy rồi, trong lòng rấ t  sợ 
h á i ,  dựng cả ch â n  lồng, th â n  
th ể  giao động, lo giận áo não, 
n g h ẹ n  dao p h iề n  muộn, tâm  
can não n h iệ t ,  vật  vã ngã xỉu 
xuống đất, mãi hôi lâu mới tỉnh, 
rồ i  c ấ t  t iế n g  khẽ hỏi t r ê n  hư 
không rằng :

- Ngươi là ai ? Sao chỉ nghe 
thấy tiếng, mà không thấy hình, 
việc ngươi vừa nói có đích xác 
không ?

Vị thần ấy liền báo cho Vua 
b iế t  rằng :

- Tôi là th ần  coi cung điện, 
Vua là người thông minh phúc 
đức, không uổng hại nhân dân, 
th ư ờ n g  dùng c h ín h  p h áp  t r ị  
nước, vì vậy, mà tôi báo cho Vua 
b iế t  : Đ ại Vương nay n èn  cấp 
th ờ i p h ải ra đi lá n h  nạn, nếu 
không họa hoạn khổ não không 
lâu sẽ tới nơi !
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Bấy giờ, Đại Vương l iền  vào 
tro n g  cung, tự suy nghĩ : "Ta 
nay nên phải cấp thời đi lánh 
nạn, qua một nước láng giềng 
khác, để tránh  những tai họa sẽ 
x ả y  đến". L ạ i  tự  suy n ghĩ : 
"Nước láng giềng kia mà ta định 
đến đó, có hai con đường : một 
đường phảỉ đi tới bảy ngày mới 
đến ; còn một đường phảỉ trả i  
qua mười bốn ngày."

Suy nghĩ như vậy r ồ i ,  Vua 
l iề n  cho ch u ẩn  bị lương th ự c  
trong bảy ngày và cho đem ra 
ngoài th àn h  một cách  h ế t  sức 
cẩn mật.

•

Khi cho đem ra  ngoàỉ th àn h  
rồi, Vua lại trở vào trong cung, 
gọi Thái tử Tu Xa Đề, b ế  để ngồi 
trên  đầu gối, mắt không lúc nào 
tạm rời, rồi lại đứng dậy, có vẻ 
kỉnh hãi, rồi lại ngồi xuống.

Bâ'y giờ, phu n h ân  coi th ấ y  
Đại Vương, có sự bất an, tựa hồ
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CÓ điều gì lo sợ ? Bà liền  đến 
trước chỗ Vua hỏi rằng :

- Đ ại Vương hôm nay, h ìn h  
như có sự gì lo sợ, nên có vẻ 
đứng ngồi không yên, thân  thể 
b ụ i  b ă m  lâ'p lá p ,  đằu tổ c  bơ 
phờ, m ắt trô n g  ngơ ngác, khí 
tứ c  b ấ t  định, tựa như có điềm 
m ất nước, ân  ái b iệ t  ly, oan gia 
sá p  sứ a  x ả y  đ ế n , vđi n h ứ n g  
tư đ n g  t r ạ n g  h ấ t  tư ờ n g  như 
t h ế ,  x in  Đ ại Vương cho t h ầ n  
th iếp  được b iế t  ?

Vua bảo phu nhân rằng :
- Tôi có việc hệ trọng, nhưng 

không phải v iệc  mà phu nhân 
có thể b iế t  đươc.

Phu nhân liền  tâu Vua rằng :
- Tâu Bệ hạ ! Thiếp cùng với 

Bệ hạ, kh ác  nào hai h ình một 
th ể ,  cúng như chim  hai cán h , 
như thân thể với chân tay, như 
đầu vđi m ắt. Đ ại Vương ngày
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nay vì sao lạ i  không cho th ầ n  
th iếp được d*ự b iế t  !

Vua bảo phu nhân :
- Phu nhân không b iế t  sao ! 

La Hầu đại thần, gần đây sinh 
tâ m  á c  n g h ịc h ,  đá g iế t  P h ụ  
Vương, cưđp ngôi Vua, và b á t  
giết cả hai anh, nay bọn chúng 
đang cứ b inh  mã, lầ n  lượt sé 
đ ến  đây  b ấ t  ta , nay ta  muốn 
trán h  mạng, để khỏi những tai 
họa ấy.

Nói rồi, tức thời ám Thái tử 
Tu Xà Đề, ra  đi để lá n h  n ạn , 
và phu n h á n  c ũ n g  tủ y  tù n g  
theo sau.

B â y  giờ, Vua vì tâ m  ý hô't 
hoảng rối loạn, nên đi lầm phải 
con đường mười bốn ngày, con 
đường đó lạ i  r ất  nguy h iểm  : 
không có nước cỏ. Đi được vài 
ng ày , th ì  lương th ự c  đã h ế t .  
B ả n  ý trước đây chỉ chuẩn bị 
vừa sô' lương thực lộ hành cho
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một người trong thời gian bảy 
n g ày , nay p h ẩ ỉ  dùng cho ba 
người, hơn nữa lạ i  đi lầm vào 
con đường tớ i mười bốn ngày, 
th ì  lương thực đã hết cả, trên  
đường đi lạ i  xa xôi h iểm  trở . 
Lúc đó, Đại Vương và Phu nhân, 
cấ t tiếng khóc lóc : "Thực là xót 
xa đau đớn, cho chứng tôi lắm ! 
Chúng tôi từ khi sỉnh ra đời cho 
đến nay, chưa từng có bao giờ 
bị khổ sở như th ế  này, tạ i  sao 
ngày nay lại phải chịu như thế, 
giờ đây đã đến lúc đường cùng, 
họa lạ i  sắp sửa xảy tới nơi !".

Nói rồ i, giơ tay vỗ đầu, bụi 
đất lấm láp, vật mình xuống đất 
tự hối trách  rằng :

- Lú chúng tô i đời trước, gây 
n ên  những nghiệp ác  gì ? Hay 
là g iết cha mẹ, chân  nhân La 
Hán ? Hay là hủy báng Chính 
p h á p  ? Hay là  phá h o ạ i  h ò a  
hợp T ả n g  ? Hay là  làm  nghề
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săn bắn  tần  hại chúng sỉnh ? 
Đong đầy khảo vơi ? Cướp đoạt 
của cả i  của chúng sinh ? Hay 
là lạm dụng của cả i của chứng 
T ă n g  ? Làm  sao ngày nay lạ i  
p h ả i  ch ịu  những sự họa hoạn 
ấy ? Giờ đây chinh muốn dừng 
nghỉ một ch ú t,  lạ i  sợ oán gia 
ập tới, nếu để chúng b ắ t  được, 
q u y ế t  sẽ b ị  c h ế t ,  k h ổ n g  cò n  
nghi ngờ gì nữa ! Còn nếu t iế n  
tđ i ,  t h ì  l ạ i  b ỉ  đđỉ k h á t  b ứ c  
bách , t ính  mạng chỉ còn ngắn 
bằng hơi thở !

B ấ y  .giờ, Đ ại Vương và Phu 
n h â n  suy nghĩ n h ứ n g  sự khổ 
não như vậy rồi, thô't t iến g  gào 
khóc, buồn rầu, ngã xỉu ra  đất, 
h ồ i  lâ u  mđi t ỉn h .  L ạ i  tự suy 
n g h ĩ  : "N ếu k h ổ n g  lâ p  k ế  
phương t iệ n ,  tất  n h iê n  cả ba 
m ạn g người đều kh ôn g  t r á n h  
kh ỏi c h ế t ,  ch i bằn g  ta  nay sẽ 
g iết Phu nhân, để lấy th ị t  nuôi
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Sống th ân  ta, và bảo toàn tính  
mạng cho đứa con này."

Nghĩ như vậy rồ i,  l iề n  tuô't 
gươm, toan giết Phu nhân.

T h á i  Tứ Tu Xà Đề th ấ y  di 
tướng như vậy, tức thời tay bên 
phải đỡ lấy gươm, nắm chặt lấy 
tay Vua cha, tâu rằng :

- Cha ! Cha định làm gì th ế  
hả cha ?

Bấy giờ, Phụ Vương buồn rầu, 
khóc lóc khẽ bảo Thái tử rằng :

- Ta nay muốn giết mẹ con, để 
lấy th ị t  của mẹ con nuôi sống 
cha và bảo toàn tính mạng cho 
con, vì nếu không giết mẹ con, 
th ì  tất  cả  ch ú n g  ta  cú n g  sế 
c h ế t ,  th â n  cha nay đây không 
b iế t  sống thác lúc nào, nay cha 
vì muốn cho con sống, nên cha 
có ý định giết mẹ con !

B â y  giờ, T h á i  tứ Tu Xà Đề, 
l iền  tâu với Vua rằng :
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- Nếu Vua cha g iế t  mẹ con, 
con cứng không ăn, vì chưa có 
bao giờ và ở đâu lạ i có những 
người con nào lại đám ăn th ịt  
của mẹ, đã chẳng dám ăn, tấ t  
nhỉên  con cúng sẽ chết. Vua cha 
ngày nay sao lạ i không giết con 
đỉ, để cứu sống mạng cho mẹ.

Vua nghe con n ổ i  như th ế ,  
buồn rầu , v ậ t  vã, n gất xíu ra  
đất, nói nhỏ với con rằng :

- Con cũng như con mắt của 
ta; chưa bao giờ và ở đâu lạ i có 
người tự khoét mắt của mình, 
để rồi lạ i tự ăn vậy, ta  nay thà 
bỏ thân  mạng, trọn không bao 
giờ giết con để nuôi sống tính 
mạng của ta cả.

B â y  giờ, T h á i  tứ Tu Xà Đề 
thưa với cha mẹ rằng :

- Con nay sẽ xin nguyện đem 
thân  mạng này của con, để cúng 
dàng cha mẹ, cha mẹ ngày nay, 
nếu cắt thân mạng con một lúc,
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th ì không được bao nhiêu ngày, 
m áu t h ị t  sẽ bi h ô i  th u ỉ .  V ây 
kính xỉn cha mẹ, đừng giết chết 
ngay, và con nay chỉ xin cha mẹ 
m ột đ iều , mong ch a  mẹ đừng 
làm trá i  ý con, nếú trá i  ý con, 
sẽ không phải là cha mẹ hỉền  từ 
của con nữa.

Bấy giờ, Vua cha bảo Thái tử 
ràng :

- Cha mẹ sẽ không làm trá i  ý 
con, con muốn xỉn điều gì, th ì 
con cứ nói ngay cho cha mẹ biết.

Thái tử Tu Xà Đề tâu rằng :
- Con nay chỉ xin cha mẹ cho 

con một điều là : cha mẹ hãy 
thương con, có th ể  ngày ngày 
đem dao, xẻo  t h ị t  ở nơi th â n  
th ể  của con, cắ t  chừng ba cân, 
và ch ia  làm ba phần, hai phần 
để dâng cha mẹ, còn một phần 
để cho con ăn, để tự nuôi sống 
t ín h  mạng.
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Bấy giờ cha mẹ, liền theo như 
lời của con nói, ngày ngày cắt ba 
cân thịt, và chia làm ba phần : 
haỉ phần chia cho cha mẹ, còn 
một p h ần  cho con ăn , để tạm  
sống, chống đỡ thân mạng, mong 
đi được đến nơi đến chốn.

Thời gỉan chưa được hai ngày, 
th ịt  ở nơi thân thể của Thái tử 
đá h ế t ,  ch ỉ  còn  da d ính  với 
xương, tuy n h iê n  v ẫn  cò n  có 
một vài chút th ịt  dư chưa hết 
h ẩn , vì quá k iệ t  sức, T h á i  tử 
l iền  ngã ngất ra đất.

Bấy giờ, cha mẹ liền  ôm lấy 
Thái tử, cấ t  tiếng gào khóc nói 
rằng :

- Con ơi ! Cha mẹ th ự c  là  
người vô dụng, ăn cả th ịt  con, 
khiến cho con phải đau đớn như 
th ế  này ! Nay đường hãy còn xa, 
chưa đến được nơi đã định, mà 
th ịt  con cũng đã hết, tấ t  nhỉên 
đều sẽ bỏ thây cả ở đây !
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B ấ y  giờ, T h á i  tứ Tu Xà Đề, 
nói nhỏ -với cha mẹ rằng :

- K ín h  th ư a  Cha m ẹ , con 
d á n g  t h ị t  c ủ a  con  đế c ứ n g  
d à n g  ch a  m ẹ, đá đi được tđ ỉ  
nơi đây, tính  ra đường trường 
chỉ có một ngày nữa là tới, mà 
t h á n  t h ể  con nay k h ồ n g  c ò n  
là m  sao cứ đ ổ n g  được n ứ a ,  
ch ắc  con sẽ bỏ tính  mạng ở nơi 
đây mất, con sẽ không còn có 
th ể  theo cha mẹ cùng đi được 
n ứ a ,  x in  c h a  mẹ n g à y  nay, 
không nên nghĩ ngợi theo thói 
th ư ờ n g  t ìn h ,  để r ồ i  c ũ n g  b ị  
ch ế t  cả ở nơi đây, con kính xin 
cha mẹ một điều, cha mẹ háy 
thương xót con, và xin chớ trá i  
lòng  con, cha mẹ hãy c ắ t  nô't 
nhứ ng chỗ t h ị t  còn sót ở cá c  
lổ n g  đ ố t  cứ a  con, d ùng n u ô ỉ 
sống cha mẹ cho qua ngày để 
đi đến cho được chỗ mà cha mẹ 
đã đinh.
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Bấy giờ, cha mẹ liền theo lời 
con, lạ i  c ắ t  nô"t th ị t  còn dư ở 
c á c  ló n g  đ ôt, và ch ia  làm  ba 
p h ầ n  : m ột p h ần  cho con ăn , 
còn hai phần th ì mình ăn. Ăn 
xong rồi cha liền  từ b iệt  con để 
ra đi.

Tu Xà Đề đứng dậy, t r ô n g  
theo cha mẹ cho đến khỉ khuất 
dạng mới thôi.

Bấy giờ cha mẹ đều cất tiếng 
gào khốc thảm  th ỉế t ,  dỗỉ theo 
đường mà đi. Khi Cha mẹ ra đi 
rồi, Thái tử Tu Xà Đề, vì luyến 
mộ cha mẹ, mắt nhìn đăm đăm 
không rời, hồi lâu liền ngã xỉu 
ra đất.

Hương vị của máu th ịt  tươi ở 
nơi thân thể của Thái tử xông cả 
mười phương, cá c  loài ruồi 
nhặng ngửi thấy* l iền  bâu lại, 
đâu khắp cá trên thân thể, để ăn 
hút, đau đớn nhức nhối, không 
thể nào nói cho xiết được.
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Bấy giờ, Thái Tử thấy còn có 
chút ít th ịt  dư ở nơỉ thân  mạng 
chưa h ế t ,  l iền  lập thệ nguyện 
rằng :

- Nguyện đời trước có đỉều gì 
oán ác, từ đây sẽ trừ  sạch h ết,  
và từ ngày nay trở đi, sẽ không 
d ấm  là m  n ứ a .  Nay t ô i  đem 
th ân  này để cúng dàng cha mẹ 
tôi, nguyện cha me tôi, thường 
được mười một điều phúc đức :

1. Khi ngủ được an vui
2. Khi thức cúng được an vui
3. Không thấy ác mộng
4. Chư Thiên thường ủng hộ
5. Mọi người đều ái kính
6. Không gặp phải những sự 

kiện  tụng, huyện quan.
7. Không bị trộm cắp.
8. Không bị giặc dá
9. Không bị mưu hại

10. Không bị tiêu  diệt
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11. Gặp v iệ c  gì, cú n g  đều 
được tốt lành.

Và còn bao nhiêu những máu 
th ị t  còn sổt lạ i  ở nơi th ân  th ể  
n à y ,  x in  đem bô' th í  cho c ấ c  
loài ruồi muỗi v.v... đều kh iến  
cho được no đủ, kh iến  cho tô i 
đời sau được th à n h  P h ậ t ,  kh i 
được t h à n h  P h á t  r ồ i  sẽ đem 
th ứ c  ă n  b ằ n g  giáo p h áp , trừ  
t r ọ n g  b ệ n h  s in h  tứ đổi k h á t  
cho tấ t  cả chúng sinh.

Khi Thái Tứ Tu Xà Đề phát 
n g u y ệ n  như t h ế  rồ i ,  t r ờ i  đ ất  
bỗn g  p h á t  khởỉ sáu thứ rú n g  
động , m ặt trờ i ẩn  mất cả t inh  
quang, các  loài cầm thú, sợ hãi 
ru ổ i  c h ạ y  tả n  m ác  k h ấ p  b ố n  
p h ư ơ n g , n ư ớ c  d đ ạ i  h ả i  n ổ i  
sóng dữ dội, núi Tu di khuynh 
đ ảo , dao đ ổn g , m á i  đ ế n  c ỗ i  
t r ờ i  Đao L ợ i ,  cú n g  (Ịều ru n g  
chuyển mạnh mẽ.
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Bấy giờ Vua Thích Đề Hoàn 
N h án , l i ề n  đem chư  T h iê n  ở 
D ụ c g iớ i ,  đỉ x u ố n g  c ố ỉ  D iém  
Phù Đề, hóa làm những loàỉ sư 
t ứ ,  h ố  la n g , t r ợ n  m ấ t ,  dám  
chân, gào rống, chờn vờn nhảy 
nhốt, như muôn lạ i  vồ b ắ t  để 
ăn  th ịt ,  thử xem Thái tử có sợ 
hãỉ thoái tâm hay không ?

B ấ y  giờ, T h á i  tứ Tu Xà Đề, 
coi th ấ y  c á c  loài cầm  th ú , có 
vẻ ra  oai dữ tợn lắm, Thái tử 
m đi d ù n g  lờ i  nhỏ n h ẹ  b ả o  
rằng :

- N ếu c á c  n g ư ờ i muổ'n ă n  
t h ị t  ta , th ì  tùy  ý mà ăn , chớ 
sao lạ i  làm cho ta phải sợ hãi 
như th ế  ?

Bấy giờ Vua Thiên Đế Thích 
mới nói rằng :

- Ta không phải sư tử, hổ lang 
đâu, mà là  T h iế n  Đ ế  T h ích ,  
muốn lạ i đây để thử ngươi vậy !
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Bấy giờ, Thái tử thấy T hiên  
Đ ế  T h íc h ,  th ì  tro n g  lò n g  r ấ t  
vui mứng.

Thiên Đế Thích mới hỏi Thái 
Tử r ằ n g :

- Nhà ngươi hay bổ được 
nhửng việc  khó bỏ. Ngươi ngày 
n ay  đem cả  t h á n  t h ể  xương 
th ị t  để cúng dàng cha mẹ, có 
n h ư n g  cô n g  đức như vậy, để 
n g u y ê n  s in h  là m  T h i ê n  ma 
vương, P h ạ m  Vương, T h i é n  
Vương, N h ân  Vương, hay  
Chuyển luân thánh vương ?

Tu Xà Đề trả  lời với Thiên Đế 
Thích rằng :

- T ô i  n gày  nay cú n g  c h ẳ n g  
n g u y ện  s in h  làm  T h iê n  ma 
vương, P h ạ m  vương, T h iê n  
vương, Nhân vương, hay Chuyển 
lu ân  th á n h  vương, mà tô i  ch ỉ 
muốn cầu đạo Vô Thượng Bồ đề, 
để độ th o á t  cho tấ t  cả chúng 
sinh mà thôi.
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Thiên Đế Thích nói rằng :
- Ngươi th ật  là đại ngu, đạo 

Vô Thượng Chính đẳng Chính 
giác, phải chịu cần khổ rấ t  lâu, 
rồ i  sau mới th à n h , ngươi nay 
làm  sao lạ i  có th ể  ch iu  đựng 
được những sự cần khổ ấy ?

Tu Xà Đề t r ả  lờ i  T h iế n  Đ ế  
Thích rằng :

- Giả sử vòng sắt nung đỏ để 
ở t r ẻ n  đầu, nhưng t r ọ n  sế 
không vì những sự ấy, để cho 
thoái đạo Vô Thượng. Thiên Đế 
Thích nói rằng :

- Ngươi chỉ nói suông thì làm 
sao mà có thể tin chắc được ?

Tu Xà Đề liền lập thệ nguyện :
- Nếu tô i  nói dôi T h iẻ n  Đ ế 

Thích, th ì thân  thể của tôi sẽ 
mãi mãi bị chia lìa, còn không 
như vậy, th ì  nguyên  sẽ được 
b ìn h  phục như cũ, máu huyết 
trở lạ i trắng thành sữa.
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Thái tử phát nguyện vừa dứt 
lời, tức thì thân thể bỗng bình 
phục như cú, máu huyết lại trở 
lạ i  trắ n g  th àn h  như sứa, hình 
dung th ân  thể  đẹp đẽ gấp bội 
lúc trước.

Bấy giờ Thiên Đế Thích liền  
khen ngợi rằng :

- Quí hóa thay ! Quí hóa thay ! 
Ta nay không thể bì kịp ngươi, 
ngươi t in h  t i ế n  dũng m án h , 
không bao lâu sẽ chứng đạo Vô 
Thượng Chính đẳng Chính giác, 
n ế u  k h i ch ứ n g  được đạo Vô 
Thượng Chính đẳng Chính giác, 
nguyện độ cho tôi trước.

Bấy giờ Thiên Đế Thích, ở trên 
hư không, liền ẩn chẳng hiện.

Lúc ấy Vua và Phu n h ân  đi 
tđi được nước láng giềng. Khi 
đó, Quốc Vưởng ở nước kia, liền  
ra rấ t  xa để nghênh tiếp, cung 
cấp  đầy đủ các  thứ cần  dùng 
xứng ý.
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Bấy giờ Đại Vương mới thuật 
rõ với vị Quốc Vương kia tấ t  cả 
sự tình như trước : nào là con 
tôi rấ t  hiếu dưỡng, đem cắt cả 
t h ị t  ở nơi th á n  th ể  để cứ ng 
dàng cho cha mẹ v.v...

Bấy giờ vị Quôc vương ở nước 
lá n g  g iền g  kia , nghe n ó i như 
vậy rồ i, r ấ t  lấy  làm  cảm  m ến 
Thái tử Tu Xà Đề : hay bỏ được 
nhứ ng v iệc  khó bỏ, đem th â n  
thể, huyết nhục cứng dàng cha 
mẹ, hiếu dưỡng như th ế  thực là 
hiếm có !

Vì cảm mến những đức hạnh 
từ h iế u  như vây, mà Quô'c 
Vương k ia , tứ c  th ì  p h á t  k h ở i 
bốn  đạo b inh  trở  về cùng với 
Đại vửơng để diệt trừ kẻ phản 
nghịch đại thần La Hầu gian ác.

Bấy giờ, Đại Vương liền  đem 
bốn binh, thuận đường trở về, 
đồng thời, Vua La Xà cùng với 
P h u  n h â n  cù n g  tìm  đ ến  chỗ
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Thái tử Tu Xà Đề, nơi mà trước 
đây cha con đã từ b iệt  nhau, với 
m ột ý nghĩ : Con ta  đằng nào 
cũng đã chết rồi, nay ta  sẽ thu 
n h ặt  h à ỉ  cốt của con, đem trở 
về bản quốc. Vì lòng thương con 
quá, nên vừa dõi theo đường lối 
t ìm  k iế m , v ừ a  gào k h ổ c  r ấ t  
thảm th iết .

Nhưng b ỗ n g  xa t r ô n g  th ấ y  
con, t h á n  th ể  v ẫn  b ìn h  p h ụ c  
như trư đ c ,  l ạ i  có p h à n  đoan 
ch ín h  đẹp đẽ gấp bội thường, 
l iền  đến trước, bồng ẵm lấy con, 
t ro n g  lò n g  vừ a thương v ừ a  
mừng, hỏi Thái tử rằng :

- Con ! Con vẫn còn sống !
Bấy giờ Thái tứ Tu Xà Đề liền  

đem tấ t  cả sự tình như trên  kể 
cho cha mẹ nghe.

Cha mẹ r ấ t  vui m ừng, rồ i  
cùng nhau dừng voi đài tải, trở 
về bản quốc.
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Vì Thái tử Tu Xà Đề có phức 
đức r ấ t  lớn, n ên  đánh lấy  lạ i  
được nước, và lập Thái tử lên  
làm Vua .

B ấy  giờ P h ậ t  bảo Tôn giả A 
Nan :

- Phụ Vương lúc bấy giờ, h iện 
nay là cha ta, Duyệt Đầu Đàn, 
phu nhân lúc bấy giờ, h iện  nay 
là mẹ ta, Ma Da phu nhân ; còn 
Thái tử Tu Xà Đề, nay chính là 
ta, Thích Ca Mâu Ni Như Lai ; 
còn Thiên Đế Thích lúc bấy giờ, 
nay là  ồng A Nhã K iề u  T r ầ n  
Như này vậy.

K h i P h â t  n ổ i  về sự h iế u  
dưỡng cha mẹ ấy, trong chúng 
co h a i  mươi ứ c  Bồ T á t ,  đ ều  
ch ứ n g  được b iệ n  tà i  vô ngại, 
lợi ích  tấ t  cả. Lại có mười hai 
v ạ n  Bồ T á t ,  đều ch ử n g  được 
b iện  tà i  vô ngại, lợi ích tấ t  cả. 
L ạ i  có mười hai v ạn  Bồ T á t ,  
đều chứng được vô sinh pháp
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n h ẫ n .  L ạ i  cổ c á c  v ị Bồ T á t  
nhiều như những hạt vi t rầ n  ở 
k h ắ p  m ư ời phương t ớ i ,  đ ều  
chứng được Đà la ni môn. L ại 
cổ c á c  VỊ T h an h  V ăn , D uyên 
G iá c  n h iề u  như sổ" c á t  sô n g  
Hằng, như vi t r ầ n  l ìa  bỏ tâm  
Nhị thừa, hướng về Nhất thừa 
c ứ u  k ín h .  L ạ i  cổ c á c  Ưu B à  
Tắc, Ưu Bà Di, nhiều như số vi 
trần , hoặc chứng được sơ quả, 
cho đến nhị quả. Lại có trăm  
n g h ìn  ngư d i p h á t  tâ m  Vổ 
T h ư ợ n g  C h ín h  đ ẳ n g  C h ín h  
g iá c .  L ạ i  cổ c á c  chư  T h iê n ,  
Long, Quỷ thần, Càn Thác Bà, 
A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na 
La, Ma Hầu La G ià, N hân và 
P h i  N hân, h o ặc  p h á t  tâm  Bồ 
Đ ề, cho đ ến  p h á t  tâm  T h an h  
Văn, B ích  Chi Phật.

P h ật bảo Tôn giả A Nan :
- Bồ Tát vì tấ t  cả chúng sinh, 

làm những khổ hạnh khó làm,
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hiếu dưỡng phụ mẫu, đem thân  
th ể  huyết nhục, cung cấp cho 
cha mẹ, việc đó như thế.

T ất cả đại chứng, nghe P h ật 
nổ i pháp, đều được nhứng sự 
ích lợi thù thắng, vui mừng làm 
lễ Phật, rồi quanh về phía bên 
phải mà lui trở ra.

m
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PHẨM ĐỐI TRỊ THỨ BA

JẫẤY giờ Đức T h ế  Tôn ở trong 
đạỉ chứng, cứng như vầng mặt 
trời, chiếu ánh sáng rực rỡ, che 
k h u ấ t  cả  c á c  t ỉn h  cầu  k h á c  ; 
c ũ n g  như con đ ạ i long, uốn 
k h ứ c ,  qu anh  l iệ n g  ớ nơi c ố i  
thanh hư, huy hoàng xán lạn, uy 
quang chói lọi, sắc tướng khó ví 
dụ, trông đó thì mắt lóa ; nghĩ 
đó th ì ý loạn, và cứng khác nào 
như lứa con đom đóm, khỉ mặt 
trờ i  mọc, l iề n  ẩn  khuất chẳng 
hiện ; mặt trời, mặt trăng  tuy 
cố trăm  nghìn ánh sáng, so vớỉ 
á n h  sá n g  c ủ a  Vua Đ ế  T h ích ,  
cũng ví như một điểm mực đến ;
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vua Đế Thích  tuy có ánh sáng 
thanh tịn h  nhiệm mầu, sánh với 
ánh sáng vua Đại Phạm Vương, 
cũng như sành sỏỉ sánh với dạ 
quang Ma nỉ bảo  ch â u  ; Đ ạ ỉ  
Phạm Vương, tuy có trăm  nghìn 
á n h  sá n g  th a n h  t ị n h  n h iệ m  
m àu, s á n h  vđỉ á n h  sá n g  c ủ a  
Như L a i ’, cú n g  k h á c  nào như 
một điểm mực đen. Vì cớ sao ?
- Vì ánh sáng thường quang của 
Đức Như Lai, soi chiếu-khắp cả 
mườỉ phương t h ế  giới, tất  cả  
ch ú n g  sinh ở tron g  đó, người 
nào gặp được ánh sáng ấy của 
P h ậ t  : người mù thì được trông 
th ấy  ; người gù th ì được ngay 
thẳng lạ i  ; người què quặt, th ì 
được tay chân lành lặn* ; người 
tà  mẻ th ì  được thâ'y rỗ con 
đường chân chính sáng suốt.

Tóm lạ i mà nói : mọi sự bất 
như ý, đều được như ý.
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B ấ y  giờ tro n g  h ộ i,  cổ b ả y  
mươi vị Đại BỒ Tát Ma Ha Tát, 
l iền  từ tòa ngồi đứng dậy, đầu 
m ặ t  lễ s á t  c h á n  P h ậ t ,*  n h iễ u  
quanh trăm  nghìn vòng, rồi lui 
về ở một phía, đồng thanh nói 
ra  trăm  nghìn bàỉ kệ, tán  thán  
Đức Như Lai. Các vị Bồ T át ấy 
tên  là : B ấ t  Tư Nghị Bồ Tát, Ly 
Giác Ấm Bồ Tát, Duy Niệm An 
Bồ Tát, Ly Cấu Xưng Bồ Tát, Vô 
L ư ợ n g  Ấm Bồ T ấ t ,  Đ ại D anh 
V ăn Bồ T á t ,  Minh Đỏâ K ế  Bồ 
Tát, L iên  Sư Tử Bồ Tát, Độc Du 
Bộ Bồ Tát, Xả Sở Niệm Bồ Tát, 
Trí Tích BỒ Tát, Ý Thiện Trụ Bồ 
Tát, Vô Cực Tướng Bồ Tát, Tuệ 
Quang Diệu Bồ Tát, Tiêu Cường 
Y BỒ T át,’ Năng ủ n g  Hộ Bồ Tát, 
Chí T h à n h  Anh Bồ T ấ t ,  L iê n  
Hoa Giới Bồ Tát, Chúng Chư An 
Bồ Tát,  Thánh Tuệ Nghiệp Bồ 
Tát, Tướng Công Huân Bồ Tát, 
Vô Tư Nghị Bồ Tát, Tịnh Phạm 
Thí Bồ Tát, Bảo Sự Nghiệp Bồ
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T á t ,  Xứ T h iê n  Hoa Bồ T ấ t ,  
Thiện  Tư Duy Bồ Tát, Vô Hạn 
P h a p  BỒ T á t ,  Danh Văn Ý Bồ 
T á t ,  Dĩ B iệ n  T ích  Bồ T á t ,  Tự 
T ạ i  Môn Bồ T á t ,  Thập Chủng 
Lực Bồ Tát, Hữu Thập Lực Bồ 
Tat, Đại Thanh Mẫn Bô Tẩt, Vô 
Sở Việt Bồ Tát, Du T ịch  Nhiên 
BỒ Tát, Tại Ư Bỉ Bồ Tát, Vô Số 
Thiên  Bồ Tát, Tu Di Quang Bồ 
T á t ,  Cực T rọ n g  T ạn g  Bồ T á t ,  
Nhân s iê u  Việt BỒ Tát, Nhi Độc 
Bộ BỒ Tát, Uy Thần Thắng Bồ 
Tat, Đại Bộ Giới Bồ Tát, Di Sơn 
Hộ BỒ Tát, Trì Tam T hế Bồ Tát, 
Hữu Công Huân Bồ Tát, Tuyên 
Danh Xưng Bồ Tát, Nhật Quang 
Minh BỒ Tát, Sư Tử Anh Bồ Tát, 
Thời T iế t  Vương BỒ Tát, Sư Tử 
Tạng BỒ Tát, Thị Hiện Hữu Bồ 
Tát, Quang Viên Chiếu Bồ Tát, 
Sơn Sư Tử BỒ Tát, Hữu Thủ Thí 
BỒ T á t ,  M ạc N ăng T h ắ n g  Bồ 
T á t ,  Vi Tối T rà n g  Bồ T á t ,  Hỷ 
Duyệt xưng Bồ Tat, Kiên Tinh
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T iế n  BỒ T á t ,  Vô Tổn Dảm Bồ 
Tát, Hữu Danh Xưng Bồ Tát, Vô 
K h ủ n g  Bô" Bồ T á t ,  Vô T rư đ c 
T h iê n  Bồ T át,  Đại Minh Đăng 
Bồ Tát, T hế Quang Diệu Bồ Tát, 
Vi Diệu Âm Bồ Tát, Báo Công 
Huân BỒ Tát, Trừ Ám Minh Bo 
Tát, Vô Đẳng Luân Bồ Tát v.v... 
đều  ở trư ớ c  P h ậ t  p h á t  th ệ  
nguyện rằng :

- Lú chúng con, sau khi Đức 
Thế Tôn diệt độ, hộ tr ì  Chính 
pháp, lưu truyền ở khắp trong 
m ười phương t h ế  g iớ i,  k h iế n  
không đoạn tuyệt. Vì cớ sao ? 
Lũ ch ú n g  con ngày nay, được 
coi thâ'y s ấ c  tưđng ấ n h  sá n g  
n h iệm  mầu củ a  Đức Như Lai, 
không thể lấy tâm nghĩ miệng 
bàn được, ở trong ánh sáng ấy, 
đều được nghe P h ậ t  p h áp , 
không thể lấy tâm nghĩ miệng 
bàn được, sau khi nghe pháp ấy 
rồi vĩnh viễn xa lìa  được những
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p h iền  não chướng trong nhiều 
kiếp, thân  tâm trong sáng, rực 
rỡ như t h iê n  kim , và t ấ t  cả  
muôn loài củng được nhờ án h  
sáng soi chiếu ấy. Lú chúng con 
tự suy nghĩ những công đức lợi 
lạ c  như vậy, n ên  đối vđi Đức 
Như Lai sỉnh tưởng như bậc Đại 
sư ; sính tưởng như bậc Đại từ 
phụ, thường nhớ nghĩ đến ân  
đức của Phật. Vì cớ sao ? Chúng 
con được nghe C hính p h áp , 
k h ô n g  bao lâu  sẽ được th à n h  
P h ậ t ,  ngồi nơi đạo tràn g , vận 
chuyển bánh xe chính pháp, độ 
th o á t  cho tắt  cả  ch ú n g  s in h , 
đều khiến cho chúng sinh được 
nghe c h ín h  p h áp , g iả i  th o á t  
s in h  tứ ,  ch ứ n g  được n g ôi Vô 
thượng Chính đẳng Ghính giác.

Bấ'y giờ Đ ức T h ích  Ca Như 
Lai, bảo tấ t  cả đại chúng rằng :

Bảy mươi hai vị Bồ Tát Ma Ha 
T á t  ấ y , ở đời quá khứ lâu  xa
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tron g  sô' vô lượng trăm  nghìn 
vạn ức vi trần  a tăng kỳ kiếp, 
đá từ n g  cú n g  d àn g  vô lư ợ n g  
tră m  nghìn vạn ức vi t r ầ n  sô' 
chư P h ậ t ,  nhiều  như c á t  sông 
Hằng, ở chỗ chư P h ật,  thường 
tu phạm hạnh, cứng dàng chư 
P hật, tâm không b iế t  mỏi mệt, 
tứ  tá m  tu th á n ,  k h éo  hổ t r ì  
P h ậ t  P háp , không bỏ tâm  đại 
b i ,  th ư ờ n g  ở t ro n g  mười 
phương, làm nhửng việc lợi ích 
cho tấ t  cả chúng sinh. Nếu có 
chú ng sình nào, tớ i khi m ệnh 
chung, được nghe tên  hiệu của 
một vị Bồ T át ấy, hoặc hai, hoặc 
ba, hoặc bốn, cho đến bảy mươi 
h a i  v ị ,  xưng danh quy m ện h , 
người ấy sau khi m ệnh chung, 
sẽ được vãng sỉnh về cỗi nước 
củ a  P h ậ t ,  hổa  s inh  tron g  hoa 
sen, xa lìa dâm dục, không phải 
ở t ro n g  b à o  th a i ,  nhơ u ế  h ấ t  
t ịnh , thân  thể của người ấy, rấ t  
là  tro n g  s ạ c h  thơm tho m ầu
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n h iệ m , được m ọi người đều 
cung kính yêu mến, vì được mọi 
người cung kính yêu mến, mà 
lòng sinh ra những sự hoan hỷ, 
vì hoan hỷ, l iền  hay phát tâm  
Vô thư ợng C hính đảng C hính 
giác, hay đối với tấ t  cả chúng 
sinh, khởi đại bỉ tâm ; sau khỉ 
đã phát tâm từ bi rồi, k ế  sinh 
tâm làm những việc lợi ích cho 
chúng sinh, sinh tâm lầm lợi ích 
cho chúng sinh rồi, lạ i  phát tâm 
kh ông bao giờ bỏ chứng s ỉn h ề 
Nhân tâm làm lợi ích cho chúng 
sinh, tâm tự lợi lợi tha, mà diệt 
trừ  được tâm chướng ngại, được 
tâ m  t ị c h  t ĩn h ,  hay g ằn  gũi 
T h iệ n  hứu, th ư ờ n g  s inh  tâ m  
cung kính, tâm chuyèn ý nghe 
pháp, nhớ giữ không quên, tâm 
suy nghĩ nghĩa lý nhiệm  mầu, 
tâm nghe ít mà hiểu nhiều, tâm 
không nguyện nghe nhiều, mà 
không hiểu nghĩa. Kế tin  tự tâm 
là chân như thực tướng ; tin  tự
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tâm  là  như th ự c  tướng nghĩa. 
Khi đã tin tự tâm là như thực 
tư ớ n g  nghĩa  rồ i ,  k ế  sinh tâm  
như th u y ế t  tu h à n h  ; do sỉnh 
tâm như thuyết tu hành rồi, kế  
sinh tâm  không thoái chuyển, 
do sinh tâm không thoái chuyển 
rồi, nên đối với chúng sinh, l iền  
sinh những tâm đối tr ị  :

- Như tôi không muôn ch ết, 
tấ t  cả ba cõi, hai mươi lăm cỗi, 
loài có hình, không hình, loài 
bôn chân, nhiều chân, mãi đến 
loài bé nhỏ như loài k iến  v.v... 
p h à m  lo à i  n ào  có t ín h  m ạn g  
đều không muốn ch ết như tôi. 
Cho nên Bồ Tát, cho đến phải 
t á n g  t h á n  t h ấ t  m ạ n g , t r ọ n  
k h ổ n g  cưđp đ o ạ t  t h á n  m ạ n g  
của kẻ khác.

- Như tôi có tiền  của, lụa là, 
y p h ụ c ,  c h ă n  đệm , th ứ c  ă n  
uổTng, voi, ngự a, xe cộ , quô'c 
t h à n h ,  th ế  tứ ,  th â n  th ể  tay
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chân, tôi thường cúng' dàng ủng 
h ổ , nhưng tô i  k h ô n g  muổTn 
người khác xâm chiếm của tôi, 
tấ t  cả chúng sinh cúng lại như 
th ế .  Cho n ên  Bồ T á t  cho đến 
phảỉ táng thân thất mạng, đối 
vđi y p h ụ c ,  c ủ a  c ả i ,  th ứ c  ă n  
uổfng c ủ a  c h ú n g  s in h , t r ọ n  
không sinh tâm cướp đoạt.

- Như tôi không muốn người 
k h ác  dụ dỗ cướp đoạt chị em, 
thê thiếp có nhan sắc của tôi, 
tấ t  cả chúng sinh cúng lạ i như 
th ế , cho n ên  Bồ T át ,  m ãi đến 
p h ả ỉ  tá n g  th â n  t h ấ t  m ạng, 
quyết không sinh ý nghĩ tà  vạy, 
khởi tâm  nhiễm ô, đối với sắc 
đẹp củ a  kẻ k h á c ,  phương ch i 
còn  làm  nhữ ng sự phạm  dâm 
gian ác.

- Như tôi không đối trước mặt 
th ì khen ngợi, sau lưng th ì chê 
bai, nói lưỡi đôi chiều, nói ác  
k h ẩ u , để gia h ạ i  tô i ,  t ấ t  cả
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ch ú n g  sinh  cú ng  lạ i  như th ế ,  
cho n ên  Bồ T át,  cho đến phải 
tá n g  th á n  t h ấ t  m ạng, t r ọ n  
k h ô n g  n ó i  ddfi, n ó i lưđi đôi 
chiều, gây sự rối loạn giữa kẻ 
kia người nầy.

- Như tôi không muốn bị roi 
gậy đánh đập tra  khảo, tấ t  cả 
ch ú n g  sình cúng lạ i  như th ế ,  
cho n ê n  Bồ T á t  cho đến p h ả ỉ  
t á n g  t h â n  t h ấ t  m ạng, t r ọ n  
kh ông dừng roi gậy đánh đập 
chúng sinh.

- Như tô i  k h ô n g  muô"n b ị 
n h ứ n g  c ả n h  kh ổ  não : gông 
cùm, xiềng xích, trói buộc, tấ t  
cả chúng sinh cúng lại như thế, 
cho n ên  Bồ T át, cho đến phải 
tá n g  th á n  thâ't m ạng, t r ọ n  
k h ô n g  gông cùm , x iề n g  x ích ,  
tró i buộc chúng sinh.

- Như tôi không muốn người 
k h á c  dùng cường lự c  uy th ế ,  
bức hiếp đè nén, không cho tôi
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được tự do trình  bày sự thanh 
bạch của tồỉ, tấ t  cả chứng sỉnh 
cũng lạ i  như th ế ,  cho n ên  Bồ 
T á t ,  cho đ ến  p h ả i  tá n g  t h â n  
t h ấ t  m ạng, t r ọ n  k h ổ n g  đem 
n h ứ n g  sự phi lý ,  để gia h ạ i  
chúng sinh.

- Như tô i  được người cú n g  
dàng tôn trọng tán thán, khiến 
cho tô i  vui mừng, tô i cúng sẽ 
th ư ờ n g  bô" th í  ch ú n g  sinh  : y 
p h ụ c ,  th ứ c  ă n  uô"ng đồ nằm  
n g ồi,  th u ô c  th an g , và t ấ t  cả  
những thứ làm cho chúng sinh 
được an vui, nếu tôi làm đại sự, 
hoạc P h ật sự, Pháp sự, Tăng sự, 
nếu vì tr í  lực có hạn, không làm 
t h ế  nào  k h iế n  cho th à n h  tựu  
được, sình ra lo buồn khổ não, 
nếu người có t r í  thấy  tô i như 
vậy, b iế t  rằng vì tôi kém phúc 
đức, nên không thể làm khiến 
cho th à n h  tự u  v iệ c  â'y được, 
l iền  bảo tôi rằng :
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"Nếu ông cầ n  dùng điều gì, 
tôi sẽ xin cung cấp, kh iến  cho 
ô n g  được v ừ a  lò n g , để h o à n  
thành công việc ấy."

Tôi nghe lời nói ấỵ lòng sinh 
vui mừng, cho nên tôi cúng sẽ 
thường khuyến hóa giúp đỡ mọi 
người làm  v iệ c  th iệ n ,  lợ i  ích  
chúng sỉnh.

- Như tô i bị nhà vua, g iặc 
cướp, nước, lửa, huyện quan bức 
bách, tró i buộc giam cầm, lòng 
sình sầu não. Người có tr í  tuệ, 
coi thấy tôi gặp phải những sự 
khổ nạn như vậy, liên đến chỗ 
tôi, khéo léo khuyên nhủ tôi :

"Ông không nèn sầu khổ, tôi 
sẽ vì ồng, xin với nhà vua, hay 
c á c  quan đại th ần , hoặc cung 
cá'p c ứ a  c ả i ,  h o á c  d ù n g  c á c  
phương t i ệ n  k h á c  k h iế n  cho 
Ổ ng đ ư ợc g iả i  t h o ấ t ,  k h ổ n g  
p h ẩ ỉ  n h ứ n g  sự kh ổ n ạ n ,  suy 
não ấy nữa".
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Tôi nghe lời nói ấy, lòng sinh 
vui m ừng, cho n ê n  Bồ T á t ,  
thường s iêng  năng học hỏi về 
kỹ nghệ, đủ các tà i năng xuất 
chúng như : âm nhạc, xướng kỹ, 
th iên  văn, địa lý, toaĩĩTỀệ/, chứ 
thuật, học thuốc, lái xe, cưỡi voi, 
cưỡingựa, b iế t  sử dụng áo giáp, 
gươm giáo ; cung tên, xuất trận, 
nhập trận , võ công hiển hách. 
Vì tô i  có nhứng kỹ nghệ mầu 
nhỉệm như vậy, nền tấ t  cả mọi 
người : hoặc vua, hoặc đại thần  
v.v... không dám trá i  nghịch ý 
tôi, và tôi lại có đủ mọi thứ của 
cải giàu sang như : y phục, thức 
ă n  uỏTng, v à n n g ọ c ,  vòng 
xuyến, ngọc lưu ly, san hô, hổ 
phách, xà cừ, mã não, châu báu, 
mai khôi, ma ni bảo châu, voi, 
ngựa, xe cộ, k iệu  cáng, đứa ở 
tôi đòi, cung nhân mỹ nữ, suối 
chảy ao tắm, đài quán làm bằng 
th ấ t  bảo, thứ thứ vi diệu như 
vậy, vô lượng trăm nghìn.
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BỒ T át tuy có mọi thứ uy vú, 
kỹ nghệ, trăm  nghìn bảo tạng, 
voi ngựa, xe cộ, vô lượng mỹ 
nữ, thắng  dỉệu đàỉ quán, suối 
ch ả y  ao tắm , tất  cả ngứ dục, 
x ứ n g  ý như  v ây , n h ư n g  tá m  
k h ổ n g  hề th am  đấm , mà 
thường ít dục b iế t  đủ, ưa th ích  
những chỗ vắng lặng ở nơi núi 
rừng, tu tập th iền  định, tuy ở 
trong đại chúng, nói năng bàn  
bạc, mà tâm thường nhập pháp 
m ổ n  đổfi t r ị ,  tuy c ù n g  vđi 
c h u n g  s ỉn h ,  h ò a  q u an g  đ ồn g 
t r ằ n ,  cò n h ứ n g  t à i  s ả n  x u â t  
n h ập , s inh  k ế  lợ i  tứ c ,  nhưng 
trọn  không làm điều gì ác, chỉ 
là m  n h ứ n g  v i ệ c  lợ i  íc h  cho 
chúng sin h ề

- Nếu có người nghèo cù n g  
khổ não, tới xin Bồ Tát những 
thứ cần dùng, Bồ Tát đều cung 
cấp  k h iế n  cho được th ỏ a  m án 
như ý muôn của họ.
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- Nếu Bồ T át  thấy có chúng 
sinh, ưa muốn cầu P h ậ t  pháp, 
l ạ i  tđ i  chỗ Bồ T á t ,  th á n  c â n  
cúng dàng thừa sự, cung phụng 
hầu hạ, rửa chân, xoa bóp, giặt 
giũ, hong phơi, đưa cành dương, 
nư ớc rứ a , p h ấ t  th ứ c  bao sá i ,  
t rả i  giường tòa, cuốn gấp chăn 
gối, mỗi đêm ba thời, chập tối, 
giữa đêm, gần sáng, cung cấp 
đ èn  n ế n ,  b ữ a  ă n  sán g , trư a , 
chiều , dâng các  món ăn  như : 
đát bát na, bồ xà ni, khư đà ni, 
và c ấ c  thư  nước uôTng như : 
nư ớc hưng lợ i  sư, nưđc t r ấ i  
phức lặc ca, bồ đào, hắc thạch  
m ật. Thừa sự như vậy, từ bảy 
ngày cho đến sáu mươi ba ngày, 
vì muốn cầu th ỉnh  Bồ T át  xin 
nghe P h ật pháp.

Bồ T á t  b ấ y  giờ, tuy th ấ y  
người ấ y , cung cấp  như vậy, 
như ng tâ m  v ẫn  k h ô n g  vui 
mừng. Vì cớ sao ? - Vì Bồ Tát ở
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trong thờỉ gỉan lâu xa, vô lượng 
A tả n g  kỳ kỉếp, cần  cầu P h ậ t  
pháp, là vì tấ t  cả chúng sinh, 
với một bản  hoài tố i thượng : 
Tâm không tăng  giảm, tâm  từ 
bỉ, tâm trụ bình đẳng. Hoặc khỉ 
Bồ Tát làm chuyển luân thánh 
vương, thường đem pháp thập  
t h iệ n ,  dạy bảo  tấ t  cả  c h ú n g  
sinh, ai nấy đều theo ý của Bồ 
T át,  hoan hỷ phụng hành, sau 
khi mệnh chung, được sỉnh lên 
cõi trời, hưởng thụ những khoái 
lạc  nhiệm mầu của ngú dục, tôn 
nghiêm hào quý, vừa tâm thích  
ý, đứng ngồi ở nơi th iên  cung, 
n g ự a  xe dạo chơi ở th ư ợ n g  
uyển, kỹ nhạc hoan lạc, ăn uống 
vui vẻ. Nhưng vô thường chợt 
tới, già bệnh chết chóc, già trẻ  
t r a i  g á i ,  sằu  kh ổ áo não, c ấ t  
t iế n g  k êu  gào, đập ngực, b ứ t  
tóc, ăn  uống không b iế t  ngon, 
tâm ý cuồng loạn, vất vả. Người 
chết đươc đưa chở trên  xe, ho•  7 •
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hàng khóc lóc t iễn  đưa, đến khỉ 
mai táng xong rồi, già trẻ  trai 
gái dìu dắt nhau trở về nhà, vì 
quá đau x ố t  sầu  khổ, n é n  cố 
người hoặc bị mang bệnh, hoặc 
sinh ra điên cuồng, hoặc có khi 
bị ch ế t .  Người sống  đã bị tổn  
hại lớn như thế, mà người chết 
cúng không lợi ích gì.

B ấ y  giờ vua C huyển  lu â n  
T h án h  vương, cùng với những 
người tháp  tùng đi tuần  hành 
khấp trong quốc giới, coi thấy 
c á c  c h ú n g  sin h , p h ả i  c h ịu  
n h ứ n g  sự kh ổ não như vây, 
trong lòng rấ t  thương xót, thốt 
ra  lời nói rằng :

- Ta nay làm Vua, cai tr ị  quốc 
giới, tuy rằn g  đem pháp Thập 
th iệ n  để nhiếp hóa cho tấ t  cả 
c h ú n g  sin h , n ê n  được hư ởng 
quả báo nhiệm mầu của ngũ dục 
như vây, nhưng v ẫn  k h ô n g  
thoát khỏi được cái cảnh thống
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k h ổ  s in h , lá o , b ệ n h ,  tứ ,  vô 
thường bại hoại, nên b iế t  ta tuy 
dừng chính pháp trị quốc, cúng 
t h à n h  ra  vô ích  đối vđi m ọi 
người, nếu như đã vô ích đôi với 
mọi người như vậy, thì làm sao 
được gọi là Chuyển luân Thánh 
vương ? Làm sao được gọi là Đại 
từ phụ ? Làm sao được gọi là  
Đại y Vương ? Làm sao được gọi 
là  Đ ại đạo sư, dẫn dắt chú ng 
s in h  đi theo  con đường c h â n  
c h ín h ,  ch ỉ  b à y  lô i  N iế t  B à n ,  
k h iế n  cho c h ú n g  sin h  c h ứ n g  
được đạo Vô vi, th ư ờ n g  được 
yên vui. Lú chúng ta ngày nay 
th ự c  là  danh ch ẳ n g  xứ ng vđi 
hành.

Ví như có người bị khát nước 
gần chết, chạy khắp đông tây, 
tìm cầu nước uống, xa xa trông 
th ấ y  m ột c á i  g iến g  khô, lòn g  
sinh ra  vui mừng, rồ i tự nghĩ 
rằng : "Thân ta ngày nay tưởng
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chừng ch ế t ,  mà lạ i  được sống  
lại. Vì cớ sao ? - Nếu như không 
gặp được nước, thì quyết không 
lâ u  sẽ b ị  c h ế t  k h á t ,  nay gặp 
được một cái giếng tốt như th ế  
n ày , ắ t  sẽ có kỳ vọng, được 
nưđc tron g  m át để uống kh ỏỉ 
phải chết khát."

Nghĩ như vậy rồi, l iền  chạy 
đến bờ giếng, cởi bỏ áo, treo ở 
m ột chỗ, rồ i  xuống g iến g  lấy  
nước, nhưng không được nước 
l ạ i  c h ỉ  thá'y n h ứ n g  l o à i  r ắ n  
độc, th ạch  sùng, bò cạp, cuốn 
chiếu, sành sỏi, gai góc và các 
thứ cỏ uế.

Bấy giờ người khát nước kia, 
trở  n ê n  t h ấ t  vọng, đá k h ô n g  
được nước uống, lạ i gặp nhằm 
những loài độc trùng phun nọc 
độc, toan th o át ra khỏi giếng, 
nhưng vì giếng lở mục, nên rớt 
xuống tới đáy, không khác nào 
ở t r ê n  núi cao trượt té  xuống
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dưđỉ đ ấ t .  G iế n g  áy  sâu  b à n g  
một đường tên  bắn, đã không có 
thang bực, lạ i không có cả giây 
rợ gậy gộc, dầu cho có muốn cố 
sức nhảy lên , cúng không th ể  
lên  nổi, k ỉệ t  cả hơi sức, rồi lại 
hoàn rớt xuống đáy giếng, nên 
bị các loài rắn độc rỉa ăn, trong 
lúc tính mệnh chưa đoạn tuyệt 
hẳn, l iền  noi rằng :

- Nếu ta b iế t  trước, giếng này 
không có nước, mắt còn không 
muốn nhìn  thấy, huôTng là tớ i 
đây để lấy nước, ngày nay mắc 
phải khổ độc như thế, là tạ i  cái 
giếng này làm ta bị lầm vậy.

Bấy giờ, Chuyển luân Thánh 
Vương, thấy các nhân dân, nhà 
cửa tra i gái, ân ái chỉa ly, phải 
chịu khổ não, liền  nói rằng :

- Thân ta ngày nay, ví như cái 
giếng không có nước, tuy có cái 
tên  gọi là giếng, nhưng không có 
nước, ta  tuy dùng Chính pháp trị
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quốc, khiến cho nhân dân có chỗ 
xu hướng, nhưng rốt cuộc cũng 
chẳng lợi ích cho aỉ, đến nỗỉ dân 
chúng phải táng thân thất mạng, 
khổ não như thế, ta nay tuy ở vào 
ngôi Chuyển Luân Thánh Vương, 
bảy báu đầy đủ, dùng pháp thập 
th iệ n  dạy bảo. Chính pháp tr ị  
quốc, khiến cho các chúng sinh, 
được sinh cỗi người, cõi trờ i,  
hưởng thụ cảnh ngũ dục, khoáỉ 
lạc nhỉệm mầu, nhưng vấn không 
th o á t  khỏi được nhứng cản h  
sinh, già, ốm, chết, ân ái, phân 
ly, oán ghét gặp gỡ, đau thương 
khổ não, khóc lóc thảm thiết, là 
lỗi tại ta, chứ đâu phải là lỗi tại 
chúng sinh ! Vì sao - Chính vì ta 
không có pháp xuất th ế  gian, để 
làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. 
Tuy chúng sinh theo ta hỏi han 
lĩnh thụ thiện pháp, mong được 
yên vui, mà thực không thể vượt 
qua được bể khổ sinh tử.
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Bấy giờ Chuyển Luân Thánh 
Vương lạ i tự nghĩ rằng : "Thân 
c ủ a  ta  đây, ngày nay ví như 
người không có tr í  tuệ, là người 
th í chủ đại ngu si. Khi ấy người 
th í  chủ , gặp lú c  t rờ i  làm  đại 
hạn, bảy năm không mưa, cây 
'Cối bị khô héo hết, thời buổi đói 
kém, lứa gạo mắc mỏ, nhân dân 
đói khát, chỉ ăn rau thay cơm, 
uống máu ăn thịt, tàn hại lẫn 
nhau, nhưng sự thực thì đối với 
nhau họ có tô i  t ìn h  gì đâu ! 
Hoặc đến nỗi cha ăn th ị t  con, 
h o ặ c  con ă n  t h ị t  cha mẹ anh 
em, vợ chồng con cái, ăn nuôt 
lẫn nhau.

Lúc ấy, người đại thí chủ, dạo 
đi xem xét, coi thấy chúng sinh, 
đói khát tiều tụy, gầy còm run 
rẩy, th â n  th ể  đen xâu, ở t r ê n  
vai củạ các người đó, hoặc thấy 
mang gánh thuần là xác người 
chết, hoặc là đầu, tay, lóng tay,
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b ắ p  tay, xương sông, xương 
sườn, ch ả  vai, đầu gối, ngổn  
chân, hoặc gan, mật, ruột non , 
ruột già.

L ú c  ấy đại th í  chủ hỏi nhỏ 
rằng :

- Những vật mà ngươi mang 
gánh đó là vật gì vậy ?

Người ấy đáp rằng :
- N h ứ n g  v â t  mà t ô i  g á n h  

t h u ầ n  là  đầu, tay , c á n h  tay , 
lóng đốt v.v... của người c h ế t  
vậy.

Đai thí chủ hỏi :
- Ngươi gánh cánh  tay, lóng 

đốt v.v... của người chết ấy để 
l à m g i ?

Người ấy đáp lại rằng :
- Ồng không b iế t  sao ? Trời 

làm đại hạn, thời buổi đói kém, 
thóc gạo mắc mỏ, nhân dân đói 
khát, ăn nuôt lản nhau, những
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v ậ t  mà tô i  gán h  đó, ch ín h  là  
thức ăn của tôi vậy.

Bấy giờ th í chủ, nghe lời nói 
ấy rồi, trong lòng rất kinh hãi, 
dựng cả chân lông, ngã ngất ra 
đất, p h ải dừng nước lạ n h  rảy 
lên  mặt, hồi lâu mới tỉnh. Rồi 
lạ i  hỏi rằng :

- Tuy n h iê n ,  đó là  th ứ c  ă n  
của ngươi, nhưng là th ịt  của ai 
vậy ?

Bấy giờ người bị đói kia nghe 
lờ i  â'y rồ i ,  c ấ t  t iế n g  òa khóc, 
đau đớn như đứt ruột, bảo với 
người thí chủ rằng :

- Thực là đau đớn thay ! Quái 
lạ thay ! Quáỉ lạ thay ! Không 
b iế t  nói làm sao cho x iế t  được ! 
Đại thí chủ ! Tôi nay tình thực 
bảo  cho ông được rỗ : nh ữ n g  
thứ th ịt  người mà tôi gánh đó, 
có thể nói hoặc là cha, mẹ, hoặc 
là  vợ con, anh  em hay là  họ 
hàng cô't nhục.
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Lúc đó các người bị đói khát, 
ai nấy đều đem lòng thành thực 
tự nói nguyên nhân của những 
sự v iệ c  vđi Đ ại th í  ch ủ , mà 
kh ôn g có v iệ c  gì k h á c  hơn là  
ngoài v iệc  vì bi đói k h át,  cho 
n ê n  họ mđi p h ải ăn  nuô't lẫ n  
nhau như vậy.

Bấy giờ Đại Thí chủ nghe nói 
như thế, bùi ngùi than thở, bảo 
với mọi người rằng :

- Các ngươi ngày nay, không 
nên ăn th ịt  lẫn nhau nữa, nếu 
c ầ n  dùng q u an  áo , th ứ c  ă n  
n ố n g ,  th u ô c  th a n g  v .v .. .  b ả y  
ngày nữa, các  ngươi sẽ tụ tập 
t ấ t  cả ở t ạ i  nhà ta, ta  sẽ tùy 
theo sự cần dùng của các ngươi 
mà cấp cho tấ t  cả mọi thứ như : 
quần áo, th ứ c  ăn  uống ,  thuốc 
thang khi bệnh hoạn, thỏa mãn 
với ý muốn của các ngươi.

Mọi người nghe rồi, lòng sinh 
vui mừng, khen rằng :
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- Tốt lám ! Tốt lắm ! Thực là 
một sự việc chưa từng GÓ vậy !

B â y  giờ Thí chủ, trở  về tớ i 
nhà, gọi vợ con, và tôi tớ, tấ t  cả 
đều hội họp, rồ i vị Thí chủ ở 
trước đại chúng, nét mặt vui vẻ, 
n ó i  lờ i  d ịu  dàng, bẩo  ban  vợ 
con, và các tôi tớ, nên phải để 
lòng nghe tôi nói :

- C ác ngươi có b iế t  ch ăn g  ! 
Hiện nay gặp lúc trờ i làm đại 
h ạn , th ờ i  buổi đói kém , n h ân  
dân chết chóc vô số, các ngươi 
ở tạ i  nhà này, kho tàng đầy rẫy, 
th ó c  gạo chứ a chan, cầ n  ph ải 
cùng nhau kịp thời gieo trồng 
ruộng phúc.

Vợ con nghe rồ i,  khen  ngợi 
rằng :

- Tốt lắm ! TôTt lắm ! Chúng 
tôi rấ t  lấy làm sung sướng và 
xin vâng theo lời của Thí chủ, 
th â n  m ạng của chúng tô i  đây 
còn  c h ẳ n g  t i ế c ,  huô"ng ch i là
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kho t à n g  c ủ a  c ả i ,  t h ứ c  ă n  
uống.

Bâ'y giờ, th í  ch ủ , lòn g  sinh 
vui mừng, nói rằng :

- Tô't lấm  ! Tốt  lám  ! C ác  
ngươi thực là những người bạn 
đạo Vô th ư ờ n g  c ủ a  ta  ! C ác  
ngươi, mỗi người nên  tự phân 
chia công việc tùy theo đó mà 
làm, nên làm ngay và làm mau, 
bảy  ngày nữa quyết p h ả i làm  
cho xong.

B ấ y  giờ T hí chủ p h â n  ch ia  
các công việc đã xong xuôi, liền  
đi ra ngoài, chốn chốn xem xét, 
với ý đ ịnh sẽ tìm một khoảng 
đất nào bằng phẳng rộng rãi, để 
làm nơi lập hội đàn bố thí.

Sau khi đã tìm được một chỗ 
đất thanh tịnh  như ý muốn, ở 
đây các thứ cát sỏi, gốc cây, gai 
góc, đã được trừ sạch, các thứ 
giường tòa, chăn đệm trả i  bày 
la  l i ê t ,  để làm  chỗ cho đ a i•  7 •
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chúng ngồi tươm tất. Năm trăm  
thớt voi, vận tả i các thứ đồ ăn 
uống tới hội đàn bố thí, các thứ 
đồ ăn uống ấy chất lên cao như 
núi, các thứ sữa, dầu mỡ, bánh 
th ịt  nhiều như nước ao, các thứ 
cỗ bàn yến tiệc, trăm  vị đầy đủ, 
và cả  c ấ c  thứ  y p h ụ c , vòng 
ngọc, trâm  xuyến, voi ngựa, bảy 
báu , kh ôn g  th iế u  một thứ gì, 
đều được xếp đặt hết sức trang 
nghiêm hoàn bị.

Sau bảy  ngày, khi m ặt trờ i  
vừa mọc, cùng suôTt th ờ i  gian 
ấy , kh u a ch u ôn g  đ án h  trô n g ,  
t h ố i  tủ  v à ,  cao t i ế n g  x ư ớ n g  
rầng :

- T ấ t  cả đại chúng, đều lạ i  
hội họp ở nơi hội đàn của Đại 
tlĩí chủ đây.

Bây giờ mọi người, nghe tiếng 
xướng ấy, lòng sinh vui mừng, 
khác nào như ngưỡng mộ hiền 
thánh.
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Sau khi nghe tiếng xướng ấy 
rồi, liền tìm đến đại hội đàn bố 
thí, tùy ý mà lấy : nào là y phục, 
ch ăn  đệm, thức ăn uống, vòng 
ngọc trâm , xuyến, trăm  thứ 
thuốc thang, voi ngựa thất bảo, 
tùy theo sở th ích , ai muốn lấy 
thứ gì đều được tùy ý lựa chọn.

B ấ y  giờ T hí ch ủ , th ấ y  m ọi 
người đều đã lãnh hết các thứ 
của cải đem đi rồi, lòng ông rấ t  
vui mừng, l iề n  trở  về nhà, để 
c ù n g  vđi vợ con, hưđng thụ  
những sự sung sướng thỏa thích 
của cảnh ngú dục.

Sau thời gian bô" thí bảy ngày, 
bỗng nghe thấy người ngoài nói 
rằng :

- Những người mà trước đây 
nhận các thứ y phục, chăn đệm, 
th ứ c  ăn  uống của Thí chủ ấy, 
đều bị trúng độc mà chết, hoặc 
giả có người nào chưa chết, họ 
đều n ó i  r ằ n g  : "Lạ th ay  ! Lạ
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thay  ! Đ ại th í  chủ ấy có lòng 
thương xót, cung cấp những thứ 
cần dùng cho mọi người nào y 
phục, chăn đệm, thức ăn uống, 
tuy n h iê n  h iệ n  th ờ i,  đã được 
qua khỏi sự đói khát, tính mạng 
được to à n  vẹn , nhưng sau đó 
vài ngày, đều bị trúng độc mà 
chết h ết  cả."

Bấy giờ Đại thí chủ nghe thấy 
nói như vậy, sinh ra buồn bực 
áo não, hỏi vợ con rằng :

- Tại sao các người, khi nấu 
nướng thức ăn uống, lại để cho 
thuốc độc nhiễm vào trong thức 
ăn, làm cho mọi người ăn nhàm 
mà bi chết như thế.

Vợ con và c á c  tô i  tđ tro n g  
nhà đều nói rằng :

- Thưa kh ông p h ả i  như vậy 
đâu ?

- N ếu k h ô n g  như vậy, th ì  
thuốc độc từ đâu mà có đây ?
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T ất cả đều đáp lại rằng :
- Thưa chúng tôi không được 

rõ.
B ấ y  giờ, T h í chủ l i ề n  vào 

tro n g  n h à ,  đi là n  lư ợ t k iể m  
k h ảo  lạ i ,  th ì  th â y  có m ột c á i  
g iến g  nước đậy nấp , l iề n  h ỏ i 
mọi người rằng :

- Đây là cái giếng gì đây ?
Gia nhân đáp rằng :
- Đây là cá i  giếng nước, mà 

trước đây khi Thí chủ còn bé, 
Thí chủ có nuôi ba con rắn  độc 
ở trong cái giếng này, chính đây 
là chỗ ở của ba con rắn độc ấy, 
mà nước cúng là nước độc, nếu 
người nào uống lầm phải, đều bị 
chết mất mạng.

Thí chủ coi thấy rồi, l iền  hỏi 
các người tôi tớ rằng :

- Trước đây các ngươi có dùng 
nước ở nơi này để nấu thức ăn 
uống không ?
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Các người tôi tớ đáp rằng :
- Thưa vì công việc trước đây 

quá gấp rút, cho nên chúng tôi 
có gánh nước ở trong giếng này 
để dùng làm thức ăn.

Đạỉ th í chủ nói rằng :
- Lạ thay ! Lạ thay ! Ta thực 

là  kẻ ngu si không có t r í  tuệ, 
tạ ỉ  sao ta  lạ i  nuôi nhứng loài 
rắn độc ở trong cái giếng này, 
để gây thành tai họa như th ế  ?

R ồ i  ôn g  bảo  cù n g  vợ con : 
phải lấp ngay cái giếng này đi, 
và ba <ĩon rắn  độc ở trong đó, 
các ngươi sẽ vì ta, lấy lửa đốt 
nổ cho c h ế t  h ế t  đi, để t r á n h  
những tai họa về sau nầy.

Bấy giờ Thí chủ đã diệt trừ  
h ế t  n h ứ n g  thứ  độc h ạ i  ở nơi 
g iế n g  xong rồ i ,  Ồng l i ề n  ra  
n g o à i  xem x é t ,  th ấ y  n h ữ n g  
người lĩnh nhận sự bô" thí của 
Ông, đồng thanh nói rằng :
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- Ông thí chủ này, cho chúng 
tôi thuốc độc, khiến cho chúng 
tôi có người đến nỗi phải táng 
thân  th ất  mạng, nếu như chúng 
tôi b iế t  trước trong những món 
ăn có chất độc như thế, quyết 
sẽ không bao giờ dám ăn cả.

Bấy giờ vị Thí chủ kia, nghe 
m ọi người n ó i  như t h ế  rồ i ,  
trong lòng ông sinh ra vô cùng 
áo não ; cúng như Chuyển luân 
th á n h  vương, tuy rằ n g  dùng 
mười điều th iện  dạy bảo, khiến 
cho chúng sinh, được sinh ở nơi 
c ỗ i  người, cỗ i  t rờ i ,  dẫu được 
hưởng thụ năm  món dục lạ c ,  
sung sướng nhiệm mầu, nhưng 
vẫn chưa thoát khỏi được cảnh 
sinh, già, ốm chết.

B ấy  giờ Chuyển luân Thánh 
vương, liền  phát nguyện rằng :

- Ta nay quyết ph ải cầu vỏ 
th ư ợ n g  P h â t  p h á p ,  là  p h á p
x u ấ t  t h ế  gian, k h iế n  cho c á c
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chứng sinh, tán  thán  đọc tụng 
tu tập, để được xa lìa  sinh tử, 
đ ạ t  đ ến  c ả n h  N iế t  B à n ,  g iả i  
thoát yên vui.

B ấy  giờ Chuyển luân T hánh 
vương, vì cầu  P h ậ t  pháp l iề n  
cho truyền lịnh  khắp cả trong 
cỗi Diêm phù đề : ai hiểu b iế t  
P h ậ t  p h áp  Đ ại Chuyển lu á n  
T h á n h  vương, muổTn cầu  được 
học tập.

Nhưng tấ t  cả những nơi được 
lệnh của Vua truyền đó đều nói 
không có ai cả.

CudTi cù n g  đ ến  ở m ột nước 
nhỏ k ia ,  có m ôt n g ư ở i B à  la 
môn, là  người h iểu  b iế t  P h ậ t  
pháp. Lúc đó sứ giả liền  đi ngay 
tới chỗ người đó, hỏi rằng :

- Đại đức có hiểu b iế t  gì về 
P h ật pháp chăng ?

Đáp rằng :
- Hiểu !
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Bâ'y giờ sứ giả , đầu m ặt lễ 
xuống chân, thưa cùng với Đại 
sư rằng :

- Đ ạ i C huyển  lu â n  vương 
muốn th ỉnh  Đại sư chỉ dạy về 
P h ậ t  pháp cho Ngài. Kính xin 
Đạỉ sư thương xót nhận lời, tới 
chỗ Chuyển luân Thánh vương 
kia, để chỉ dạy cho Người.

Lúc đó Chuyển luân T h án h  
vương liền ra ngoài hoàng thành 
để nghinh đón, đầu mặt lễ xuống 
chân, hỏi han Đạỉ sư đỉ đường có 
khỏi mệt nhọc lắm không ? Rồi 
mới mời vào trong cung, ở trên  
chính điện, Vua mời Đại sư ngồi 
trên  ngự tòa của Người.

Người Bà la môn liền  lên  trên  
ngự tòa, ngồi kết già phu.

K hi Đ ạ i vương th â y  Đ ại sư 
ngồi tươm t ấ t ,  và n h ứ n g  thứ 
cần dùng đã được cung cấp đâu 
vào đấy rồi, Vua chấp tay hướng 
về người Bà la môn thưa rằng :
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- Thưa Đại sư ! N gài có hiểu 
b iế t  P h ật  pháp không ?

Người Bà la môn đáp rằng :
- Ta hiểu b iế t  P hật pháp.
Đại vương thưa rằng :
- Thưa Đại sư ! Xin Người hãy 

vì tôi giải nói P h ật pháp.
Người Bà la môn nói :
- Vua là  người r ấ t  ngu si, 

trước đây ta cầu học P hật pháp, 
ta  đã phải chịu không b iế t  bao 
nhỉêu là sự cần khổ mới thành 
được. Nay Đại vương đâu có thể 
nào lạ i  muốn nghe một cách dễ 
dàng như th ế  được ?

Đại vương thưa cùng Đại sư 
rằng :

- V ậy N gài mudTn c ầ n  dùng 
vật gì ?

Người Bà la môn nói :
- Đại vương phải cứng dàng 

cho ta.
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Vua nói :
- Chẳng hay những thứ cúng 

dàng ấy là những thứ vật gì ? 
Y p h ụ c ,  c h ă n  đém , t h ứ c  ă n  
uống hay v àn g  b ạ c  ch â u  b á u
ư ?

Người Bà la môn nói :
- Ta không dùng những thứ 

cúng dàng ấy.
Vua nói :
- Nếu Ngài không dùng những 

th ứ  cú n g  d àng như th ế ,  hay 
Ngài cần dùng voi, ngựa, xe cộ 
ư ? Nước thành, vợ con ư ? Hay 
âm nhạc ca hát ư ?

Người Bà la môn nói :
- Ta cúng không dùng những 

thứ cúng dàng như vậy, mà ta 
ch ỉ muốn nhà Vua k h oét t r ê n  
th ân  thể  của mình th àn h  một 
ngàn cá i lỗ, rồi đổ dầu đôt làm 
đèn đuốc, để cứng dàng cho ta, 
th ì  ta  sế g iả i  n ó i  P h ậ t  p h ấp
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cho, nếu không làm được như 
thế , ta  sẽ bỏ đi ngay.

Vua ch ư a k ịp  t r ả  lờ i ,  th ì  
người Bà la môn đã bước xuống 
khỏỉ tòa ngồi, toan bỏ đỉỆ

Bâ'y giờ Đ ại vương l iề n  ôm 
giữ lại, và thưa rằng :

- Xin Đại sư hãy vui lòng ở lại 
đây trong chốc lát, nay tôi vì tr í  
tuệ nông cạn , công đức mỏng 
manh, xin Ngài cho tôi được suy 
nghĩ tro n g  g iây  l á t ,  t ô i  sẽ 
phụng giáo cứng dàng như lời 
Ngài đã chỉ dạy.

C h u yển  lu á n  T h ấ n h  vương 
liền  tự suy nghĩ rằng :

- Ta từ đời vô thủy lạ i đây, đã 
bỏ vô sổ" t h â n  m ạng, như ng 
chưa từng có lần nào vì pháp bỏ 
mình, thân này của ta đây rồi 
một ngày kia cũng sẽ phải hoại 
diệt, đâu có thể còn mãi được, 
ngày nay chính là lúc mà ta cần
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phải đem thân mạng này cúng 
dàng để cầu pháp vậy.

Suy n ghĩ như t h ế  r ồ i ,  Vua 
liền  thưa cùng Đại sư rằng :

- Thưa Đại sư ! Tôi sẽ xin làm 
ngay v iệ c  cú n g  d àn g  như lờ i  
Ngài đã dạy bảo.

B ấ y  giờ Đ ại vương l iề n  vào 
tro n g  cung, bảo  vđi c á c  Phu 
nhân rằng :

- Kể từ đây tôi sẽ vĩnh b iệ t  
các Phu nhân !

Lúc ấy, các phu nhân, nghe 
th ấ y  Vua n ó i  như t h ế ,  t ro n g  
lòng rấ t  kinh hãi dựng cả chân 
lông, mà chẳng b iế t  nguyên do 
tạ ỉ  làm sao lạ i  cố sự tình  như 
t h ế  ! C ấc  phu n h á n  nhỏ nhẹ 
hỏi Vua :

- Vua định sẽ đi đâu ?
Vua nói :
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- Thân ta ngày nay, ta  muốn 
sẽ k h o é t  làm  m ột n g àn  ngọn 
đèn để cúng dàng Đại sư.

Bấy giờ các phu nhân, nghe 
Vua nói l iền  vật vã ra đất, cấ t  
t iến g  kêu gào, mê mẩn, hồi lâu 
mới tỉnh, rồi tâu với Vua rằng :

- Tâu Đại vương, ở đời không 
gì quý trọng, bàng thân  mạng, 
n g ư ờ i ta  cu ng  k ín h  n u ô n g  
c h iề u  n ổ , tù y  th ờ i  p h ụ n g  
dưỡng, mà còn e chưa được h à i 
lòng, nay vì lẽ gì, mà Vua lạ i  
hủy h o ạ i ngọc th ể  như vậy ? 
Vua là người có tr í  tuệ, mà in 
tuồng như kẻ điên rồ, và như 
có ma quỉ gì ám hại ?

Vua nói :
- Không phải như vậy đâu !
- Nếu không phải như vậy, thì 

t ạ i  sao Vua l ạ i  tự chudTc lấ y  
những sự khổ não như thế, để 
cúng dàng người Bà la môn ?
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Vua bảo các phu nhân rằng :
- Nay ta sở dĩ làm như thế, là 

ta  muốn vì tấ t  cả chúng sỉnh mà 
cầu P h ật pháp vậy.

Các Phu nhân nói :
- N ếu Vua n ò i  là  vì t ất  cả  

chứng sinh, ngày nay tạ i  sao, 
l ạ i  c h ỉ  t h ấ y  cổ m ô t m ìn h  
Ngài ?

Vua bảo các phu nhân :
- T h iên  hạ ân ái, đều sẽ phải 

b iệ t  ly, vì th ế  ta nay, đem thân  
mạng này để cứng dàng, là ta 
mudTn vì lú ngươi và t ấ t  cả  
chúng sinh ở trong nhà tối, đcTt 
lên  một ngọn đèn lớn tr í  tuệ, 
soi sáng giữa đêm trường sỉnh 
tứ ,  vô m inh tối  tă m  cho c á c  
ngươi, kh iến  cho các  ngươi dứt 
trừ  được cá i họa hoạn sinh tử 
t r o n g  n h iề u  đời n h iề u  k iế p ,  
vượt qua mọi chướng nạn đến 
được cảnh  Niết B àn  an lạc. Lũ
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ngươi tạ i  sao ngày nay, lạ i  làm 
trá i  ngược với ý đỉnh của ta  ?

L ú c ấy,  c á c  phu n h â n  nghe 
Vua nói rồi, lặng th inh  không 
dám đối đáp nữa, mà trong lòng 
th ì rấ t  là sầu não, cất tiếng gào 
khóc, nức nở, tự bứ t tóc, cào 
mặt, lạ i  nói rằng :

- Lú chúng ta vì ít phúc, cho 
nên nay mất chỗ sở cậy.

Vua có năm  tr ă m  T h á i  tứ , 
th ảy  đều đoan chính, tô't đẹp, 
thông mỉnh, tr í  tuệ, nhân tướng 
đầy đủ, nên được Vua r ấ t  yêu 
quý, chẳng khác nào con ngươi 
mắt vậy.

B ấ y  giờ Đ ại Vương bảo c á c  
con rằng :

- Ngày nay ta muôn làm việc 
cúng dàng, ta e thân mạng này 
của ta, không b iết  có qua được 
không, hay sẽ phải cách b iệ t  lũ 
c á c  ngươi, th ì  cõ i  nước này,
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theo vương pháp, việc tr ị  chính, 
sẽ do người con lớn nhất của ta.

Bấy giờ, các Thái tử nghe Vua 
ch a  nói như th ế ,  r ất  đau đđn 
nghẹn ngào tâu Vua ràng :

- Vua cha ngày nay sao lại nỡ 
bỏ chúng con bị côi cút ?

L ú c  bá'y giờ, c á c  T h á i  tứ 
người th ì  ôm lấ y  cổ  củ a  Vua 
cha, hoặc cầm tay, chân của Vua 
cha, c ấ t  t iế n g  khóc lóc r ấ t  bi 
thảm :

- Lạ thay ! Lạ thay ! Làm sao 
ngày nay chúng tôi lại bị mất sự 
che chở vĩnh viễn như thế  này !

B ấ y  giờ Đ ại vương l iề n  
khuyên bảo các con rằng :

- Thiên hạ ân ái, đều phải có 
lúc ly biệt.

Các con tâu rằng :
- Thưa cha ! Tuy cha dạy bảo 

n h ư  v ây , n h ư n g  vì tâ m  t ìn h
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luyến  mộ cha, chúng con làm  
sao có thể  bỏ được, Đại Vương 
n g à y  nay x in  b an  cho c h ú n g  
con m ộ t đ iều  sở n g u y ên  là  : 
chúng con xin đem thân  mạng 
n à y  d á n g  cho Đ ại Vương, để 
Đ ạ i  Vương c u n g  d à n g  cho 
người Bà la môn.

Vua nói ĩ
■ C ác con còn bé, chưa th ể  

b iế t  được, chưa th ể  làm được 
những sự cúng dàng ấy, như ta 
ngày  nay đá th ỉn h  Đ ại sư tử 
nơi phương xa tđ i  đây, ta  đá 
hứa cứng dàng Người, các  coii 
không được làm trá i  lời của ta  
đá h ứ a . Vả l ạ i  người con cổ 
h iế u ,  t ấ t  n h ié n  k h ô n g  được 
làm trá i  ý của cha mẹ, tạ i  sao 
n g à y  nay, c á c  con l ạ i  t r á i  ý 
ta  ?

Lúc ấy, các Thái tử, nghe lời 
ấy rồi, cất tiếng kêu gào, kỉnh 
động cả đến các vị thần kỳ, và
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gieo mình xuống đất cúng như 
núi Thái đổ.

Bâ'y giờ Đ ạ i  Vương l ạ i  tử  
b iệ t  tấ t  cả cá c  Vua ở nơi cá c  
t i ể u  q u ổ c ,  r ồ i  t rở  l ạ i  cu ng  
điện, đến trước chỗ Đại sư, cởi 
bỏ c á c  th ứ  c h u ỗ i  n g ọ c  và y 
phục trang sức trê n  mình, để ở 
một chỗ, ngồi ngay ngắn xong 
xuôi, rồi bảo các đại thần , các 
t i ể u  q u ổ c  vương, n ăm  t r ă m  
t h á i  t ứ ,  h a i  v ạ n  phu n h â n  
rằng :

- Lú ngươi ngày nay, ai sẽ vì 
ta  mà khoét một ngàn lỗ ở nơi 
thân  thể của ta ?

Phu  n h â n ,  T h á i  tứ và c á c  
quần thần, đều cùng đồng tâm 
nói rằng :

- Thà lấy  dao sắc , tự k h o ét 
hai m ắt mình, trọn  khôíig thể  
lấ y  tay  m ình, k h o é t  th â n  th ể  
của Vua đươc.#
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Bấy giờ Đại Vương, tâm sinh 
s à u  n á o ,  tự  n g h ĩ m ìn h  n g à y  
nay th ự c  là cô độc, trong đại 
chúng này, không có một người 
nào có th ể  giúp đỡ cho m ình 
đươc sao ?

*

Bâ'y giờ Đ ại Vương, có m ột 
người Chiên đà la, tính tình rấ t  
hung ác, aỉ cứng sợ hãi, nhân 
nghe thấy tiếng, liền đi tới chỗ 
Vua, bảo với Thái tử :

- Vả đừng nên lo buồn làm chi, 
tôi nay có cách, làm cho việc ấy 
của Vua không th ể  th à n h  tựu 
được. V iệc  ấy  khi đã không 
thành tựu được, tất nhiên Vua sẽ 
lại cai trị đất nước như trước đây 
không khácệ

Các Thái tử nghe nói như th ế  
rồi, lòng sinh vui mừng.

Lúc đó, người Chiên đà la đi 
đến trước chỗ Vua, tâu với Đại 
vương rằng :
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- Đ ại vương ngày nay, Ngài 
định làm gì vậy ?

Vua nói :
- Ta định khoét mình làm một 

ngàn ngọn đèn, để cúng dàng 
Đại sư.

Người Chiên đà la tâu rằng :
- Ngài muốn khoét mình, tôi 

có thể vì Ngài mà làm được.
Vua nghe n ó i,  lò n g  r ấ t  vui 

mừng, bảo người C h iên  đà la 
rằng  :

- Nhà ngươi thực là người bạn 
đạo Vô thượng của ta.

Lứ c ấy,  người C h iê n  đà la  
l iền  sấn đến trước chỗ Vua, với 
dáng điệu quát tháo dữ tợn, nói
lớn 7

- Đ ạ i  vương n ê n  b iế t ,  c á i  
p h ép  g iế t  người, p h ả i  ch ém  
đầu, cắ t  cổ, chặt tay, chặt chân, 
cắ t  gân, đau đớn như thế, Đại
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Vương có th ể  kham ch ịu  được 
không ?

Vua nghe lờ i  nổ i ấy, m ang 
lòng vui mừng.

Người C hiên  đà la, tay cầm  
con  dao lư ở i  t r â u ,  tđ i  t r ê n  
t h á n  t h ể  c ủ a  Vua, t r o n g  
k h o ả n g  ch đ p  m ấ t  đá k h o é t  
th àn h  một ngàn lỗ.

L ú c  đó, người C h ié n  đà la  
tư ở n g  Vua th o á i  tâ m  ,nhưng 
thực ra thì Vua rấ t  bình tĩnh.

Người C hiên đà la th i h àn h  
xong, l iền  quăng con dao xuống 
đất, mà bỏ chạy đi nơi khác.

Bấy giờ Đại Vương, các lỗ bị 
khoét đá đổ dầu, dùng lụa làm 
bấc để đốt đèn.

Khi người Bà la môn Đại Sư, 
coi thấy Đại Vương làm việc ấy 
rồi, l iền  tự nghĩ rằng : "Ta nay 
p h ảỉ nên, trưđc vì Đại Vương, 
tuyên nói P h ậ t  pháp, sở dĩ vì



126 KINH ĐẠI PHUONG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

sao ? - Đại Vương ngày nay, đốt 
mình làm đèn, e tính mạng khố 
qua được, nếu như t ín h  m ạng 
không qua được, th ì ai sẽ nghe 
pháp ?"

Suy nghĩ như vậy rồi, l iền  tâu 
Đại Vương rằng :

- T in h  t iế n  dứng m ãnh làm  
được n h ứ n g  v iệ c  khó làm , tu 
h àn h  khổ hạnh như thế , là vì 
muốn được nghe Phật pháp, giờ 
đây nhà Vua hãy nghe cho kỹ, 
nhớ nghĩ cho khéo, nay tôi sẽ vì 
nhà Vua, tuyên nói P h ậ t  pháp 
cho Ngài nghe ?

Vua nghe lời nói ấy rồi, lòng 
rấ t  vui mừng, ví như người hiếu 
tử vừa mới mất cha mẹ, trong 
lòng rấ t  sầu não, không b iế t  nói 
sao cho x iết  được, nhưng bỗng 
thấy cha mẹ sống lại, nên lòng 
rấ t  vui mừng. Vua nghe lời nói 
ấy,  cúng lại như thế.
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LÚC ấy người Bà la môn liền  
vì nhà Vua mà nói một nửa bài 
kệ rằng :

"Mọi pháp hưng, suy ấy,
Có sinh phải có diệt.
Tịnh diệt là yên vui."

Vua nghe pháp ấy rồi, trong 
lòng sinh vui mừng, Vua bảo các 
Thái tử, và các Đại thần rằng :

- Các ngươi đối với ta, nếu ai 
có lòng thương ta, nên phải vì 
ta, nhớ giữ gìn pháp ấy, ở kháp 
tắt  cả thành ấp tụ lạc, đến hang 
cù n g  ngó hẻm , tru y ền  nói ưu 
mệnh của Vua : "Mọi người nên 
b i ế t ,  Vua Đ ại C huyển lu â n  
vương, th ây  các  nhân  dân, và 
t ất  cả c h ú n g  sin h  p h ả i  chìm  
đắm tron g  bể  khổ, chưa được 
g iả i  th o át ,  n ên  Ngài sinh tâm  
thương xót, khoét mình làm một 
nghìn ngọn đèn, để cầu một nửa 
bài kệ, các ngươi ngày nay, nếu
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aỉ cảm ân đức đại từ bi của Đại 
Vương, nên hãy viết chép bài kệ 
ấy,  h o ặ c  đọc tụ n g  tu tậ p  suy 
nghĩ nghĩa lý, theo như lời nói 
tu hành".

Mọi người nghe lời nói ấy rồi, 
tâm sinh vui mừng, đồng thanh 
khen ngợi Đại Vương rằng :

- L à n h  th a y  ! L à n h  th a y  ! 
Thực là  bậc Đại từ bi phụ, vì 
c á c  c h ú n g  sỉnh , tu khổ h ạ n h  
như thế , lú chúng ta  phải nên, 
chóng tới b iên  chép, hoặc trê n  
giấy> hoặc vải, hoặc khắc trê n  
đá, hoặc trè n  cây cối, sành đá 
cỏ cây, khe sụô% đường lôi, và 
những chỗ nhiều người qua lại, 
cũng đều v iết chép, kh iến  cho 
n g ư ờ i n à o  đư ợc t r ổ n g  th ấ y ,  
n g h e  th ấ y ,  đều  p h á t  tâ m  vô 
thượng chính đẳng chính giác.

B ấ y  giờ Đ ại Vương l iề n  đô't 
m ô t  n g h ìn  n g ọ n  đ è n ,  c ú n g  
d àn g  Đ ại sư, á n h  sán g  c h iế u
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xa, khắp mười phương th ế  giới, 
t r o n g  á n h  s ắ n g  c ủ a  n h ư n g  
n g ọ n  đ è n  ấ y , c ù n g  p h ấ t  ra  
t iến g  truyền nói nửa bài kệ ấy« 
N hứng người nghe ph áp , đều 
p h á t  tâ m  Vổ th ư ợ n g  c h ín h  
đẳng chính giác. Ánh sáng của 
m ổ t n g h ìn  ngọn  đ èn  áfy, cò n  
c h iế u  s á n g  lê n  m á i tđ i  cung 
t r ờ i  Đao L ợ i,  là m  á t  cả  á n h  
sáng hào quang của chư Thiên.

Bấy giờ Vua cõi trời Đao Lợi, 
thấy ánh sáng chiếu sáng th iên  
cung, l i ề n  nghĩ rằ n g  : k h ô n g  
b iế t  vì nhân duyên gì mà lại có 
ánh sáng ấy ? Nghĩ vậy rồi, l iền  
dùng th iên  nhãn, xem xét ở nơi 
n h â n  gian , th ì  th ấ y  Vua Đ ại 
Chuyển luân, vì thương xót tấ t  
cả chúng sinh, mà khoét mình 
thành  một ngàn ngọn đèn, cúng 
dàng Đại sư, để cầu P hật pháp, 
cứu độ cho tấ t  cả chúng sỉnh. Vì 
th ế  lú chúng ta ngày nay phảỉ
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đến ở nơi nhân gi an để khuyến 
k h ích  gỉứp đỡ, k h iế n  cho nhà 
Vua sinh tâm vui mừng.

K hi đó Vua ở c ỗ i  T r ờ i  Đao 
Lợỉ l iền  xuống nhân gỉan, hóa 
là m  ngư ời ph àm  phu, đi đ ến  
chỗ Vua Đại chuyển luân, hỏi 
nhà Vua rằng :

- Ngài khoét mình thành một 
n g à n  ngọn đ èn , tu khổ h ạ n h  
như thế, mong cầu một nửa bài 
kệ để làm gì vậy.

Vua đáp rằng :
- Thiện nam tử ! Ta vì tấ t  cả 

chúng sinh, cho nên nay ta phát 
tâ m  Vô th ư ợ n g  C h ính  đ ẳn g  
Chính giác.

Bấy  giờ người b iến  hóa kia, 
l iền  trở lại thân của Thiên Đế 
Thích, bảo Đại Vương rằng :

- Ngài cúng dàng như vậy, để 
cầu làm Thiên Vương, Ma Vương 
hay Phạm Vưởng ư ?
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K hi ấy  Chuyển lu â n  T h á n h  
Vương liền  bảo Thiên Đế Thích 
rằng :

- Tôi không cầu sự tôn quý ở 
cõi Trời, hay cõi Người, mà tôi 
ch ỉ  muốn càu  đạo Vô Thượng 
Chính Đẳng Chính gỉác, để cứu 
độ cho tấ t  cả chúng sinh. Người 
chưa được yên ổn, sẽ khiến  cho 
được yên ổn, người chưa được 
g iả i  th o á t ,  sẽ k h iế n  cho được 
giải thoát, người chưa được độ 
sẽ k h iế n  cho được độ, người 
chưa đắc đạo, muốn khiến cho 
được đắc đạo.

Thiên Đế Thích nói :
- Đ ại Vương ngày nay, t h ậ t  

là  ngu si, cầu đạo Vô Thượng 
C h ín h  đ ẳng C hính g iá c ,  p h ả ỉ  
lâ u  c h ịu  c ầ n  khổ, mới th à n h  
được, như vậy làm sao mà Ngài 
cđ t h ế  m uốn c ằ u  đạo Vổ 
Thượng được ?

Vua bảo Thiên Đế Thích rằng :
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- Giả sử vòng sắt nóng, quấn 
chặt lấy đầu tôỉ, tôi trọn không 
vì th ế  mà thoái tâm Bồ Đề.

Thiên Đế Thích nói rằng :
- Ngài dẫu nói như vậy, nhưng 

tôi vẫn chưa có thể tin được.
B ấy  giờ Chuyển luân T hánh 

vương, l iề n  ở trưđc T h iê n  Đ ế 
Thích lập thệ nguyện rằng :

- Nếu tôi không thực lòng cầu 
đạo Vô T h ư ợn g C h ín h  đ ẳn g  
C h ín h  G iá c  để cứu độ ch ú n g  
sinh, mà tôi nói dối với Thiên 
Đế Thích, thì một ngàn lỗ mụn 
khoét trên  thân thể này của tôi, 
t rọ n  không bao giờ làn h , t r á i  
lại, nếu không như vậy, máu sẽ 
thành sữa, và một ngàn lỗ mụn 
nầy sẽ bình phục như cũ.

Khi Vua nói lời ấy rồi, tức thì 
một ngàn lỗ mụn trên  thân  thể 
c ủ a  Vua l iề n  được b ìn h  p h ụ c 
như cũ.
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Thiên Đế Thích nói :
- Lành thay Đại Vương ! Quả 

thực là người có lòng đại bi và 
thực hành đại bi, cần khổ như 
vây, q u y ết  k h ô n g  bao lâu , sế 
c h ứ n g  đạo Vô Thượng C h ính  
Đ ẳn g  C h ín h  G iá c ,  k h i  th à n h  
Chính giác rồi, xin Ngài độ cho 
tôi trước.

L ú c  ấy , T h iê n  Đ ế  T h ích ,  
p h ó n g  á n h  sá n g  hào quang, 
c h iế u  k h ắp  cả to àn  th â n  củ a  
vua, đồng thời trăm  ngàn Chư 
thiên, đều phát tâm Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác.

Năm trăm  Thái tử, thấy thân  
th ể  c ủ a  Vua cha, được b ìn h  
phục như cú, trong lòng rất  vui 
mừng, l iề n  ra  trư ớ c  Vua, đầu 
m ặt lễ sát xuống chân, rồi lui 
n g ồ i  về m ột p h ía  ch ấ p  tay  
hướng về Vua cha, đồng thanh 
nói rằng :
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- Thực chưa từng có vậy, Vua 
cha ngày nay thực là người có 
lòng từ bi, thương xót tấ t  cả.

Vua bảo các Thái Tử :
- Nếu các con là người có hiếu, 

các  con phảỉ nên phát tâm  Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác.

Các Thái tử, nghe lời nói ấy 
rồi, lòng sinh vui mừng, vì cảm 
ân đức trọng đại của Vua cha, 
n ế n  đều p h á t  tâm  Vô thư ợng 
Chính đẳng Chính giác. Hai vạn 
phu n h ân , tră m  ngàn th ể  nữ, 
cúng lạ i  như thế.

Bấy giờ ở trong dân chúng, có 
những chúng sinh nhiều bằng số 
hạt cát của bảy mươi sông Hằng, 
đều phát tâm Thanh Văn, B ích  
Chi P h ậ t ,  lạ i  có Vô lượng chư 
Thiên, Càn thác bà, A tu la, Ca 
lâu na, Ma hầu la già, Nhân và 
Phi nhân v.v... được trông thấy, 
và nghe th ấy  v iệc  ấy rồi, đều 
phát đạo tâm, hoan hỷ mà lui ra.
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PHÁT TÂM BÒ ĐỀ PHẨM t h ứ  b ố n

Bấy giờ ở trong hội, có một 
vị Đại Bồ T át Ma Ha Tát, tên  
là  Hỷ Vương, l iền  từ tòa  ngồi 
đ ì í n g  d ây , đế hđ vai áo  b ê n  
p h ải,  gối b ên  ph ải quỳ xuống 
đất, chấp tay ngưỡng bạch  đức 
Như Lai rằng :

- Bồ T á t  phảỉ t r i  ân  báo ân  
như th ế  nào ?

P h ật bảo BỒ Tát Hỷ vương :
- T h iệ n  nam tứ ! Ông h áy  

nghe cho kỹ : Bồ Tát muốn tr i  
ân  báo ân nên phải phát tâm Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, 
và dạy bảo t ấ t  cả chúng sính 
phát tâm Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác.

Bồ T át Hỷ Vương hỏi :
- NẾU phát tâm Bồ Đề, sẽ phải 

phát như th ế  nào ? Và nhân đâu 
mà có thể phát được ?
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P h ât nói :
- T h iện  Nam tử ! Bồ T át Ma 

Ha T á t ,  k h ỉ  t h o ạ t  m đỉ p h á t  
tá m  Bò Đề p h ẩ ỉ  lá p  đ ạ ỉ  
nguyện, và nòi như t h ế  này : 
"Nếu t ô i  c h ứ n g  được đạo Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, 
tô i  sẽ làm  lợ i  ích  cho tắt  cả 
ch ú n g  sình , k h iế n  cho ch ú n g  
s ỉn h  được an trụ  tro n g  c ả n h  
đ ại N iế t  b à n , lạ i  sẽ giáo hóa 
t ấ t  cả  c h ú n g  s in h , th ả y  đều 
được đầy đủ b á t  nhã ba la mật, 
như th ế  gọi là tự lợi cúng gọi

o  • • • o  o  •

là lơi tha.
Cho nên Bồ Tát khi thoạt mới 

phát tâm Bồ Đề, thời được gọi 
là  Bồ Đề n h â n  duyến, ch ú n g  
sinh n h ân  duyên, ch ính  nghĩa 
nhân duyên, ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo pháp nhân duyên, thâu 
nhiếp tấ t  cả cỗi gốc th iện  pháp.

Cho n ên  Bồ T át  được gọi là  
b ậc  Đại th iện , cúng gọi là cỗi
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gốc  lành của tấ t  cả chúng sinh, 
vì vậy mà Bồ T át có thể phá trừ 
ba nghiệp ác  ở nơi thân, khẩu, 
ý v.v... cho tấ t  cả chứng sinh. 
T ấ t  cả  những thệ nguyện của 
th ế  gian, tấ t  cả thệ nguyện của 
xuâ't t h ế  g ỉan, k h ô n g  cổ th ệ  
n g u y ện  n ào  b ằ n g  được th ệ  
nguyện Vô Thượng Chính đẳng 
C h ín h  g iá c .  T h ệ  n g u yện  như 
th ế ,  th ự c  kh ông gì  hơn được, 
không gì trên  được nữa.

Bồ T á t  k h i  th o ạ t  mđi p h á t  
tâm  Bồ Đề, có năm việc  : Một 
là  tính, hai là hạnh, ba là cảnh 
giới, bốn là công đức, năm là 
t ă n g  tư đ n g . Bồ T á t  n ế ú  hay 
phát được tâm Bồ Đề, th ì được 
gọi là Ma ha Tát, quyết định sẽ 
c h ứ n g  đư ợc đạo Vổ th ư ợ n g  
C h ín h  đ ẳn g  C hính g iá c ,  t r ọ n  
Đ ạ i  th ừ a  h ạ n h .  Cho n ế n  k h i  
thoạt mới phát tâm Bồ Đề, tức 
h ay  t h á u  n h iế p  được t ấ t  cả
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th iện  pháp. Bồ T át Ma ha T át 
p h át tâm  Bồ Đề, tu hành mong 
được quả vị Vô thượng Chính 
đ ẳ n g  C h ín h  g iá c ,  n ế u  k h ổ n g  
p h át tâm  quyết không thể  nào 
th àn h  được, cho nên phát tâm, 
là  c ỗ i  g ố c  c ủ a  quả v ị Vổ 
thượng Chính đẳng Chính giác. 
Bồ T á t  Ma h a  t á t  co i t h ấ y  
chứng sinh phải chịu những sự 
khổ náo, th ì lòng sỉnh thương 
xót, nên Bồ Tát, nhân tâm  từ 
b i ,  mà p h á t  tâ m  Vô th ư ợ n g  
C hính đẳng Chính giác, n h ân  
p h á  t tâ m  Vổ th ư ợ n g  C h ín h  
đ ẳ n g  C h ín h  g iá c ,  mà hay tu 
tập ba mươi bảy trợ đạo pháp, 
nhân tu tập ba mươi bảy phẩm 
trợ  đạo pháp, mà chứng được 
đ ạo  Vổ th ư ợ n g  C h ín h  đ ẳ n g  
Chính giác, cho nên phát tâm  
là cỗ i gốc  của  đạo Vô thượng 
Bồ Đề, do phát tâm Bồ Đề, mới 
hay hành tr ì  được Bồ T át giới. 
Cho n ê n  p h át tâm  gọi là gốc,
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gọi là nhân, gọi là ngành, gọi 
là  lá, cũng gọi  là hoa, lần  lượt 
gọi là quả, cũng gọi là  h ạt.  Bồ 
T á t  p h á t  tám , cũ n g  có người 
th ì được rốt ráo, có người th ì 
k h ổ n g  được rdft r á o ,  n g ư ờ i 
được rô"t ráo  th ì  mái m ãi cho 
đ ế n  k h i  c h ứ n g  được đạo Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, 
t r ọ n  k h ổ n g  bao giờ t h o á i  
chuyển. Còn người không được 
rốt ráo, là trong tâm đã có sự 
thoái chuyển. Thoái chuyển có 
hai thứ : một là thoáỉ chuyển 
r ố t  rá o ,  h a i  là  th o á i  c h u y ế n  
k h ổ n g  rồ't r á o .  N gười t h o á i  
chuyển rô t  ráo, là  người trọ n  
không th ể  phát tâm Vô thượng 
chính* đẳng ch ính  giác, không 
t h ể  suy t ìm , tu tậ p  p h á p  đổ 
đ ư ợ c. N gười t h o ấ ỉ  c h u y ể n  
không rốt ráo, là người thường 
cầu p h át tâm  Bồ Đề, thường tu 
tập pháp đó.
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P h át tâm Bồ Đề có bôn thứ :
- Một là, nếu có thiện nam tử, 

th iện nữ nhân nào, hoặc được coi 
thấy, nghe thấy những việc bất 
khả tư nghị của chư P h ậ t ,  Bồ 
Tát, liền sinh tâm cung kính, và 
nghĩ rằng : "Những sự của Phật, 
Bồ Tát, là bất khả tư nghị, nếu 
Phật, Bồ Tát chứng được sự bất 
khả tư nghị ấy, thì ta đây cũng 
quyết sẽ chứng được đạo Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, 
cho nên  ta  dốc lòng, nhớ nghĩ 
đạo Bồ Đề, và p h át  tâm  Vô 
thượng Bồ Đề. Hai là , lạ i  có 
người không được coi th ấy  
những sự b ấ t  tư nghi của chư 
Phật, Bồ Tát, mà chỉ nghe thấy 
cái tạng bí mật của chư Phật, Bồ 
Tát, liền sinh tâm cung kính tin 
tưởng, cầu đạo Vô thượng Chính 
đẳng Chính giác, và Ma ha Bát 
nhã, cho nên phát tâm Bồ đề. Ba 
là, lạ i có người không được coi
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thấy những việc bất tư nghị của 
chư P h ậ t ,  Bồ T át, cũng không 
được nghe Pháp, mà do vì khi coi 
thấy  Pháp diệt, rồi trong lòng 
nghĩ rằn g  : "Vô thượng P h ậ t  
pháp, hay diệt trừ được Vô lượng 
khổ não cho chúng sình, lầm ích 
lợi lớn lao cho chứng sinh, chỉ có 
chư Phật, Bồ Tát, mới hay làm 
cho Phật pháp được trường tồn 
bất diệt, ta  ngày nay cũng nên 
phảỉ phát tâm Bồ Đề, khiến cho 
các chứng sinh, xa lìa phỉền não, 
thệ nguyện thân này của ta, dầu 
cho phải chịu mọi sự đạỉ khổ não 
đi chăng nửa, ta quyết giữ gìn 
Phật Pháp, khiến cho Phật pháp 
được trường tồn mãi mãi ở th ế  
gian, cho nên ta phát tâm Bồ Đề. 
Bốn là, lại có người không được 
coi thấy chư Phật, Bồ Tát, không 
được nghe Pháp, khi Pháp diệt 
cũng không được thấy, mà chỉ 
thấy tấ t  cả chúng sinh ở trong 
đời ác trược, đủ mọi thứ phiền
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não, tham dục, giận tức, ngu si, 
không thẹn, không hổ, bỏn xẻn, 
tậ t  đố, ganh ghét, nghi ngờ, lười 
biếng v.v... thấy như thế  rồi, liền 
nghĩ rằng : "Trong đời ác trược 
này, chúng sinh chẳng chịu  tu 
thỉện, tâm Nhị Thừa còn không 
p h á t ,  nữa là  tâm  Vô thượng 
Chính đẳng Chính giác, ta  nay 
phải nên phát tâm Bồ Đề, phát 
tâm Bồ Đề rồi, liền dạy bảo tất  
cả chúng sinh đều phát tâm Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác".

B ấ y  giờ Ngài Hỷ Vương Bồ 
Tát, lạ i  bạch P hật rằng :

- Lạy Đức Thế Tôn ! Bồ Tát 
tr i  ân báo ân bằng cách tự phát 
tâm  Bồ Đề và dạy bảo tất  cả 
chúng sinh đều phát tâm Bồ Đề. 
Song Đức Như Lai thuở xưa khi 
cò n  p h ẩ ỉ  s in h  tứ , th o ạ t  mđi 
p h á t  tá m  Bồ Đ ề, ỉà  do n h â n  
duyên gì ?

P h ật dạy :
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- T hiện  nam tử ! v ề  đời quá 
khứ lâu xa, kiếp số nhiều không 
th ể  kể tính  được, khi ta  còn ở 
trong vòng sinh tử, do phiền não 
trọ n g  chướng, tạo  n ên  những 
nghiệp ác  ở nơi thân, khẩu, ý, 
n ên  p h ải đọa lạ c  vào cá c  đỉa 
ngục như : Địa ngục A ha ha, địa 
ngục A ba ba, địa ngục A đạt đa, 
địa ngục Đồng phủ, địa ngục Đại 
đồng phủ, địa ngục Hắc Thạch, 
địa ngục Đại hắc thạch, cho đến 
địa ngục Hỏa xa. Ta nhớ khỉ tá 
phải đọa vào địa ngục Hỏa xa, ta 
cùng với hai người bạn phảỉ kéo 
một cá i  xe lửa, bốc cháy ngùn 
ngụt, quỷ đầu trâu tên là A Bàng, 
ngồi ở t r ê n  xe, mắm miệng, 
nghiến  răng, trợn m ắt, miệng, 
m ắt taỉ, mũi đều phun ra khói 
lửa, thân thể to lớn, tay chân gân 
guốc, hình sắc tía  đen, tay cầm 
gậy sắt, đánh đập luôn luôn, mặc 
dầu ta  bi đánh đập đau đớn, 
nhưng vẫn cố sức kéo, lúc đó hai
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người bạn của ta, vì hơi sức yếu 
đuối, kéo không nổỉ, nên bị quỷ 
đầu trâ u  A Bàng, lấy  đinh ba 
bằng sắt, đâm vào bụng, lấy gậy 
bàng sắt đập vào lưng, máu phun 
ra  như suối chảy, đau đớn khó 
nhẫn, những người ấy cất tiếng 
kêu gào rất thảm thiết, người thì 
kêu  cha  mẹ, người th ì kêu vợ 
con. Nhưng dầu có kêu gào như 
thế, cũng chẳng có ích lợi gì đối 
với mình. Lúc ấy, ta thấy những 
người bạn của ta chịu sự khổ não 
như vậy, lòng ta sinh ra thương 
xót.Nhân lòng sinh tưởng thương 
xót ấy, cho nên ta phát tâm Bồ 
Đề, vì những người chịu tội ấy, 
mà khuyên bảo quỷ đầu trâu A 
Bàng r ằ n g :

- Những người phải chịu tội 
đây, thực đáng thương xót, xin 
ông hãy rủ lòng nới tay, đừng 
nên đánh đập họ tội nghiệp.



LÚC ấy quỷ đầu trâu  A Bàng, 
nghe ta  nói như thế, lòng sỉnh 
giận tức, dừng đinh ba bằng sắt 
đâm vào cổ ta, chết liền  tạ i  chỗ, 
ta  l iền  được thoát khỏi cái tội 
trăm  kiếp phải đọa lạc ở nơi địa 
ngục hỏa xa, chính vì lúc đó ta 
phát được tâm Vô thượng chính 
đẳng Chính giác vậy.

P h ậ t  bảo Ngài BỒ T á t  Hỷ 
vư ơng:

- Người kéo xe lửa tức là thân 
ta  ngày nay, nhân phát tâm Bồ 
Đề, mà chóng được thành Phật. 
T h ế  nên b iết  : tấ t  cả chúng sinh 
p h á t  tâm  Bồ Đề, sự đó ch ẳn g  
phải một, hoặc nhân lòng từ bi, 
hoặc nhân lòng giận tức, hoặc 
n h á n  lò n g  bô" th í ,  h o ặc  n h â n  
lòng bỏn xẻn , hoặc nhán  lòng 
vui mừng, hoặc nhân phiền não, 
h oặc  n h ân  ân  á i  ly b iệ t ,  hoặc 
nhân sự oán ghét gặp gỡ, hoặc 
n h â n  gần gúi b ạ n  là n h , h o ặc
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n h â n  b ạn  ác , hoặc n h ân  được 
coi thấy Phật, hoặc nhân được 
nghe Pháp... cho nên b iế t  : tấ t  
cả chứng sinh, phát tâm Bồ Đề, 
mỗi mỗi chẳng phải đồng nhất.

Hỷ Vương nên b iế t  ! Bồ Tát 
Ma Ha Tát, tr i  ân báo ân, sự đổ 
như th ế

Khi P h ật  nói Phảp ấy rồi, có 
m ột v ạ n  tám  n g àn  người đều 
phát tâm Vô thượng Chính đẳng 
C h ín h  g ỉá c .  T ron g  tất  cả  đ ạ i 
c h ú n g , có người được ch ứ n g  
quả Tu đà hoàn, cho đến A la 
hán, Thiên  địa quỷ thần, Nhân 
và P h i  n h â n  cứ n g  p h á t  tâ m  
Thanh Văn, B ích  Chi Phật. Sau 
khi được nghe P h ật nói Pháp, ai 
nấy đều vui mừng, đầu mặt làm 
lễ Phật, rồi quanh về phía bên 
phải mà lui trở ra.



KINH ĐAI PHUONG TEN PHẬT BÁO AN
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PHẨM LUẬN NGHĨA THỨ NẦM

lằHI ấy Đức Như Lai lên  cung 
t r ờ i  Đao Lợi, vì mẹ là Ma Da 
phu n h â n ,  và c á c  đ ại ch ú n g , 
th u y ế t  p h áp  tro n g  th ờ i  gian 
c h ín  mươi ngày. T ron g  ch ín  
mươỉ ngày ấy, ở cõi Diêm phù 
Đề, tấ t  cả đều không b iế t  Đức 
Như L aỉ ở chỗ nào . Ngàỉ Đ ạì 
Mục Kỉền Liên, thần thông đệ 
nhất, dùng h ết thần  lực, để tìm 
kỉé'm k h ắ p  cả mười phương, 
cũng lạ i chẳng b iết. Ngài A Na 
L u ật Đà, th iê n  nhởn đệ n h ất ,  
xem xét  khắp cả mườỉ phương, 
ba ngần đại th iên  th ế  giới, cúng 
lạ i  chẳng thấy, cho đến cả năm
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t r ả m  đệ tứ , cú n g  c h ẳ n g  b i ế t  
Đức Như Lai ở đâu, nên ai nấy 
đều mang lòng buồn rầu mong 
nhớ.

Vua Ưu Đ iề n ,  vì lu y ế n  mô 
P h ậ t ,  n ên  dừng cây  ngưu đầu 
chiên  đần, tạc  làm hình tượng 
của Đức Như Lai, để lễ bái cúng 
d àn g  cũ n g  như P h á t  t ạ i  t h ế  
không khác.

B ấy  giờ Đại Vương Ưu Đ iền 
mới tr iệu  tập bọn lục sư ngoại 
đạo, hỏi xem Đức Như Lai ở chỗ 
nào ? Lúc ấy bọn Lục sư l iề n  
tâu rằng :

- Đ ạ i  Vương n ê n  b i ế t  : Đò 
c h ẳ n g  qua là  c á i  trò  h u y ễ n  
th u ật của Sa Môn Cù Đàm, hóa 
làm  như vậy, c á i  pháp huyễn 
th u â t  ấy  k h ôn g  p h ẩ ỉ  là  c h â n  
t h ự c .  Đ ạ i  Vương n ế n  b i ế t  : 
trong bốn loại kinh điển Vệ đà 
của chúng tôi, cúng đã có nói 
t r o n g  k h o ả n g  m ồ t n g à n  n ăm
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hay h a ỉ  n g à n  năm  sau, sẽ có 
một người huyễn thuật ra đời. 
Sã  môn Cừ Đàm chính là ngườỉ 
đó vậy.

Bây giờ Ngài A Na Luật Đà đi 
đ ế n  chỗ Đ ại Vương, b ảo  Đ ại 
vương rằng :

- Đ ại vương n ê n  b iế t  : Đức 
Như Lai ngày nay hiện đang ở 
trên  cung trời Đao Lợi, sau bảy 
ngày nứa, sẽ trở  về cỗ i Diêm  
Phù Đề.

Vua nghe lời nói ấy,  lòng sình 
vui mừng, truyền lệnh cho khắp 
cả trong nước, phải quét dọn, 
rưới nước, đốt hương, treo các 
cờ phướn và trang th iế t  mọi thứ 
như : cỗ b à n ,  hương hoa, kỹ 
nhạc để cúng dàng Phật.

Lúc đó bọn Lục sư, thấy mọi 
người đều tụ họp, để trang th iế t  
mọi thứ cúng dàng như thế, mới 
hỏi rằng :
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- Các ngươi tran g  th iế t  mọi 
th ứ  cu n g  d àn g  như vậy, là  
muốn để mời Quốc Vương hay 
Vương tử ư ?

Những người ấy trả  lời rằng :
- Không phảỉ vậy đâu !
Bon Luc sư hỏi :•  •

- Nếu không phải vậy, chắc là 
để mờỉ các quan Đại thần, Bà la 
môn hay Cư sĩ ư ?

Đáp rằng :
- Không phải vậy đâu !
Bọn Lục sư lại hỏỉ :•  •  •

- Nếu không phải vậy, chắc là 
để hội họp họ hàng chảng ?

Đáp rằng :
- Cúng không phải vậy nữa, 

mà đó là chúng tôi muốn thỉnh 
P h ậ t  để cúng dàng vậy.

Bọn Lục sư lại hỏi :
- P h ật  là gì ?
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Những người tụ họp trả  lời :
- Là bậc Nhất th iế t  tr í .
Bọn Lục sư lạ i hỏi :
- Nhất th iế t  tr í  là gì ?
Đáp rằng :
- Là người cha lành của tấ t  cả 

chúng sinh, các ông không b iết  
sao ? Vua Bạch  Tịnh là dòng dõi 
hào quý đệ nhất, từ sơ kiếp đến 
nay, con cháu thường tiếp  nối 
nhau , là m  Vua ch u y ển  lu â n , 
nh ư n g gàn  hai đời nay, th ì  
k h ổ n g  làm  Vua C huyển L u ân  
n ứ a . Tuy k h ổ n g  là m  Vua 
Chuyển Luân, mà chỉ làm Vua 
cõi Diêm Phù Đề thôi. Trong ba 
an h  em, người lđn nhâ't, t ê n  
Tịnh Phạn, người thứ hai, tên  
là Hộc Phạn, và người con út, 
tên  là Cam Lộ Phạn. Vua Tịnh 
P h ạ n  sinh được hai người con 
t r a i ,  người con trư ở n g  tê n  là  
T ấ t  Đạt, người con nhỏ tê n  là
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Nan Đà. Vua Hộc Phạn lại sinh 
được hai người con, người con 
trư ở n g  t ê n  là  Đề B à  Đ ạ t  Đa, 
người con nhỏ tên  là A Nan. Vua 
Cam Lộ sinh  được m ột người 
con gái, tên  là Cam Lộ Vị.

Một bữa nọ, người anh cả là 
Thái tử Tất Đạt, ra ngoài thành 
du ngoạn coi thấy những cảnh 
láo, bệnh , tử, trong lòng bỗng 
sỉnh ra mối ưu tư, đến quên cả 
ăn uống, Thái tử thương xót cho 
nhân sinh, không luận là sang, 
hèn, gỉàu, nghèo, ai aỉ rồi cũng 
sẽ không th ể  th o át  khỏi được 
những cảnh khổ ấy, nên trong 
một đêm nọ, Thái tử vượt thành 
xuất gia, ngồi tu dưới gốc  cây 
Bồ Đề khổ hạnh trong sáu năm, 
sau đó Ngài chứng được Nhất 
th iế t  trí. Cho nên kêu Ngài là 
bậc Nhất th iế t  trí. Ngài là bậc 
đã tự tu hành, giác ngộ thành 
P h ậ t ,  đầy đủ mười lự c ,  bdfn
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pháp vô sở úy, mười tám pháp 
b ấ t  cộng, cho đến chứng được 
Nhất th iế t  chủng trí. Ngài sinh 
được bảy ngày th ì T hánh mẫu 
m ệnh chung, sình lên  cỗi trờ i  
Đâu S u ấ t .  Ngày nay P h ậ t  lê n  
cung trời Đao Lợi, vì mẹ thuyết 
pháp trong chín mươi ngày, sau 
bảy  ngày nứa, P h ậ t  sẽ trở  về 
cõi Diêm phù đề này.

Bấy giờ bọn Lục sư, nghe lời 
â'y r ồ i ,  s in h  lò n g  ghen g h é t ,  
p h iề n  muộn g iận  tứ c ,  l iề n  tụ 
tậ p  t ấ t  cả đồ chúng, để cùng 
nhau b à n  b ạ c  rằ n g  : "Nếu Sa 
Môn Cù Đàm trở  về cỗi Diêm 
P h ù  Đề này , th ì  t ấ t  cả  n h â n  
dân, đều sẽ bỏ chúng ta, cúng 
dàng Cù Đàm, như vậy chúng ta 
sẽ bị cô cùng, e sẽ không th ể  
nào sống được !"

Bấy giờ bọn Lục sư, lạ i nghĩ 
rằng : "Chúng ta ngày nay, cần 
p h ải đi đến ngay trong những
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chỗ đông đảo dân chứng, n ố ỉ 
lớn như th ế  này :

- Các người nên b iế t  : Sa Môn 
Củ Đ àm  quả th ự c  ỉà  người 
k h ô n g  h iể u  b i ế t  gì c ả ,  cú n g  
c h ẳ n g  k h á c  nào đứa t r ẻ  con. 
Gần đây ông ra  khỏỉ dòng họ 
Thích, ngồỉ dưới gốc cây Bồ Đề, 
tự nói rằng đá chứng được Nhất 
th iế t  chủng trí, nên b iế t  đó chỉ 
là lời nói hư vọng. Vì sao ? - Vì 
m ộ t hổm  Vua A Kỳ Đ ạ t ,  tđ i  
th ỉn h  Cù Đàm để cú n g  dàng, 
nhưng n h ứ n g  mòn cú ng  dàng 
chỉ là lúa cho ngựa ăn, th ế  mà 
Cù Đàm cũng không hay b iế t  gì 
cả, lạ i  nhận lời thỉnh của nhà 
vua. Nên b iế t  Cù Đầm quả thực 
không phải là người Nhất th iế t  
tr í  vậy.

K ế đến lai hỏi A Nan :♦

- T h ờ i  gian  an cư, cò n  bao 
nhiêu ngày nữa ?

A Nan thưa rằng :
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- Còn bảy ngày nữa.
K ế đến lai hỏi A Nan :•

- Ở trong rừng Kỳ Hòa vì sao 
lạ i  có nhiều những tiếng  chim 
chóc như th ế  ?

A Nan thưa rằng :
- Vì nó tranh nhau ăn.
L ạ i  Cù Đàm vừa sinh  được 

bảy ngày, thì mẹ mệnh chung vì 
lẽ đó, nên b iế t  Cù Đàm là người 
bạc phúc, cũng là người cực ác, 
sở dĩ vì th ế  mà mẹ mất sớm. Lại 
không phải là người con có lòng 
từ h iế u  sđm tố ì  phụng dưỡng 
ch a  mẹ, mà t r á i  lạ i ,  lạ i  bỏ đi 
vào chỏTn th â m  sơn cù n g  c ố c , 
n ên  cúng là người vô ân, Vua 
cha vì cưới nàng Cù Di cho ông, 
nhưng ông trọn không làm h ết 
bổn phận của một người chồng 
đối vđi vợ, k h iế n  cho di mẫu 
Kiều Đầm Di, phải chịu những 
sự đại khổ não, cho n ên  b iế t ,
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CÙ Đầm là người chẳng b iế t  ơn, 
c h ẳ n g  b iế t  nhớ ơn. Đồ ch ú n g  
của Sa Môn Cù Đàm không có 
tôn ty t rậ t  tự, vì năm trăm  đệ 
tử đều xưng là đệ nhất. Thằy đã 
không có giáo pháp, đệ tử cúng 
không cố đọa nghiệp tu hành, 
cho đến trong các đồ chúng của 
Củ Đ àm , gồm đủ h ạ n g  người 
như : Tỷ khưu Đà P h iế u ,  là  
người chỉ b iế t  trông coi tọa cụ 
cho Tăng chúng, cúng xưng là 
đệ nhất, thông minh tr í  tuệ như 
Xá Lợi Phất, cúng được dự vào 
trong số đô chúng đó. Dốt nát 
như Tỷ Khưu B à n  Đ ặc  cú n g  
được dự vào trong số đồ chúng 
đó, cho đến Tỷ Khưu ni Gia Du 
Đà La, là người thiểu dục, cũng 
được dự vào trong sô' đồ chúng 
đó ; L iên  Hoa sắ c ,  là một người 
con gái nhà thổ, là hạng đồi bại 
nhất ở trong thành Xá Vệ, cúng 
được dự vào trong số đồ chúng 
đó, cho đến Quân Đề là một đứa
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t r ẻ  con chưa h iể u  b i ế t  gì cả ,  
cứng được dự vào trong sô" đồ 
chúng đó ; cho đến ông Tu B ạ t  
Đà La là một người gỉầ cả, một 
t r ă m  h aỉ mươi tu ổ i  đầu cũ n g  
được dự vào trong số đồ chứng 
đó ; cho đến những người hào 
quý thuộc dòng họ Thích, cũng 
được dự vào trong số đồ chúng 
đó; và kẻ hèn hạ nhất, chỉ làm 
nghề h ố t  p h ân  ở trong th à n h  
Vương Xá cú n g  được dự vào 
trong số đồ chúng đó. Cho nên 
b iế t  : trong giáo pháp của Cồ 
Đàm, thực là hỗn tạp, không có 
tôn ty t rậ t  tự, chẳng đáng được 
tôn kính, cũng ví như một cơn 
gió lớn, thổi mọi lá cây tụ hợp 
lạ i một chỗ, giáo pháp của Cù 
Đầm cúng lạ i như thế, hơn nữa 
đồ c h ú n g  củ a  Cù Đàm  n h ậ n  
lãnh những sự cúng dàng như y 
p h ụ c ,  th ứ c  ă n  uô'ng c ủ a  m ọi 
người, cũng vi như đàn chim đi 
kiếm nhặt những vật mà người
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th ế  gỉan đã liệng bỏ. Các ngươi 
ngày nay, lạ i thỉnh Cù Đàm làm 
gì ?

Mọi người nghe bọn Lục sư nói 
rồi, cũng ví như quả đất chẳng 
hề rúng dộng, đại chúng vì khát 
ngưỡng Đức Như Lai, n ên  dẫu 
nghe bọn Lục sư nói như vậy, mà 
trong ỉòng vẫn rắn chắc như kỉm 
cương, không hề có thêm  bđt, 
vẫn khát n g ư ỡ n g  Đức Như Lai, 
cúng ví người bị khát trông mong 
được nước uống.

Sau bảy ngày, Đức Như Lai từ 
th iên  cung trở về cõi Diêm Phù 
Đề, có vô lượng trăm  ngần chư 
T h iê n  tù y  tùng . Đức Như Lai 
phóng ra ánh hào quang rực rỡ, 
th â n  lực cảm động, chư T h iên  
trỗ i lèn  trăm  ngần vạn thứ ca 
n h ạc  của cõi trờ i  để tá n  th án  
cúng dàng Phật, cho đến tấ t  cả 
chư Thiên, tấ t  cả Long thần, tấ t  
cả  quỷ th ằ n ,  C àn  T h ấ c  B à ,
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K h ẩ n  Na La, Ma Hàu La G ià , 
Nhân và Phi nhân v.v... Tất cả 
đạỉ chứng thảy đều tụ hợp đông 
như m ây, lễ  b á i  cú n g  d àn g  
Phật.

B ấy  giờ Đại Vương Ưu Đ iền  
cùng với đạỉ chứng ra  m ãỉ xa 
nghinh đón Đức Như Laỉ, đầu 
mặt lễ xuống chân P hật, rồi lui 
ngồỉ về một phía.

Lúc đó bọn Lục sư, cùng với 
đồ c h u n g  tụ  h ọp , l ạ i  k h ở ỉ  ý 
nghĩ rằng  : "Lú chúng ta ngày 
này, ta i vạ sắp tới nơi, tuy lạ i  
ở trước mọi người, nói lên  lời 
nói ấy, mà không ai tin  nhận, 
nay phải đến trong tấ t  cả  đại 
ch ú n g  trờ i,  người, tuyên lệ n h  
như th ế , để cho đại chúng b iế t  
một cách  rỗ ràn g .”

Bọn Lục sư nghĩ như vậy rồi, 
l i ề n  c ù n g  vđi đồ ch ú n g , tá m  
ngàn người, cùng đi đến trong 
đại chúng. Đến rồi lui về ngồỉ
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một phía.
B ấy  giờ lạ i  có một người con 

c ủ a  N h ạc  T h ầ n ,  t ê n  là  N hạc 
T r á n g  S ĩ ,  gảy đ àn  cầ m  b ằ n g  
th ấ t  bảo, đi đến chỗ Đức Như 
L a i ,  đ à u  m ậ t  lễ  xuổTng c h á n  
P h ậ t ,  rồi lui ngồỉ về một phía, 
gảy đàn ca hát, phát ra t iến g  
r ấ t  nhiệm  mầu, hòa nhã, kh iến  
cho tâ m  ý c ủ a  đ ạ i  ch ú n g , a i 
nấy cũng được vui vẻ, các  bậc  
T h a n h  V ã n  như N gài Xá L ợ i  
P h ấ t  v.v... nghe thấy t iến g  đàn 
c ủ a  T r á n g  S ĩ ,  b ấ t  c h ợ t  cú n g  
p h ả i  động th â n  dậy múa, nứỉ 
Tu Di là vật vô tr i  cúng phảỉ 
nghiêng ngửa.

K hi ấ y  Đ ức Như L a i,  l i ề n  
n h ậ p  "hữu tư đ ng tam  muội", 
dủng sức tam muộỉ, kh iến  cho 
t iế n g  đàn vang xa khắp cả ba 
ngàn  đại th iê n  t h ế  giổi trong 
tiếng  đàn đó diễn nói đầy đủ ra 
các pháp như : khổ, không, vô
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thường, bất tịnh, vô ngã. Những 
ch ú n g  sỉnh  phống tú n g , nghe 
thấy  t iến g  đàn nhiệm mầu ấy> 
dỉến  nói đủ cả những sự hiếu  
dưỡng phụ mẫu, tr i  ân báo ân 
trư đ c  k ia  t r ả i  qua lâ u  xa  vô 
lượng sô' A T ả n g  kỳ k iế p  củ a  
Đức Như Lai, tấ t  cả các chúng 
sinh ấy, đều dõi theo tiếng đàn, 
đi đến  cõ i  Dỉém  Phù Đề, tìm  
đến chỗ Phật. Đến rồi, đầu mặt 
lễ  xuống ch â n  P h ậ t ,  đoạn lui 
ngồi về một phía.

B ấ y  giờ Đức Như Lai n h ập  
tam muộỉ vắng lặng, tấ t  cả đại 
chúng, đều vắng lặng như thế .

Khi ấy, ở trong đại chúng, 
bỗng có một cái tháp bằng thất 
bảo, từ dưới đất vượt lên, dừng ở 
giữa hư không, có vô số cờ phướn 
treo ở trên  tháp, và trăm ngàn 
chuông báu, không đánh tự kêu, 
gió nhẹ thổi động, phát ra những 
thứ tiếng rất nhiệm mầu.
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Bấy giờ đại chúng, thấy bảo 
tháp ấy, từ dưới đất vượt lên, 
lòng sỉnh ra nghỉ ngờ : Vì nhân 
du yén  gì mà lạ i  cổ b ảo  th á p  
này, từ dưới đất vượt lên  như 
th ế  ?

Các bậc Thanh Văn như Ngài 
Xá Lợi P hất v.v... dùng tận  tr í  
lự c  củ a  mình để suy nghĩ trụ  
lư ợng, cú n g  k h ô n g  t h ể  b i ế t  
được. Những BỒ T át Ma Ha Tát 
là người hiện trú ở th ế  giới Sa 
Bà này, đến như Ngài Di Lặc Bồ 
Tát, cúng không thể b iế t  được.

B ấ y  giờ b ọ n  L ụ c  sư, l i ề n  
k h đ i  ý n g h ĩ r ằ n g  : Vì n h â n  
duyên gì mà có bảo tháp nầy ? 
Nếu như có người lạ i  h ỏ i  ta , 
mà ta  không b iế t  th ì  làm  th ế  
nào có th ể  gọi ta  là người hiểu 
b iế t  tấ t  cả đươc ?

L ạ i  nghĩ rằ n g  : T ạ i  sao Cù 
Đầm lạ i không mau vì đại chúng 
diễn nói việc ấy ?
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B ấ y  giờ Đ ức Như L ai,  từ 
tro n g  c ả n h  c h ín h  đ ỉn h  x u ấ t  
khởỉ. Vua Thích Đề Hoàn Nhân, 
là Vua ở cõi Trời Đao Lợi, liền  
lấy th iên  y ở cõi Trời, trả i  làm 
tòa sư tử. Đức Như Lai l iền  lên  
tòa ấy, ngồi k ết  già phu, khác 
nào như núi Tu di vương ở gỉứa 
đaỉ hảỉ.

L u c  đó n g ài Di L ặ c  Bồ T á t  
quan sát tâm  chúng, thảy  đều 
nghi ngờ, tự mình cúng không 
rỗ, nên liền  từ tòa đứng dậy, đi 
đến chỗ Phật, đầu mặt lễ xuống 
chân, chấp tay đối trước Phật, 
bạch P h ật rằng :

- Lạy Đức T hế Tôn ! Vì nhân 
duyên gì mà có bảo tháp này, từ 
dưới đất vươt lên  như th ế  ?

P h ật bảo Ngài Di Lặc Bồ T át :
- Về đời quá khứ xa xưa, vô 

lượng A tăng kỳ kiếp, số nhiều 
không thể lấy tâm nghĩ, miệng 
b à n  cho x iế t  được, kh i ấy  có
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m ột Đức P h ậ t ,  h iệu  là Tỳ B à  
Thi Như Lai, Ung Cúng, Chính 
B iến  Tri, Minh Hanh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
S ỹ ,  Đ iều  Ngự T rư ợ n g  Phu , 
Thiên  Nhân sứ, P h ậ t /  T hế Tôn, 
xuá't h iệ n  ở đời, g iáo  h ò a  vô 
lượng trăm  ngàn vạn ức A tăng 
kỳ chúng sinh, khiến cho kỉên 
c ố  đạo Vô thượng Chính đảng 
C h ín h  giác. Sau khi P h ậ t  d iệ t  
độ ở trong đời tượng pháp, có 
một nước tên  là Ba La Nại, Vua 
nước Ba La Nại là một người rấ t  
th ô n g  m ỉnh n h â n  từ ,  th ư ờ n g  
dừng c h ín h  p h áp  t r ị  quỏTc, 
kh iến  cho nhân dân không gặp 
p h ả ỉ  nhữ ng sự oan uổng. Vua 
cai tr ị  và làm chủ cả sáu mươi 
tiểu  quốc, tám trăm  tụ lạc. Vua 
k h ổ n g  có con c á i ,  n ề n  Vua 
thường tự cúng dàng phụng sự 
các vị thần  như : thần núi, thần 
cây , t ấ t  cả  th ầ n  kỳ, t r ả i  qua 
mườỉ hai năm, không hề biếng
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nhác, với hoài vọng mong cầu 
cố được một ngườỉ con để nối 
dõi Vương nghiệp sau này. May 
thay ĩ Bà đệ nhất phu nhân liền  
có thai, đầy mười tháng sau, thì 
sỉnh hạ được một con trai, hình 
tư ớ n g  đoan ch ín h , tố t  đẹp lạ  
thường.

Sau k h i s in h  rồ i ,  Vua l i ề n  
truyền cho tr iệu  tập các  quan 
đại thần, và các Vua ở các  tiểu  
quốc, để đến xem tướng và đặt 
t ê n  cho T h á i  tứ .  Vì T h ấ i  tứ ,  
bẩm  tín h  không hay gỉận tức, 
nên đặt tên  là Nhẫn Nhục.

Thái tử Nhẫn Nhục, khi tuổi 
đã khôn lớn, Thái tử hay ưa làm 
sự bô" thí. Thái tử là một người 
rấ t  thông minh và nhân từ, đối 
với các chúng sinh. Ngài có một 
tấm lòng từ bi bình đẳng.

Bấy giờ Đại vương, có sáu vị 
đại th ầ n ,  t ín h  t ìn h  hung bạo, 
độc á c ,  g ỉan dô'i n ịn h  h ó t ,
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thường hay gây ra những sự oan 
uổng một cách vô nhân đạo, cho 
n ên  n h án  dân đều ch án  ghét. 
Sáu người đại thần này, tự b iế t  
những hành động của mình là 
t r á i  quấy, n ẻ n  th ư ờ n g  m ang 
lòng tậ t  đố, oán ghét Thái tử.

Bấy giờ Đại Vương, lâm bệnh 
nặng, khổ náo, t iều  tụy, mạng 
sống không còn được bao lâu.

Nhân Nhục Thái tử đến bảo 
các quan đại thần rằng :

- Vua cha bị bệnh nặng lắm, 
nay sẽ làm  t h ế  nào để ch ạ y  
chữa cho Vua được qua khỏi cơn 
bệnh hoạn ấy.

Các quan đại thần nghe rồi, 
sinh lòng giận tức, bảo Thái tử 
rằng :

- Tính mạng của Vua sẽ không 
được lâu đâu, dù cho có thuốc 
hay th ế  nào cúng không thể qua 
khỏi được, vì th ế  nên biết, tính
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m ạn g  c ủ a  n h à  Vua sẽ k h ô n g  
sổng được bao lâu nữa.

T h á i  tứ nghe rồ i, lòng sinh 
khổ náo, ngất xỉu ra đất.

Bâ'y giờ sáu người quan Đại 
th à n ,  l iề n  vào tron g  chỗ nhà 
vắng, cùng nhau bàn .mưu tính 
k ế  rằng : "Thái tứ Nhẫn Nhục, 
nếu  ch ú n g  ta  không tìm c á ch  
mà trừ khử đi, thì chứng ta sẽ 
không bao giờ có thể sống được 
một cách  yên ổn".

Nghĩ mưu k ế  như vây rồ i ,  
người Đại thần thứ nhất nói :

- Thái tử Nhẫn Nhục, theo tôi 
nhận thấy, thì không có một sự 
gì  mà có thể hãm hại được cả.

Một quan Đại Thần khác lại 
nóỉ :

- Tôi có phương tiện, có thể 
trừ  khử được rấ t  dễ dàng.

Sau k h i b ọ n  Đ ại th ằ n  ấy, 
cùng nhau lập mưu, th iế t  k ế  đã
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xong xuôi, liền  đi đến chỗ Thái 
Tử, bảo Thái Tử rằng :

- Kẻ Hạ Thần đã đi cùng khắp 
cả sáu mươi tiểu quốc, tám trăm  
tụ lạ c ,  tìm  k iế m  c á c  th ứ  cỏ 
thuốc, nhưng trọn không kiếm 
ra được.

Thái tử hỏi rằng :
- Những thứ cỏ thuốc mà Đại 

th ầ n  t ìm  k iế m  đổ, p h ả i  là  
những thứ như th ế  nào ?

Đại thần  tâu rằng :
- Thái tử nên b iế t  : các  thứ 

th u ô c  mà t ồ i  t ìm  k iế m  đó, 
c h ín h  là  con m ấ t và tủ y  củ a  
người n ào  mà từ k h i s in h  ra  
cho  đ ế n  k h i  c h ế t ,  k h ồ n g  hề 
g ỉá n  t ứ c  ai bao giờ , n ế u  tìm  
được thứ thuốc ấy, th ì mới có 
t h ể  b ả o  to à n  t ín h  m ạ n g  cho 
n h à  Vua đ ư ợc, c ò n  n ế u  như 
không tìm được, th ì mạng sống 
của Vua sẽ chẳng được bao lâu
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n ứ a ,  mà k h á p  cả  c ấ c  n ư ớ c  
ch u n g  tô ỉ  không k iếm  đâu ra  
được một người như th ế  cả.

T h á i  tử nghe rồ i, lòng s inh  
ưu não, sợ mình không b iế t  cố 
được đủ đức t ín h  ấy  k h ôn g  ? 
T h á i  tứ  l i ề n  b ả o  vđi VỊ Đ ạ i  
th ần  ràng :

- T h ân  củ a  ta  nay phỏng có 
được như người đó chăng ? Vì 
cớ sao ? - Ta từ khi sinh ra cho 
đến nay, chưa từng có giận tức 
ai bao giờ cả.

Đại thần  tâu rằng :
- Chỉ có T h á i  Tứ m đ i đ ư ợ c  

như người đó mà thô i,  nhưng 
v iệ c  đổ cũ n g  khó lấm . Vì cđ 
sao ? - Bở i sự quý trọn g  n h ất  
tro n g  th iê n  h ạ , kh ông gì quý 
bằng thân  mình.

Thái tử bảo rằng :
- K h ô n g  p h ẩ ỉ  như  c á c  Đ ạ i  

th ần  nói đâu, nếu như Vua cha
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ta  đ ư ợ c  qua kh ỏi trọ n g  b ện h , 
th ì  dù cho ta  có phải bỏ trăm  
n g àn  th â n  này đi ch ă n g  nứa, 
c ũ n g  ch ư a  p h ả i  đã là  k h ổ ,  
huống chi ngày nay, ta  mới chỉ 
bỏ một cá i thân  nhơ nhớp này
ư.

Đại thần  tâu rằng :
- Việc đó là như thế, xin Thái 

tử tùy ý định liệu.
B ấy  giờ T hái tứ Nhẫn Nhục 

lòng sinh vui mừng, và tự nghĩ 
rằ n g  : "Nếu như th u ô c  ấy, có 
t h ể  c h ứ a  là n h  b ê n h  cho Vua 
ch a , v iệ c  ấy  ta  c ầ n  p h ả i  làm  
ngay."

Thái tử Nhẫn Nhục liền  vào 
tro n g  cung, đ ến  chỗ m ẹ, đàu 
mặt lễ xuống chân mẹ, chấp tay 
đối trước Người mà thưa rằng :

- T hư a mẹ ! Nay con muõTn 
đem thân mạng này của con, để 
là m  thuỏTc ch ứ a  cho Vua ch a



QUYỂN THỨ BA 171

khỏỉ bệnh, con e thân mạng con 
sẽ k h ô n g  th ể  nầo sô'ng được 
nứ a, cho n ê n  con đến đây để 
v ĩnh b iệ t  mẹ, x in  mẹ đừng lo 
buồn thương nhớ con, để phải 
suy tổn đến ngọc thể của mẹ.

Người mẹ của Thái tử, nghe 
lờ i  con n ổ i  rồ i ,  B à  s ình  lò n g  
buồn rầu , mê m ẩn, qu ên  m ất 
cả  bô'n phương hưđng, n g h ẹn  
ngào không nốỉ ra 1ỜỈỆ B à ôm 
lấy  T h á i  tứ , với một sấc  th á i  
buồn rầu  mê m ẩn, p h ả ỉ  dùng 
nước lạn h  rảy vào mặt, hồi lâu 
mới tỉnh.

Bấy giờ Thái tử thưa cùng mẹ 
rằng :

- T hư a mẹ ! M ạng củ a  vua 
cha, chỉ trong giây phút, không 
còn được bao lâu nữa nên cần 
phải làm ngay, để cho Vua cha 
uống mới mong khỏi được.

Bấy giờ Thái tử liền gọi các 
quan Đ ại th ần , cá c  vua ở cá c
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t i ể u  quô'c tớ i ,  rồ i  ở g iứ a  đ ạ i  
chứng, T h ái tử tuyên cáo như 
th ế  này :

- T h ân  ta  ngày nay đây, xin 
vĩnh b iệ t  cùng tấ t  cả đại chúng.

Bâ'y giờ Đ ại th à n ,  l i ề n  hổ 
ngườỉ C h iên  đà la, chẻ xương 
lấy tủy, và khoét cả đôi mắt của 
Thái tử.

Lúc ấy Đại thần liền  hòa làm 
thuốc, dâng lên  cho Đại vương. 
Vua udTng r ồ i ,  th â n  th ể  được 
b ìn h  phục. Sau khi b ình  phục 
rồi, vua hỏi các Đại Thần rằng :

- Các ngươi tìm đâu ra được 
thứ thuốc hay ấy> mà chữa cho 
ta  lành bênh tà i như th ế  ?

Đại thần  tâu với Vua rằng :
- Tâu Đại vương ! Thuốc ấy 

là do T hái tử Nhẫn Nhục ch ế  
b iến , chứ chẳng  p h ải sức của 
những kẻ hạ th ần  có thể  làm 
đươc đâu a.•  •
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Vua nghe nói như th ế ,  tâm  
t h à n  k ỉn h  sợ , d ự n g  cả  c h á n  
lổ n g ,  k h é  h ỏ i  c á c  Đ ạ i  t h ầ n  
rằng :

- Thái tử Nhẫn Nhuc h iên  nay 
ở đâu ?

Đại thần  tâu rằng :
- T h á i  tử h iện  đang ở ngoài 

kia, thân  thể của Thái tử đá bị 
th ư ơn g tổ n ,  m ạn g  sdTng sẽ 
không được bao lâu nữa.

Vua nghe lờ i nói ấy rồ i c ấ t  
tiếng  kêu khóc :

- Lạ thay ! Lạ thay.
Vua tự vật vã xuống đất, thân 

thể của vua bị lấp láp. Vua nói 
rằng :

- Như ta ngày nay, thực là vô 
tình, tạ i  sao ta lại có thể uống 
thứ thuốc bằng mắt và tủy của 
con ta  như th ế  được !



174 KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

Vua liền  đi đến chỗ Thái tử, 
nhưng than ôi ! Thái tử đâu còn 
sống được nữa !

Vua cùng với Phu nhân, các 
quan, dân, vô lượng đại chúng, 
trước sau vây quanh lấy T hái 
tử. Mẹ của Thái tử rấ t  sầu não, 
B à  gieo mình vào chỗ tử th i của 
con, kh óc  lóc, thảm  th iế t ,  rồ i 
B à  tự nói rằng :

- Không b iế t  k iếp  trư ớ c  tô i  
có làm tội ác  gì mà nay kh iến  
con tô i phải chịu  khổ não như 
th ế  này !

Bấy giờ, Vua và các Vua ở các 
tiểu  quốc, liền  lấy gỗ thơm bằng 
ngưu đầu ch iê n  đàn, ch ấ t  lê n  
th à n h  đống, để làm  phép hỏa 
th ỉé u ,  lạ i  xây  th áp  b ằn g  th ấ t  
bảo, để cúng dàng thân cốt của 
T hái tử.

B ấ y  giờ Đ ức T h ế  T ô n , b ảo  
Ngài Di Lặc Bồ Tát rằng :
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- Các Thiện nam tử ! Và Đại 
c h ú n g  n ê n  b i ế t  : Đ ạ i  Vương 
nư ớc B a  L a  N ại lú c  bâ'y giờ, 
chính là cha ta  Duyệt Đầu Đàn 
ngày nay, người mẹ của Thái tử 
lúc bấy giờ chính là mẹ ta Ma 
G ia  P h u  n h â n  ngày  nay, cò n  
T h á i  tứ  N hẫn N hục c h in h  là  
t h â n  ta  n g ày  nay. Bồ T á t  đá 
từng ở trong vô lượng A tăng kỳ 
kiếp, hiếu dưỡng cha mẹ, nào là 
y phục, thức ăn uống, phòng xá, 
giường chống cho đến đem cả 
t h â n  t h ể  xương tú y  để cú n g  
dàng cha mẹ, việc đó như thế. 
B ở i  n h á n  duyên ấy , đ ến  nay 
thành Phật, nay bảo tháp này, 
từ dưới đất vượt lên, chính là 
tạ i  nơi đây, xưa kia ta đã bỏ cả 
thân  mạng cốt tủy vì cha mẹ, và 
cúng tức ở nơi đây, trước kia đã 
xây tháp cúng dàng ta, cho nên 
nay ta thành Phật, tháp ấy liền  
hiện ra ở trước đó vậy.
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Bấy giờ, trong đại chúng, có 
vô lượng người, trời, rồng, quỷ 
thần, nghe lời P h ật nói như th ế  
r ồ i ,  v ừ a  thương, vừ a m ừng, 
n ư ớ c m ắ t  giàn giụa, r ồ i  đòng 
th a n h  k h en  ngợi t r ă m  n g à n  
cồn g  đức về sự báo h iếu  phụ 
mẫu của Đức Như Lai. Nhân lúc 
ấy , mà p h á t  tâ m  Vô th ư ợ n g  
Chính đẳng Chính giác. Lại có 
vô lượng trăm  ngàn chúng sình, 
phát tâm Thanh Văn, B ích  Chi 
P h ậ t .  L ạ i  cổ vô lư ợng người 
chứng được quả vi Tu Đà Hoàn, 
m ái đến A La Hán. L ạ i  có vồ 
lượng trăm  ngần vạn ức Bồ T át 
Mã Ha Tát, không lâu sẽ chứng 
được đạo Vô thượng Chính đẳng 
Chinh giảc.  Cho nên b iết  : Đức 
Như Lai là bậc chân thực hiếu 
dưỡng cha mẹ.

Lại nữa Bồ Tát : vốn b iết công 
đức và bản nguyện của mẹ như 
thế, nên sinh ra thân của Như
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Lai, vì sinh ra thân của Như Lai, 
là đã viên mãn được bản nguyện, 
cho nên không nhận lãnh sự lế 
kính của Như Lai, nhân thế* mà 
sau khỉ sinh ra thân của Như Lai, 
được bảy ngày, th ì Thánh mẫu 
mệnh chung.

Bấy gỉờ đạỉ chứng, đều đồng 
thanh khen ngợi công đức của 
T h án h  mẫu Ma Gia Phu n h ân  
rằng :

- L à n h  th ay  Đ ức Ma Gia ! 
Ngài đã sinh ra  thân  của Như 
Lai, khắp cõi trời, và cõi ngườỉ 
trong th ế  gian nầy, không ai có 
thể sánh kịp được với công đức 
ấy cửa Ngài.

Bấy giờ Càn Thát Bà Ma La, 
l iề n  từ chỗ ngồi đ ứ n g  dậy, để 
hở vai áo bên phải, gối bên phảỉ 
quỳ sá t  đất, hồ quỳ chấp tay, 
bạch  P h ật rằng :

- Lạy Đức T h ế  Tổn ! T h án h  
mẫu Ma Gia Phu nhân, tu công
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đức gì ? Vì nhân duyên gì ? Mà 
sỉnh th àn h  được thân  của Như 
Lai ?

P h ật dạy :
- Nghe cho khéo ! Ta sẽ vì ông, 

phân biệt giải nói : v ề  đời quá 
khứ lâu xa, kiếp số nhiều không 
th ể  t ín h  kể cho x iế t  được, lức 
bấy giờ có Đức Phật ra đời, hiệu 
là Ty Bà Thi, Như Lai, ứng Cúng, 
Chính Biến Tri, Minh Hành Túc, 
T h iệ n  Thệ, T h ế  Gian Giải, Vô 
Thượng Sỹ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn, đến thời kỳ chính pháp và 
tượng pháp đã diệt hết rồi, bấy 
giờ có một nước, gọi là Ba La Nại, 
cách  cung thành không bao xa, 
có một quả núi, gọi là chỗ ở của 
các bậc Hiền Thánh, vì có trăm 
ngàn Phật Bích  Chi ở trong núi 
ấ y , và có vô lượng ngũ thông 
thần tỉên, cũng ở trong đó, vì có 
n h iều  những b ậc  t iê n  th án h  ở
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trong ấy> cho nên người ta  gọi 
quả núi đó là "Thánh Du Cư Sơn". 
Trong núi ấy, có một người Tiên 
ở trong  một cá i  hang về phía 
nam, lại có một người Tiên ở về 
p h ía  b ắc ,  ở trong giứa hai 
khoảng núỉ ấy, có một cái suối, 
bên  bờ suối có một hòn đá rấ t  
phẳng phiu. Bấy giờ, ngườỉ Tiên 
ở hang phía nam, thường hay đến 
giặt áo, rửa chân ở trên  tảng đá 
ấy, xong xuôi lại trở về chỗ cú. 
Sau khi vị ấy đi khỏi không lâu, 
thì có một con hươu cái lại tớỉ đó 
uống nước, dần dàn uống cả 
những nước cáu ghét giặt áo trên  
tản g  đá đó. Uống rồi, lạ i  quay 
đầu liếm chỗ tiểu tiện của mình.

B ấy  giờ con hươu cá i ,  n h ân  
t h ế  mà th ụ  th a i .  K hi đã đủ 
th á n g , sắp đến lức sinh, theo 
phép của hươu cái, mỗỉ khỉ đến 
lứ c  s ìn h  là  p h ẩ ỉ  trở  l ạ i  chỗ 
mình đã thụ thai trước kia, cho
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n é n  con hươu c á i  n ày  lú c  đổ 
cũng phải trở lạ i  bên bờ suốỉ, ở 
t r é n  t ả n g  đá trư đ c  đây k é u  
rống, vật vã và sinh được một 
người con gái.

Bâ'y giờ ngườỉ T iê n  A hang 
phía nam, nghe thấy con hươu 
c á i  ấ y  k ê u  r ố n g , v ậ t  vã , n ê n  
lò n g  s ỉnh  ra  thương x ó t ,  l iề n  
đến xem, thì thấy con hươu cái 
ấy, sinh được một người con gái. 
Bấy giờ, con hươu cái, đang dần 
d ằn  l iế m  k h ắ p  th â n  t h ể  c ủ a  
ngư ởỉ con g á i  ấ y , b ỗ n g  th ấ y  
người Tiên đến, liền  bỏ chạy đi 
chỗ khác.

L u c  đó người T iê n ,  th â y  
người con gá i ấy* h ìn h  tưđng 
đoan chính vẹn toàn, nên sinh 
lòng thương xót, l iền  lấy ch iếc  
áo b ần g  cỏ, bọc đem về hang, 
rồi ngày ngày kiếm trá i  cây, tùy 
th ờ i  n u ô i n ấ n g , cho đ ến  k h i 
khôn lớn.
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Đến năm mười bốn tuổi, nàng 
được cha rấ t  yêu dấu, nên cha 
nàng thường giao cho nàng công 
việc giữ lửa, khiến cho khỏi bị 
tắ t .  Nhưng bỗng một ngày nọ, vì 
không để tâm cẩn thận, để lửa 
t ắ t  m ất, cho n én  nàng bỉ cha 
trách  mắng, và bảo nàng rằng :

- Ta từ khi lớn đến giờ, chưa 
tử n g  để cho lứ a  t ấ t ,  mà con 
ngày nay, tạ i  sao lạ i để tắ t  như 
thế, nay ở về hang phía bắc kia 
có lửa, con phải đến đó xỉn lửa 
đem về đây cho cha.

Bấy giờ, Lộc nữ liền theo lời 
cha, đi đến hang phía bắc, bước 
bước cất chân, đều sỉnh ra hoa 
sen thơm ngát, theo dấu ch ân  
của nàng, thành hàng ngũ đường 
lối trông rất có thứ tự, nàng đi 
đến hang phía bắc , hỏi người 
Tiên ở đó, xin lửa cho cha.

Bấy giờ, người Tiên kia, thấy 
người con gái  ấy, phúc đức như
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t h ế ,  dưđi c h â n  c ủ a  n à n g  l ạ i  
sinh ra  hoa sen, liền  bảo nàng 
rầng :

- Nếu con muốn được lửa, con 
háy theo chiều bên phảỉ, nhiễu 
quanh hang này của ta, đủ bảy 
vòng, cho có hàng lối, thứ lớp, 
rõ r à n g  p h â n  m inh, th ì  ta  sé 
cho con lửaễ

V â n g  lờ i  ch ỉ  dạy, th eo  dấu 
c h â n  cú a  n àn g  cất  bưđc, đều 
mọc lên  những bông hoa sen rấ t  
thơm tho mầu nhỉệm, và nàng 
nhỉễu  quanh hang của vị T iên  
ấy> đủ bảy vòng mới thôi.

Người T iê n  ấy lạ i  bảo nàng 
rằng :

- Nếu con muốn được lửa, con 
lạ i  phảỉ từ phía bên phảỉ này đi 
trở về, th ì ta  sẽ cho con lửa.

Bâ'y g iờ ,  n à n g  L ô c  Nứ, vì 
muốn được lửa, nên cúng phải 
làm  theo như lờ i củ a  vi T iê n
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k ỉa  dạy mà đỉ, nhưng sau khỉ 
người con gái ấy  đi chưa bao 
lâu, th ì bỗng gặp vua Nước Ba 
La Nại, đem các  đạỉ thần, trăm  
ngàn vạn dân chứng, trước sau 
v á y  q u a n h , n g à n  xe v ạ n  m á, 
vào rừ ng  để ngao du săn  b ắ n  
hươu nai.

Vua nước Ba La Nại,một mình 
cỡi một con danh tượng, đi đến 
chỗ vị T iê n  ở hang p h ía  b ắ c ,  
vua thấy hoa sen đó, mọc quanh 
rấ t  có hàng lối.

Bấy giờ, Đại Vương sinh lòng 
vui mừng, khen rằng :

- Lành thay ! Lành thay ! Đại 
đức th ần  t iên  ! Đại T ièn Đạo sư 
có phức đức lớn lao như th ế  !

B ấ y  giờ  người T iê n  ở p h ía  
bắc, l iền  tâu với nhà Vua rằng :

- Đại Vương nên b iế t  : hoa sen 
ấy  ch ẳ n g  p h ả i sức củ a  tô i  có 
thể làm được như vậy đâu !



184 KINH ĐAI PHUONG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

Vua hỏi rằng :
- Nếu không phải Đại sư làm, 

th ì ai làm ?
Người Tiên tâu rằng :
- Tâu Đại Vương ! Đó là người 

T iên  ở hang phía nam, có sinh 
được một người con gái, dung 
m ạo đoan ch ín h , n h â n  tư ớ n g  
v ẹ n  to à n ,  t h ế  gian h iế m  có, 
người con gái ấy mỗi khi đi, tùy 
theo dấu chân, cất bước tới đâu, 
đều sỉnh ra hoa sen.

Vua nghe thấy lời nói ấy, lòng 
sinh vui mừng, l iề n  đến hang 
phía nam, coi thấy người T iên  
ấy, vua tỏ lòng cung kính, đầu 
mặt lễ xuống chân.

B ấy  giờ, người T iê n  ở hang 
phía nam, liền  ra hỏi thăm :

- Đại vương đi đường trường xa 
xôi, có khỏi mệt mỏi lắm chăng ?

Bấy giờ, Đại vương bảo người 
T iên  ấy rằng :



QUYỂN THỨ BA 185

- Nghe thấy Ngài có người con 
g á i , t rẫ m  muôn cầu hôn được 
chăng ?

Bấy  giờ người Tiên, tâu Đại 
Vương rằng :

- Thân nghèo này chỉ có một 
người con gái  ấy, hãy còn thơ 
ấu, chưa hiểu b iế t  gì cả, từ hồi 
nhỏ đ ế n  nay, th ư ờ n g  ở nơi 
thâm  sơn, ăn  trá i  cây, mặc áo 
cỏ, chưa quen b iế t  gì về những 
v iệc  ở nhân gi an, như th ế  thì 
lả m  sao mà Vua cổ t h ể  đ o á i  
thương được ?

R ồi người T iên  ấy lạ i  th u ật 
h ết  những tự sự của người con 
gái  ấy  là do súc sinh s in h  ra  
như trên , để cho vua nghe.

Vua nói :
- Tuy vậy cúng không hề gì.
Vua lại hỏi :
- Lộc Nữ hiện giờ ở đâu ?
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Người Tiên tâu rằng :
- Tâu Đại Vương ! Lộc nữ hiện 

đang ở trong hang cỏ này.
B ấy  giờ Đại Vương l iề n  vào 

tro n g  hang, coi t h ấ y  L ộ c  nứ 
lòng sinh ra vui mừng, l iền  cho 
lấy nước thơm tắm rửa cho Lộc 
nữ, và đem các thứ y phục tốt 
đẹp, trăm  thứ trà n g  ngọc quý 
báu, để trang sức cho nàng xong 
rồi, cưỡi voi quý, cùng với trăm  
ngần người theo hầu, trổ i nhạc 
ca hát, trở về bản quốc.

Lúc đó Lộc nữ, vì từ khi sinh 
ra đến nay, chưa từng thấy như 
th ế  bao giờ, nèn trong lòng sinh 
ra  sỢ hãi.•

Bấy giờ Cha của Lộc nữ, đứng 
ở t r ê n  đỉnh núi cao, xa trô n g  
thấy con, nhìn mãi không thôi 
và tự nghĩ rằng :

- Ta nay nhìn theo con gái ta  
cho đ ến  k h i nào  đi t h ậ t  xa,
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không còn có thể coi thấy được 
nứa, lú c  ấy ta  mới trở  về chỗ 
cứ, Ong buồn rầu áo não, nước 
m ắ t  tu ôn  trà o  : Ta s inh  được 
đứa con gái này, hãy còn thơ ấu, 
chưa h iể u  b iế t  gì, mà nay đá 
phải cách  b iệ t  ta  ! Ông lạ i nghĩ 
rằng : Ta nay nên ở lạ i chỗ này, 
mà k h ô n g  n é n  đỉ đáu, b ở i  vì 
sao ? - Nếu như con gái ta  trở 
lạ i  đây, mà không thấy ta, tấ t  
nhiên con ta sinh ra buồn rầu 
khổ não.

Người t iên  ấy cứ đứng trông 
chờ con mãi, nhưng trọn  cũng 
không thấy con trở về.

B ấ y  giờ, ôn g  sinh  lò n g  h ối  
hận, nói rằng :

- Thực quả là loài giống súc 
sinh có khác ! Ta nuôi nấng từ 
h ồ i  cò n  b é ,  k h iê n  cho được 
thành người, nay sinh lòng bội 
bac, bỏ ta  cô đôc !

• 7 •
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Ông liền  vào trong hang, tụng 
t r ì  chú thuật, chú nguyện cho 
người con gái đó rằng :

- Nếu như vua ăn  ở b ạ c  đãi 
với con, thì không cần phải bàn 
đến, còn như vua lấy lễ mà tiếp 
đãi con sẽ khiến cho con không 
được toại nguyện.

Bấy giờ vua nước B a  La Nại, 
sau kh i trở  về cung đ iện  rồ i,  
l i ề n  p h o n g  L ổ c  nứ là m  đề 
n h ấ t ,  g ọ i  là  L ổ c  m ẫu  P h u  
n h á n .  C á c  t i ể u  quổfc Vương, 
b ách  quan quần thần , đều lạ i  
t r i ề u  g iá .  Vua t h â y  v â y  r ồ i ,  
lòng sinh vui mừng.

í t  lâ u  sau, L ộ c  m ẫu m ang 
t h a ỉ ệ Vua tự cung dưỡng cho 
Phu nhân giường nằm, thức ăn 
uống, không th iếu  một thứ gì, 
lòng Vua chỉ mong đến kỳ khaỉ 
hoa nở nhụy, sẽ s in h  h o à n g  
nam, để k ế  thừa quốc vị. Nhưng 
tới ngày đầy tháng đủ, lạ i sinh
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ra  một bông hoa sen. Vì năng  
lực chú nguyện của người Tiên, 
nên  kh iến  cho nhà Vua sinh ra 
giận tức, nói rằng :

- Quả th ự c  là  lo à ỉ  sức sinh , 
sỉnh ra có khác !

Vua liền  thoáỉ chức Phu nhân 
còn bông hoa sen, thì sai người 
đem liệng bỏ.

Sau đó vài ngày, vua nước Ba 
La Nại, cùng với các quần thần 
vào tro n g  h ậu  v ỉé n  du ngoạn 
xem  x é t  h á t  xướng, đấu voi, 
ngựa, cùng với các người lực sỉ, 
trong đó có một người đệ nhất 
lự c  sĩ, rú n  rẩ y  n h ẩy  n h ó t ,  vì 
ch ân  dẫm đạp xuống đất, n ên  
đất đều rúng động, và làm động 
cả ao hoa sen. Bên  ao hoa sen 
đó, có một cái bảo khí rấ t  lớn, 
ở phía dưới bảo khí ấy , có một 
b ô n g  hoa sen, n ố i  t r ê n  m ặ t  
nước. Hoa sen mầu hồng, tỏa rạ 
á n h  sáng  mầu nhiệm . Vua coi
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th ấy  hoa sen ấy rồi, lòng sinh 
vuỉ mừng, hỏi quần thần  rằng :

- Hoa sen như th ế  này, thực 
chưa từng có vậy.

Vua l iền  sai Sứ giả xuống ao 
lấy. Hoa có đủ nảm trăm  cánh, 
dư đỉ m ỗ i c ắ n h  hoa, cổ m ổ t 
người đồng tứ , m ặt mày đoan 
c h ín h ,  h ìn h  d á n g  t ố t  đ ẹp  lã  
thường.

Bấy  giờ Sứ giả, l iền  tâu  với 
Vua rằng :

- Hoa sen  n à y  t h ự c  ch ư a  
từ n g  có vậy ! Đ ại vương n ê n  
b i ế t  : hoa sen  ấ y  có đủ n ăm  
t r ă m  c á n h ,  ở dưđỉ m ỗi c á n h  
hoa, lạ i  có một người đồng tử.

Vua nghe lời Sứ giả nói, lòng 
sinh kinh ngạc, dựng cả chân  
lông, khen ngợi sự th ể  làm sao 
mà lạ i  có được như thế, và hỏi 
sư  giả ràng :
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- CỔ th ự c  quả như vây  
chăng ? Hoa sen ấy có phảỉ do 
Lộc Mẫu sinh ra chảng ?

Vua lạ i hỏi các đồng tử, đồng 
nử theo hầu :

- Hoa sen trư đ c đây do Lộc 
mẫu sinh ra,.đem bỏ ở chỗ nào ?

Đáp rằng :
- Tâu Đại Vương ! Chính hoa 

sen ấy, lúc đó chôn ở dưới cái 
bảo khí, bên bờ ao này vậy.

Vua b iế t  rỗ sự th ự c  đó, và 
chính hoa sen ấy là do Lộc mẫu 
Phu n h ân  sinh ra. Vua tự vào 
trong cung, hướng Lộc mẫu Phu 
nhân, ăn năn tự trách, nói rằng :

- Ta th ự c  là  người ngu si, 
kh ôn g  có t r í  tuệ , ch ẳn g  p h ân  
b iệ t  được người hiền lương, nên 
làm những sự oan uổng tàn  ác, 
trá i  nghịch đối với Phu nhân !

Vua tỏ bày sự ăn năn hối hận 
với Phu nhân xong rồi, Phu nhân
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lại được phục hồi địa vị cú là Đệ 
nhất Phu nhân như xưa.

Vua rất vui mừng, và cho triệu 
các quan Đại thần, các Vua ở các 
nước nhỏ, và các Tướng sư người 
Bà  la môn, tấ t  cả đều hội họp. 
Vua bồng năm trăm  th á i  tử, 
khỉến các Tướng sư, xem tướng 
cho các Hoàng tử.

Các Tướng sư đoán rằng :
- Các Hoàng tử là người rấ t  

có phúc đức, nếu ở tạ i gia, thì 
bô'n b ể  sế được hư ởng c ả n h  
thanh bình th ịnh trị> quỷ thần 
hộ vệ, nếu  x u ất  gia, quyết sẽ 
đoạn p h ỉề n  não, qua dòng á i  
d ụ c , vư ợt b ể  s in h  tứ ,  ch ứ n g  
được pháp Tam minh, lục thông 
và đủ bốn đạo quả.

Vua nghe lời các Tướng sư nói 
râ't đỗi vui mừng, l iề n  tru yền  
lệ n h  k h á p  tro n g  nư ớc, tu y ể n  
c h ọ n  n ăm  tr ă m  nhũ m ẩu, để 
trông coi cho các Hoàng tử.
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B ấy  giờ Lộc mẫu Phu nhân, 
tâu với Đại Vương rằng :

- Vua k h ổ n g  p h ẩ i  lo n g ạ i ,  
tr iệu  các nhũ mẫu ở trong nước 
làm  gì, vì ở trong Vương cung 
đá có năm trăm  Phu nhân, các 
Phu nhân  ấy, th ấy  th ần  th iếp  
sinh Hoàng nam, nên sinh lòng 
ghen ghét, nay Vua nên cho mỗi 
Phu nhân một Thái tử, để nuôi 
nấng, cúng như con của các Phu 
nhân vậy.

Vua bảo Phu nhân :
- Năm trăm  Phu nhân, thường 

mang lòng ghen ghét, não hạỉ 
Lộc mẫu, nay Lộc mẫu muốn ta 
đánh bàng roi gậy, hoặc đuổi đi, 
hay xử tử để đền lại những tội 
ác  trước đây đối với Phu nhân, 
ta  cúng sẽ không trá i  ý của Phu 
nhân, nhưng nay Phu nhân lại 
bỏ qua những sự oán hận ấy, thì 
thực quả là khó có aỉ sánh kịp ! 
Lại còn mở cái ân huệ như trời
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như đất : đem Thái tử cho các 
Phu nhân ấy nuôi...

Bấy giờ năm trăm  Phu nhân 
lò n g  r ấ t  vui m ừng : L ộ c  mẫu 
Phu nhân cho chứng ta những 
sự an ổn khoái lạc, lại còn cho 
chứng ta  Thái tử nữa* ! Bấy giờ 
vô lượng trăm  ngàn đại chứng 
được nghe việc ấy rồi, lòng sinh 
vui m ừng, và đều p h á t  Vô 
thượng đạo tâm.

B ấ y  giờ Đ ại vương bảo Phu 
nhân ràng :

- Thực chưa từng có vậy, ta  
cứng không sánh k ịp  với Phu 
nhân !

Phu nhân nói :
- Tham lam giận tức, đều do 

ghen ghét, hãy lấy nhẫn  nhục 
để trừ gian ác, lấy hòa thuận để 
th ấ n g  oán thù. T h ần  th iếp  từ 
khi sinh cho đến nay, chưa từng 
t r a n h  g ỉà n h  với ai, c á c  Phu
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nhân, tự sỉnh năo hại, ví như có 
người đỉ ban đêm, coỉ thấy gốc 
cáy , l i ề n  tư ởn g là  g iặ c ,  h o ặ c  
tưởng là ác  quỷ, nèn lòng sinh 
ra  kỉnh sợ, chạy tản  mác ra bốn 
phương, h o ặ c  trô"n và tro n g  
hang núi, hoặc vào trong nước, 
lứa, rừ ng  rậm  gai góc, bi tổn  
thương đến cả th ân  thể , nhân  
vọng tưởng, mà p h ả i  h ọ a  h ạ i  
đ ến  như t h ế  ! T ấ t  cả  ch u n g  
sỉnh, cứng lạ i như th ế  : tự sinh 
tự tử, như con tằm vương tơ, lại 
tự  q u ấ n  lấ y  m ình, như con 
thỉêu thân tự gieo mình vào đèn 
lứa, mà không p h ảỉ do ai xua 
đuổi chứng cả ! Tất cả đỉều ác, 
đều từ vọng tưởng sinh ra, các  
Phu nhân củng lại như thế, nên 
t h ầ n  th iế p  nay k h ô n g  muồ'n 
c ủ n g  t r a n h  tụ n g  vđi n h ứ n g  
người ngu si ấy.

Năm trăm  Phu nhân, l iền  đến 
trư đ c  L ộ c  mẫu Phu n h â n ,  ă n
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năn tự tạ, thờ phụng Lộc mẫu, 
như b ậ c  th án h  h iền , như tìn h  
chị em, và nuôi nấng các Thái 
tử, cũng không khác gì con của 
mình sinh ra.

L ú c  ấ y  năm  tr ă m  T h á i  tứ ,  
dần dần khôn lớn, mỗi mỗi thái 
tứ ,  sức có th ể  đ ịch  nổ i n g àn  
người, cá c  nưđc lân  bang nếu 
gây sự phản nghịch không chịu 
tuân phục, tự các Thái tử đến 
dẹp loạn mà không cần đến bốn 
bỉnh. Vì th ế  mà cõi nước được 
th a n h  b ìn h , t h ỉé n  t h ầ n  vui 
mừng hộ vệ, mưa gió thuận hòa, 
nhân dân th ịnh  vượng. Lúc ấy, 
năm trăm  Thái tử, cưỡi con đại 
danh tư ợ n g , ra  du n g oạn  nơi 
lâ m  d ã , tự t ạ i  k h o á i  l ạ c  vô 
lượng, ch a  mẹ yêu dấu, k h á c  
nào con ngươi mắt của mình.

Bấy giờ, nãm trăm Thái tử tuổi 
đã dần khôn lớn, nhân một hôm 
cùng nhau ngồi chơi ở bên bờ ao
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hoa sen, coi thấy hình dung của 
mình, ảnh hiện ở dưới đáy nước. 
Lúc đó các Thái tử, cùng bảo với 
nhau rằn g  : ”T ấ t  cả cá c  pháp, 
cúng ch ẳn g  k h ác  nào như trò 
huyễn thuật, như hoa đốm trên 
không, như cản h  tượng th ấy  
trong giấc chiêm bao, như bóng 
hình dưới đáy nước, thể tính vốn 
không p h ải là ch ân  th ự c, lũ 
chúng ta ngày nay cũng lại như 
thế, tuy nhiên chúng ta ở vào địa 
vị tôn sang hào quý, sống trong 
cảnh thâm cung hưởng thụ nảm 
sự dục lạc, trẻ trung đẹp đẽ, rốt 
cuộc cúng không th ể  nào giữ  
được lâu, vạn vật có thành tất 
p h ải có bạ i ,  người ta  sinh rồi 
cúng phải ch ết ,trẻ  khỏe không 
được bao lâu, mà già nua sẽ tới, 
ăn uống không tiế t  độ, tất nhiên 
b ện h  hoạn p h át sinh, dù cho 
sống lâu đến trăm tuổi, rồi cũng 
phảỉ chết."
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Các Thái tử tỏ vẻ rấ t  lo buồn 
k h ô n g  vuỉ, q u én  cả  ă n  uô'ng, 
l i ề n  củ n g  nhau trở  về cung 
điện, thưa cùng cha mẹ rằng :

- Thưa cha mẹ ! T hế giới đều 
là  khổ, không có gì đáng vui, 
nay xin cha mẹ cho chúng con 
được xuất gia.

Vua bảo Thái tử :
- S inh , lão, bệnh , tử, không 

một aỉ có thể tránh  khỏi được, 
v iệc  gì mà r iên g  con phải sầu 
muộn.

Các Thái tử tâu với Vua cha 
ràng :

- Sự sinh tử chẳng phải riêng 
con p h ả i  ch iu  nhọc n h ằn , mà 
k h ắ p  cả năm  ngả ch ú n g  sinh  
cúng đều phải chịu như th ế  cả.

Vua b iế t  không thể nào ngăn 
cản  được chí xuất gia của các  
T h á i  tứ , n ê n  Ngài cú ng  b ằ n g  
lòng cho các Thái tử xuất gia.
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Mâu hậu bảo các Thái tử rằng :
- Các con xuất gia, chớ nên bỏ 

ta  đi xa, mà nên ở nơi hậu viên, 
trong đó rấ t  mát mẻ, rừng cây 
tươi tổft, bô'n v iệ c  cú n g  d àn g  
không thiếu.

L ú c ấy c á c  T h á i  tử , l iề n  đi 
xuất gia, và vâng lời của Mẫu 
hâu đều ở nơi hâu viên.

• •

Sau k h i xuâ't gia, m ỗi mỗi 
Thái tử, đều chứng được quả vị 
P h ật  B ích  Chi, như th ế  cho đến 
vị T h á i  tứ thứ bốn trảm  chín  
mươi chín đều được đạo quả.

Chứng được đạo quả rồi, các 
Thái tử liền  đến trước cha mẹ, 
báo cho cha mẹ b iế t  : lợi ích của 
sự xuất gia, nay chúng con đã 
thành được.

Lúc ấy, các Tỷ khưu, thân  tự 
thăng lên  trên  hư không, hiện 
đ ằn g  đổng ẩ n  đ ằng tâ y  ; â n  
đằng tây hiện  đằng đông ; h iện
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đằng nam ẩn  đằng b ắ c  ; h iệ n  
đ àn g  b ấ c  ấ n  đ ần g  nam, h o ặ c  
h iện  làm nhiều thân hình lớn, 
khắp  đầy trong hư không , rồ i 
lạ i  h ỉện lầm một thân, một thân 
l ạ i  h iệ n  làm  vô lượng th â n  ; 
h o ặc  h iệ n  t r ê n  th â n  ra nước, 
dưới thân  ra lửa.

Sau khi các Thái tử đã vì cha 
mẹ, h iện thứ thứ thần biến rồi, 
l i ề n  tự  th iê u  th â n  mà n h ập  
Niết Bàn.

L ú c  ấ y  L ộ c  m ẫu P hu n h â n  
th â u  n h ặ t  t h â n  c ố t ,  x â y  bcfn 
trăm  chín mươi chín cái tháp ở 
trong hậu viên để cúng dàng.

Người con út, qua chín mươi 
ngày sau, cũng chứng được quả 
vị Phật Bích Chi, cũng vì cha mẹ, 
h iện  đại th ần  biến. Hiện th ân  
biến rồi, liền nhập Niếí Bàn.

Bấy  giờ mẹ của Thái tử thu 
th ậ p  th â n  cô't, xây th áp  cúng 
dàng.
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Bấy giờ Lộc mẫu Phu nhân, 
đốt  c á c  thư hương thơm quý, 
t r ổ i  c á c  th ứ  âm  n h ạ c  m ầu 
nhiệm, ngày  ngày ở tron g  hậu 
viên cúng dàng năm trăm  tháp 
P h ậ t  B íc h  Chi. Phu n h â n  ở 
t r ư ớ c  các  tháp ấy, tỏ vẻ buồn 
rầ u  kh ôn g vui, mà nói rằ n g  : 
"Ta tuy sinh năm trăm thái tử, 
mà k h ô n g  cổ m ôt người nào , 
phát tâm Bồ Đề.,;

Phu nhân liền lập thệ nguyện :
- Ta cú n g  d àn g  năm  tr ă m  

P h ậ t  B íc h  Chi, gồm xây  năm  
trăm  tháp cúng dàng công đức, 
của Xá lợi, xin hồi hướng cho 
khắp tấ t  cả chúng sinh, khiến 
ta  đời sau, thà sinh một con, mà 
phát tâm Bồ Đề, hiện th ế  xuất 
gia, chứng được nhất th iế t  trí, 
cò n  hơn sinh  n h iề u  con, mà 
không phát tâm Bồ Đề.

Phật bảo với ngài A Nan rằng :
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- Lộc mẫu Phu nhân lúc ấy, 
nay là  Ma Gia Phu  n h â n .  Ma 
Gỉa Phu nhân cứng dàng năm 
tră m  P h ậ t  B ích  Chi, và tu vô 
lư ợ n g  t h iệ n  n g h iệ p , cho n ê n  
ngày nay được sinh th àn h  thân  
của Như Lai.

Khi P h ật  nói pháp ấy, có vô 
lư ợ n g  tr ă m  n g àn  người, t rờ i ,  
chứng được Sơ quả, cho đến Tứ 
q u ả ; có vô lư ợ n g  c h u n g  s in h  
phát tâm Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác.

Bấy giờ Tôn giả A Nan bạch 
P h ật rằng :

- Lạy Đức T hế Tôn ! Đức Ma 
Gia Phu nhân đời quá khứ, làm 
h ạn h  nghiệp gì, mà p h ải sinh 
tron g  lo à i  súc sinh, làm  th â n  
Lôc nữ ?

P h ật bảo Ngài A Nan rằng :
- Nghe cho kỹ, ta  sẽ vì ông, 

p h á n  b i é t  g iả i  n ố i  về n h á n
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duyên h à n h  nghiệp  đời trư đ c 
của Đức Ma Gia Phu nhân.

- Đ ờ i quá kh ứ  lá u  xa , vô 
lượng A tăng kỳ kiếp, bấy giờ 
đó cổ m ô t Đ ứ c P h â t  ra  đ ờ i, 
h ỉé u  là  Tỳ B à  T h i,  Như L a i ,  
Ư n g  C ú n g , C h ín h  B i ế n  T r i ,  
M in h  H à n h  T ú c ,  T h ié n  T h ệ ,  
T h ế  Gian Gỉảỉ, Vô Thượng Sỹ, 
Đ iều  Ngự Trượng Phu, T h iê n  
Nhân Sư, P h ật,  T h ế  Tôn, ở đời 
giáo hóa, sau khỉ diệt độ, trong 
thời kỳ tượng pháp, lúc ấy có 
một nước nọ, gọi là Ba La Nại, 
trong nước đó có một người Bà 
La Môn, chỉ sình hạ được một 
người con g á i . Sau khỉ cha của 
nàng ch ết, để lạ i  nàng cho mẹ 
n à n g  n u ô i n â n g  cho đ ến  k h i  
khôn lớn. Nhà có một cá i  vườn 
t r á i ,  n ê n  mẹ n àn g  thường để 
n àn g  ở nhà để trô n g  coi, còn 
B à  t h ì  đi k iế m  ă n  để n u ổ i  
mình, và nuôỉ con. Ngày ngày
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th eo  th ư ờ n g  lệ : bà v ẫn  đem 
th ứ c  ã n  về cho con ăn . Nhân 
một bữa nọ, vì sự chậm trễ  của 
mẹ nàng, chưa kịp đem về cho 
nàng, hơn nứa vì sự đói k h á t  
bức bách, nên nàng sinh ra tức 
giận nói rằng :

- Mẹ ta ngày nay, không b iết  
vì lẽ gì, mà không cho ta  ăn , 
ch ẳ n g  nhìn  ngó đến ta, để ta  
như th ế  này ?

Và vì quá p h iền  muộn, n ên  
nàng  n h ắc  đi n h ắc  lạ i  đến ba 
lằ n  như vây, rồ i  l ạ i  cò n  n ó i  
rằng :

- Mẹ ta ngày nay, không bằng 
loài súc sỉnh : ta thấy loài súc 
sỉnh như con hươu, một khi con 
nổ b i đổi k h á t ,  lò n g  nó cò n  
chẳng nỡ rời bỏ nữa là mẹ ta !

Nhưng th ờ i  gian kh ôn g bao 
lâu, mẹ nàng đã đem thức ăn về 
cho nàng ăn.
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Đang lúc toan ăn uống, thì có 
một vị Sa môn Bích  Chi Phật, 
từ phía nam bay qua phía bắc. 
L ú c  ấy , người con g á i  B à  La 
Môn thấy vị Tỷ Khưu ấy> lòng 
s in h  ra  vui m ừng, l i ề n  đứng 
dậy, chấp tay, cúi đầu làm lễ, 
t r ả i  tò a  th ỉn h  mời Ngài ngồi, 
rồỉ lạ i  lấy những bông hoa tươi 
tôt, giảm phần ản của mình, để 
cúng dàng vị Tỷ Khưu.

Vị Tỷ Khưu ăn xong rồi, lạ i vì 
người con gái ấy, thuyết pháp 
chỉ dạy, khiến cho được những 
sự lợi ích, vui mừng.

Bấy giờ, người con gái đó liền  
phát nguyện rằng :

- Nguyện tô i  đời sau, được 
gặp gỡ những bậc hiền thánh, 
lẻ bái, cứng dàng, khiến cho tôi 
được nhan sắc tốt đẹp, tôn vinh 
h à o  quý, n ế u  k h i dạo đi đ ến  
đâu, hoa sen sẽ mọc theo dấu 
chân đi.
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P h ật bảo Tôn giả A Nan :
- Người con gái lú c  bấy giờ, 

về sau là  Lộc mẫu Phu nhân , 
bởi cúng dàng vị P hật B ích  Chi 
m ột b ứ a  ăn , và hoa mà trong  
năm trăm  đời, được hưởng phúc 
báo tôn vinh hào quý, y phục, 
thức ăn uống, không thiếu một 
thứ gì, nếu đi tới đâu, lạ i  có hoa 
sen mọc theo dấu chân đi, vì có 
n h â n  duyên như th ế ,  mà nay 
được gặp năm  tr ă m  vị P h ậ t  
B íc h  Chi, lễ  b ấ i  cu n g  dàng , 
như ng ch ỉ  vì m ột lờ i  n ổ i  á c ,  
c h ẳ n g  b iế t  â n  đức, hủy b á n g  
mẹ : chẳng bằng loầỉ sức sinh, 
mà trong nảm trăm  kiếp, phải 
sỉnh làm loàỉ hươu.

P h ật  bảo Ngài A Nan rằng :
- Người ta  sinh ra  ở đời, họa 

từ trong miệng mà sinh ra, nên 
phải giữ gìn cửã m iệng hơn cả 
lứ a  m ạnh vì lứa  m ạnh cố đổt 
c h á y ,  cú n g  ch ỉ  đô't c h ấ y  m ột
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đ d i n à y ,  c ò n  như lờ i  n ó i  ấ c  
k h ấ u  đổ't c h á y ,  sẽ đổ't c h á y  
trong vô sô" kiếp, lứa mạnh đốt 
cháy chỉ đốt cháy được của cả i 
củ a  t h ế  gian, còn như lờ i nóỉ 
ác  khẩu đô't cháy, sẽ đô't cháy 
cả bảy thứ của cảỉ của Thánh 
nhân.

Vì th ế  A Nan ! Tất cả chúng 
s in h , h ọ a  từ tro n g  m iện g  mà 
sinh ra. Vả miệng lưỡi thực là 
cái bua sắc tự bổ mình, là cáỉ 
họa để tự dỉệt mình vậy.

K hi P h ậ t  n ổ ỉ  K in h  này , cố 
n g à n  Ưu B ả  T á c ,  Ưu B a  Di, 
b ỉ ế t  giứ gìn tộ i  lỗ i  cứa k h ẩu  
n g h ỉé p ,  l i ề n  c h ứ n g  đư ợc sơ 
quả, lạ i  có vô lượng Tỷ Khưu, 
Tỷ  Khưu n i,  c h ừ n g  đư ợc Sơ 
quả, cho đến Tứ quả, vô lượng 
n h â n  t h iê n  đều p h á t  tâ m  Vô 
thượng Chính đẳng Chính giác, 
cho đến tâm B ích  Chi P h ật,  tấ t  
cả  đ ạ i  c h ú n g ,  n g h e  P h â t
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thuyết pháp đều hoan hỷ vâng 
theo, rồi làm lễ P h ật  mà lui ra.

Bấy giờ Đức Thế Tôn, cùng với 
Ngài A Nan, vào thành Vương Xá 
khất thực. Khi trở về đến ngoài 
th àn h , thấy  có một vũng nước 
rất  lớn và sâu, nên người ở trong 
th à n h  Vương Xá, thường đem 
những thứ đại tiểu tiện ô uế, đổ 
bỏ vào trong cái vũng ấy, và khi 
trời mưa thì tất cả nước dơ dáy ở 
khắp các nơi cũnj£ chảy dồn cả 
vào trong vúng đó. L ú c ấy, ở 
trong vúng nước đó, có một con 
đại trùng, h ình thù giống  như 
người, nhưng tay ch ân  lạ i  r ấ t  
nhiều. Con đại trùng ấy xa coi 
thấy Đức Như Lai, liền ngóc đầu 
lên  khỏỉ mặt nước, trông nhìn 
Đức Như Lai, mà nước mắt tuôn 
trào. Đức Như Lai coi thấy rồi, 
Ngài r ấ t  tỏ vẻ thảm  thương 
không vui, liền trở về núi Kỳ Xà 
Quật.
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Bấy giờ Ngài A Nan trả i  tọa 
cụ. Đức Như Lai ngồi k ế t  già 
phu ở trên  tọa cụ ấy.

Lức đó ngàỉ A Nan quan sát 
tâm của đại chúng rồi, l iền  hỏi 
Đức Như Lai rằng :

■ L ạ y  Đ ức T h ế  T ô n  ! Con 
trùng ở trong vũng nước vừa rồi 
coi th ấ y  đổ, đời trư đ c  làm  
n g h iệ p  á c  gì mà p h ả ỉ  s in h  ở 
tron g  c á i  v ũ n g  nước ấy ? Vđi 
thời gian là bao nhiêu ? Và đến 
thời nào mới được giải thoát ?

P h ật bảo Ngài A Nan và các 
đạỉ chứng ràng :

- Các Ông nên nghe cho kỹ, 
ta  sẽ vì các ông nói v iệc  ấy. A 
Nan ! v ề  đờ i quá k h ư ,  vô 
lượng nghìn  k iếp , h ấy  giờ có 
Đ ứ c  P h â t  ra  đời, g iá o  h ổ a  
c h u n g  s in h  đá chu  v iế n  r ồ i ,  
Ngài nhập diệt Niết Bàn . Sau 
khi P h ậ t  d iệt độ, ở trong thời 
tượng pháp, có một người B à
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L a M ồn, lâ p  t i n h  t h ấ t  c u n g  
dàng chúng tăng. Nhân có một 
ngườỉ đ àn  v iệ t ,  th ư ờ n g  d ân g  
d ầ u  tô đê’ c u n g  d à n g  c h u n g  
tăng. Lúc ấy có kh ách  Tỷ Khưu 
tớ i,  vị Duy Na th ấy  vậy, sình 
lò n g  g iá n  t ứ c ,  h iề m  k h ấ c h  
T ă n g  tớ i ,  n ê n  đem giấu giếm 
tấ t  cả những thứ dầu tồ ấy , mà 
không cho ỉ^hách Tăng. K hách 
Tăng mới nổi rằng :

- Sao Ngài không đem vị dầu 
tô để cứng dàng chúng Tăng ?

Vị Duy Na đáp rằng :
- Vì Ông là Khách Tăng, tôi là 

cựu trụ ,  vì t h ế  mà tô i  k h ôn g  
cứng dàng.

Tỷ Khưu khách nói rằng :
- Đó là  đàn v iệ t  cú n g  dàng 

Tăng hiện tiền.
Lúc ấy, người Duy Na kia, lộ 

vẻ hung ác  đáng sợ, l iền  mắng 
khách Tăng rằng :
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- Sao ông không ăn phẩn giải 
mà lạ i cứ theo tôi đòỉ vị tô đó 
hoàỉ 'vậy ?

Bởi lời nói ác ấý, cho nên từ 
k h i  ấ y  đ ến  nay, đá t r ả i  qua 
mườỉ ức kiếp, thường phải sỉnh 
trong vúng phân. Ngựời Duy Na 
lúc bấy giờ, nay là con trùng ở 
trong vúng nước ấy. Do đời quá 
khử, phát ra một lời nói ác, hủy 
m ắng chứng Tăng, mà t r ả i  vô 
lượng kiếp cứ phảỉ sinh vào nơi 
phân giải nhơ nhớp ĩ

P h ật  bảo các đệ tử rằng :
- N ền  p h ả i  giứ g ìn  k h ấ u  

nghiệp, cá ỉ  họa hoạn cúa khẩu 
n g h iệp  hơn cả lứ a  m ạnh. Đôi 
với ch a  m ẹ, chứng T ăn g , n ê n  
phải đem lòng cung kính cúng 
d à n g ,  n đ i lờ i  nhu h ò a  k h e n  
ngợi, thường nghĩ đến ân  đức 
của các  vị đó. Chúng Tăng là 
ruộng phức, đá ra khỏi ba cõi; 
còn cha mẹ là ruộng phức tố i
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th ắn g  ở trong ba cõi. Vì sao ?
- Vì trong chúng Tăng gồm có 
bốn quả, bốn hướng, mười hai 
b â c  h iề n  sĩ, n g ư ời n à o  c ú n g  
dàng các  bậc  ấy sẽ được hưởng 
p h ú c  vô lượng, k h ổ n g  n h ữ n g  
như vậy, nếu tinh t iế n  tu hành 
không thoái tâm, th ì còn được 
th à n h  P h ậ t  đạo nữ a vậy. Đối 
vđi ch a  m ẹ, m ười th ấ n g  CƯU 
m ang, ư đ t mẹ n ằ m , r á o  đế 
nhường con, bu mớm nuôi con 
đ ế n  n g à y  lớ n  k h ô n , dạy  b ả o  
cho con b iế t  nghề nghiệp, tùy 
thời nuôi nấng, lạ i  cho đi xuất 
gia, tu h à n h  được g iả i  th o á t ,  
qua khồỉ được bờ sinh tử, làm 
lợi ích  cho mình, và cho tấ t  cả 
chúng sinh.

P h ật bảo Ngài A Nan rằng :
- Cha mẹ, chúng Tăng, là  hai 

th ứ  ru ổ n g  p h ú c  c ủ a  tất  cả  
chúng sỉnh, là diệu quả của cỗỉ 
Nhân, cõi Thiên, Niết B àn  giải
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th o á t ,  cứ n g  do đó mà được 
thành tựu vậy !

Khi P h ật  nói Kinh này, có vô 
lư ợng tră m  ngàn  ch u n g  sinh, 
Nhân, và Phi nhân, hoặc được 
Sơ quả, cho đến Tứ quả, hoặc 
phát tâm Vô thượng Chính đẳng 
C h ín h  g iá c ,  h o ặ c  p h á t  tâm  
Thanh Văn, B ích  Chi Phật, tấ t  
cả ai nấy đều chấp tay lễ Phật, 
qu an h  về p h ía  b é n  p h ả i ,  vui 
mừng mà lui ra ề

Lại nữa, ở nước Ba La Nại, có 
m ột người Thừa Tướng B à  La 
Mổn nhà r ấ t  giàu có, củ a  cả i  
châu báu, vàng bạc, lưu ly, san 
hô, hổ phách , voi, ngựa, trâu , 
dê, ruộng vườn, tô i  tớ, không 
th iế u  một thứ gì, đá quá tám  
mươi tuổi, mới sinh được một 
ngư ời con t r a i ,  đẹp đẽ đoan 
c h ín h ,  n h â n  tưđ ng v ẹ n  to à n , 
cha mẹ rấ t  vui mừng, mời các 
tướng sư, để xem tướng và đặt
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tên  cho con là Quân Đề. Quân 
Đề lê n  mười tuổi, cha  mẹ r ấ t  
yêu quý nên cùng nhau tìm đến 
chỗ Đức Như Lai ở núi Sá i đề 
lợi nhân đề la, xỉn cho Quân Đề 
được theo P h ật xuất gia.

B ấ y  gid Đ ức Như L ai h ố n  
chứng vây quanh, Ngài đang vì 
đ ạ i  c h ú n g  Chư T h iê n ,  Long, 
Quỷ th ầ n ,  quảng d iễn  về t h ế  
luận, và các pháp xuất th ế  gỉan. 
Lúc ấy, người Bà La Môn, bạch 
P h ậ t  rằng :

- Lạy Đức T hế Tôn ! Con nay 
tu ổ i  đá gằn  về g ià ,  mđi s in h  
được m ột người con này , x in  
Đ ức T h ế  T ôn  là  b ậ c  Đ ại từ ,  
thương xót che chở tấ t  cả, nay 
con xin đem người con này của 
con đến, mong được P h ật độ cho 
xuất gia làm đê tử Phât.

P h ật bảo ĩ
- Hay lắm Tỷ Khưu ! P h ật  bảo 

như vậy rồi, tức thì râu tóc tự
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n h iên  rụng h ết,  áo cà sa thấy 
mặc vào mình. Rồi P h ật vì nói 
ph áp , ch ỉ b ày  dạy bảo, k h iế n  
cho được những sự lợi ích nên 
sinh lòng vui mừng, l iền  chứng 
được đạo qu ẩ , ba m inh, sáu  
thông và đủ tám thứ giải thoát.

Bấy giờ Ngài A Nan, quan sát 
tâm của đại chúng, đều thấy có 
sự nghi ngờ, nên Ngài liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, chỉnh y phục, để 
hở vai áo bên phải, chấp tay cung 
kính, bạch Phật rằng :

- B ạch  lạy Đức Thế Tôn ! Sa 
Di Quân Đề quá khứ làm công 
đức gì ? Tu hành nghiệp gì ? Mà 
nay được gặp gỡ Đức T hế Tôn, 
lạ i được chứng đạo quả, sao mà 
mau chóng như th ế  ?

P h ật bảo Ngài A Nan rằng :
- Sa Di Quân Đề, không phải 

mới ngày nay tu h àn h  mà đá 
được như vậy đâu, mà do đời quá 
khứ đã từng cúng dàng cha mẹ



216 KINH ĐẠI PHUONG TIỆN PHẬT BÁO ÂN

chú ng Tăng, tu cá c  công đức 
nhỉệm  mầu, nên  nay gặp được 
th ỉệ n  tr i  thức, lạ i  được chứng 
đạo quả.

Ngài A Nan bạch P h ật rằng :
- Kính xin P h ậ t  nói cho đại 

chúng được biết.
P h ật  bảo Ngài A Nan :
- Nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho 

Ông được rõ :
Ở về đời quá khứ, vô lượng 

ngàn năm, có Đức P h ật ra đời, 
hiệu là Tỳ Bà Thi, tạ i  th ế  giáo 
hóa, làm lợi ích cho cõi trời, cỗi 
người. Hóa duyên đã viên mãn, 
liền nhập Niết B àn ễ Sau khi Phật 
diệt độ, ở trong đời chính pháp 
có một vị Tỷ Khưu tuổi t rẻ ,  
thông suốt cả ba tạng : tạng A Tỳ 
đàm, tạng Tỳ ni, Tạng Tu đa la. 
D iện mạo tốt đẹp, nhân tướng 
đầy đủ, giọng t iến g  trong trẻo  
mầu nhiệm, lại rất thông minh,
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biện  bác, thuyết pháp tà i  giỏi, 
cho nên được nhiều người quen 
b iế t ,  lạ i  được cả nhà Vua, và 
nhữ ng người Bà La Môn cung 
kính cúng dàng. Lúc ấy có một vị 
Tỷ Khưu già, thân hình xấu xí, 
n h ân  tướng b ấ t  cụ, hơn nữa 
giọng tiếng lại không được tốt, 
nhưng thường ưa đọc tụng tán  
thán công đức của Tam bảo.

Bấy giờ, vị Tam tạng Tỷ Khưu 
tuổi t r ẻ ,  thấy  vị Tỷ Khưu già, 
giọng tiếng không được tốt, liền 
sinh tâm hủy nhục, mà nói rằng :

- Giọng tiếng như thế, chẳng 
khác gì tiếng chó sủa !

Lức đó vị Tỷ Khưu già nói 
rằng :

- Sao ngươi lạ i  hủy nhục ta 
như vậy ? Ngửơi có b ie t  ta  
chăng ?

Vị Tam tạng Tỷ Khưu tuổi trẻ  
nói rằng :
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- Tôi có b iế t  ông chớ,ông là 
người Tỷ Khưu già Ma Ha La, 
tron g  th ờ i kỳ ch ín h  pháp củ a  
P h ậ t  Tỳ B à  T h i,  sao tô i  l ạ i  
không b iế t  ?

Ma Ha Lâ nói :
- Ta nay chỗ sở tác  đã xong, 

p h ạm  h ạ n h  đá lá p ,  và k h ô n g  
còn phải chịu thân sỉnh tử hậu 
hữu nữa.

Vì Tam T ạ n g  Tỷ Khưu tu ổ i  
trẻ  nghe nói rồi, lòng sinh ra 
kỉnh hãi, dựng cả chân lông.

B ây  giờ Ma Ha La, l iề n  đưa 
tay bên phảỉ phóng ra ánh sáng 
hào quang rấ t  lớn soi khắp cả 
mười phương.

B ấ y  giờ Tam Tạng, l iề n  cú i 
đầu lễ bái, cầu xin sám hối :

- Tôi là người ngu si, không 
b iế t  phân b iệ t  Hiền Thánh, nên 
gây ra nghiệp ác ấy, xin cho tôi 
đờỉ sau, được gần gũi bạn lành,
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gặp gỡ T h á n h  sư, bao ĩ ih ỉé u  
p h ỉền  não đều được sạch  h ế t ,  
cũng như Đại Đức.

P h ật bảo Ngài A Nan rằng :
- Tam tạng Tỷ Khưu trẻ  tuổi 

ấy, vì một lời nói ác hủy mắng 
Thượng Tọa, mà sau trong năm 
trăm  kiếp, thường phải quả báo 
lầm thân  chó.

Tất cả đại chúng, nghe P h ật 
nói pháp, đều kỉnh sợ hãi hùng, 
và đều phát ra tiếng nói rằng :

- Gớm thay ! Gớm thay ! Thế 
g ian  độc h ọ a , k h ổ n g  gì n ặ n g  
hơn là ác khẩu ĩ

Bấy giờ vô lượng trăm  ngàn 
người, đều lập thệ nguyện, mà 
nói kệ rằng :

- Thà lấy vòng sắt nóng nung 
đốt, vòng vào đầu tôi, tôi trọn  
không bao giờ dừng lời độc ác, 
h ủ y  b á n g  H iề n  T h á n h  T h iệ n  
Nhân.
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P h ậ t  bảo Ngài A Nan và Xá 
Lơi P h ất :

- Đốì với cá c  chúng sỉnh, là  
người Thiện tri  thức, ngày đêm 
sáu thời, thường dùng đạo nhỡn, 
xem xét chúng sinh ở trong năm 
ngả, người nên hóa độ cho họ, 
cần phải đến mà hóa độ.

Bấy giờ, khoảng giữa hai nước 
Ma K iệ t  Đà và nước Xá Vệ, có 
năm  tră m  người k h á ch  bụôn, 
phảỉ đi ngang qua một con đường 
rất nguy hiểm. Lúc đó, người chủ 
buôn, có mang theo một con chó. 
Bấy giờ người bạn của chủ buôn, 
vào lúc chập tối, có nấu thịt, để 
làm thức ăn, tới khuya, con chó 
ấy ăn vụng hết. Sáng mai người 
chủ buôn, và bạn của ông, định 
lấy thịt ra để ăn, thì biết là chó 
đã ă n  vụng đêm hôm qua h ế t  
rồi ! Đang gặp lúc đói khát bức 
bách , nên họ sinh ra giận tức, 
liền cầm dao chặt đứt bốn chân

•
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của con chó, quăng xác xuống hố 
rồ ỉ  củng nhau bỏ đi nơi kh ác. 
Con chó bị đau đớn quằn quại ở 
dướỉ hố trông rất là thảm thiết.

Lúc ấy, Ngài Xá Lợi Phất, vào 
lúc chập tốỉ, dùng đạo nhỡn, đằng 
xa coi thấy rõ sự thể ấy rồi, nên 
đến sớm mai, Ngài l iền  mặc áo 
mang bát vào trong thành khất 
thực xong, Ngài liền đi thẳng đến 
chỗ con chó, đem thức ăn cho con 
chó ăn, rồi lại vì nói pháp, chỉ bày 
dạy bảo, khiến cho được những sự 
lợi ích, nên  sinh ra lòng vui 
mừng. Con chó ấy nghe pháp rồi, 
thẹn hổ không vui. Sau bảy ngày 
tội hết được thoát làm kiếp chó, 
sinh lên làm người.

P h ật bảo Ngài A Nan rằng :
- Con chó lúc ấy, nay là Ông Sa 

Di Quân Đề này. Do đời quá khứ, 
hủy báng Hiền Thánh, mà phải 
đọa lạc vào đường ác, nhưng vì 
b iết ăn năn, thẹn hổ cải hối, và
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phát thệ nguyện ấy, cho nên nay 
được gặp Thiện hữu, vì được gặp 
Thiện hữu, mà được thoát thân 
lầm kỉếp chó, sinh lên làm người, 
được gặp Phật, giải thoát sỉnh tử 
phiền não.

P h ật bảo Ngài A Nan :
- Nên phải nghĩ nhớ đến ân 

đức của cha mẹ, Thiện hữu. Cho 
nên người b iế t  ơn, thường nên 
phải t rả  ơn. T h ỉện  tr i  th ứ c là 
đạỉ nhân duyên.

Khi P h ậ t  nói pháp ấy> có vô 
lượng trăm  ngàn chứng sình, 
phat tâm Vô thượng Chính đẳng 
Chính giác, cho đến tâm Thanh 
Văn, B ích  Chi P h ật, tấ t  cả đại 
chúng, nghe P h ật nói Pháp roi 
đều vui mừng hớn hở, làm  lễ 
Phât mà lui trở ra.


